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PHỤ LỤC 1: DANH MỤC PHỤ TẢI CÔNG NGHIỆP VÀ XÂY DỰNG 
TT Danh mục Pmax (kW) 

    2015 2020 2025 

1 TP Yên Bái 5000 14900 29500 

+ Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Đồng Tâm Xanh 9 15 23 

+ Vũ Văn Tuấn 2 3 4 

+ CT CP VT Thuỷ bộ YB 2 3 5 

+ Nguyên Văn Lợi 2 3 5 

+ Nguyễn Tuấn Long 2 3 5 

+ Phạm Văn Hiệp 2 4 6 

+ Đỗ Thị Hà 3 4 6 

+ Vũ Văn Quang 3 5 7 

+ Nguyễn Văn Thơ 3 5 8 

+ Nguyễn Văn Cận 4 6 9 

+ Nguyễn Thị Sâm 5 9 13 

+ Nguyễn Văn Bình 8 14 21 

+ Cồ Như Tám 12 19 29 

+ Nguyễn Hùng Cường 20 32 50 

+ Vũ Xuân Trường 22 35 54 

+ Lê Thị Toàn 62 100 154 

+ CTy TNHH Hoàng Thịnh 5 8 13 

+ Công ty cổ phần khoáng sản Hòa Yên 7 11 17 

+ Ngô Tiến Lạng 2 2 4 

+ Đỗ Thị Yến 2 3 4 

+ Nguyễn Quốc Lập 2 3 4 

+ Công ty TNHH xây dựng và thương mại Trung Hương 2 3 4 

+ HTX Khai Minh 2 3 4 

+ Nguyễn Đức Chinh 2 3 5 

+ Nguyễn Quỳnh Lân 2 3 5 

+ Lê Đình Toàn 2 3 5 

+ Đỗ Mạnh Chi 3 4 6 

+ Bùi Xuân Viết 3 5 7 

+ Trại giam Hồng Ca 3 5 8 

+ Lê Văn Dương 3 5 8 

+ Cty Cổ phần VTĐS Hà Nội-Chi nhánh Vận tải đường sắt Yên Bái 4 6 9 

+ Vũ Văn Vĩnh 4 6 10 

+ Công ty cổ phần gạch không nung Yên Bái 5 7 11 

+ Cty CP Đầu tư phát triển Thiên Ấn 5 8 12 

+ Công ty TNHH Thạch Lâm 5 8 13 

+ Nguyễn Văn Đông 6 9 14 

+ CTY CP Bình Bình Minh 6 10 16 

+ Công ty TNHH Thành công 7 11 17 

+ Đinh Trọng Đức 10 16 25 

+ Công ty TNHH gạch không nung Đức Thắng 11 18 28 

+ Hợp tác xã Khai Minh 20 32 49 

+ Công ty CP xuất nhập khẩu Vạn Phúc Yên Bái 29 46 71 

+ Cty CP Khoáng sản VIGLACERA 45 72 111 

+ Công ty Cổ phần Vật liệu Xây dựng Yên Bái 63 101 156 

+ Công ty cổ phần Vật liệu Xây dựng Yên Bái 70 113 173 

+ Công ty Cổ phần Vật liệu Xây dựng Yên Bái 178 287 441 

+ Công ty Cổ phần Vật liệu Xây dựng Yên Bái 194 312 479 

+ Nghiêm Thị Hà 6 9 14 

+ Ngô Thị Loan 2 3 5 

+ Nguyễn Văn Thắng 2 3 5 

+ Vũ Tiến Dũng 2 3 5 

+ Tạ Thị Niệm 2 3 5 

+ Phạm Xuân Ban 2 3 5 

+ Bùi Văn Mậu 2 3 5 

+ Hà Công Thanh 2 3 5 

+ Nguyễn Tiến Hiệp 2 3 5 
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TT Danh mục Pmax (kW) 

    2015 2020 2025 

+ Trần Văn Thu 2 3 5 

+ Nguyễn Tống Công 2 4 5 

+ Lê Tiến Công 2 4 5 

+ Nguyễn Văn Tỵ        2 4 5 

+ Nguyễn Duy Minh 2 4 6 

+ Nguyễn Ngọc Tân 2 4 6 

+ Ngô Thị Hợp 2 4 6 

+ Trương Thị Thanh Hiền 2 4 6 

+ Nguyễn Văn Lựu 2 4 6 

+ Nguyễn Văn Lợi 3 4 6 

+ Nguyễn Đức Toàn 3 4 6 

+ Chi nhánh Dược liệu-Công ty CP Dược phẩm Yên Bái 3 4 6 

+ Nguyễn Công Nghiệp 3 4 6 

+ Nguyễn Đức Hải 3 4 7 

+ Công ty CPXD số 2 Yên bái 3 4 7 

+ Nguyễn Thùy Dương 3 5 7 

+ Phùng Văn Tính 3 5 7 

+ Nguyễn Thị Mùi 3 5 7 

+ Ngô Văn Thoàn 3 5 7 

+ Lê Văn Vỹ 3 5 8 

+ Nguyễn Đức Bằng 3 5 8 

+ Đàm Văn Thịnh 3 5 8 

+ Lê Hồng Sơn 3 5 8 

+ Vũ Văn Tiến 3 5 8 

+ Ngô Văn Tâm 3 5 8 

+ Lê Hồng Vinh 3 6 9 

+ Phạm Văn Tạ 3 6 9 

+ Lê Tuyết Mai 4 6 9 

+ Trần Thủy Oanh 4 6 9 

+ Phạm Thị Kim Thanh 4 6 9 

+ Nguyễn Thị Thức 4 6 10 

+ Bùi Thị Đông 4 7 10 

+ Phạm Mạnh Hùng 4 7 10 

+ Nguyễn Văn Thành 4 7 11 

+ Nguyễn Duy Minh 4 7 11 

+ Bùi Quốc Đoán 5 7 11 

+ Hoàng Hồng Quốc 5 7 11 

+ Dương Thị Hà 5 8 12 

+ Nguyễn Duy Minh 5 8 12 

+ Nguyễn Tiến Giảng 5 8 12 

+ Nguyễn Thị Hạnh 5 8 13 

+ Nguyễn Tuấn Thành 5 8 13 

+ Phạm Văn Hải 5 9 13 

+ Đào Xuân Long 6 9 14 

+ Nguyễn Thị Nguyệt 6 10 15 

+ Nguyễn Văn Đức 6 10 15 

+ Nguyễn Văn Minh 6 10 16 

+ Nguyễn Hữu Hậu 7 11 16 

+ Nguyễn Thị Ánh Hoa 7 11 17 

+ Triệu Văn Dũng 7 11 17 

+ Nguyễn Thị Kim Thanh 7 11 17 

+ Đặng Thị Thành 7 11 18 

+ Phùng Thị Loan 7 12 18 

+ Nguyễn Thị Mùi 8 12 19 

+ Nguyễn Văn Đức 9 14 21 

+ Nguyễn Thị Thuỷ 9 15 23 

+ Nguyễn Đức Toàn 10 16 25 

+ Nguyễn Tố Quyên 11 18 28 

+ Nguyễn Văn Dân 11 18 28 
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TT Danh mục Pmax (kW) 

    2015 2020 2025 

+ Nguyễn Hữu Sơn 13 21 32 

+ Nguyễn Thị Oanh 13 21 32 

+ Nguyễn Thị Ngoan 14 22 34 

+ Vũ Thanh Lâm 20 32 49 

+ Nguyễn Duy Minh 20 32 49 

+ Công ty TNHH Thảo Nhung 20 33 51 

+ Vũ Thị Dung 22 36 55 

+ Nguyễn Thị Hải Yến 25 39 61 

+ Cty TNHH Chế Biến Chè Hữu Hảo 36 58 89 

+ Nguyễn thị An 38 61 93 

+ Công ty TNHH Đầm Mỏ 48 78 119 

+ Tổng CTY Hoà Bình Minh 129 208 320 

+ Cty TNHH sản xuất và thương mại Việt Anh Yên Bái 2 2 4 

+ Cao Văn Thiệu 2 3 4 

+ Công ty TNHH một thành viên 5NT 2 3 4 

+ Công ty TNHH thương mại Hoàng Minh 2 3 5 

+ Phạm Thị Thu Lan 2 3 5 

+ Công ty TNHH sản xuất và thương mại Thắng Yến 2 4 6 

+ Phạm Văn Lựu 2 4 6 

+ Nguyễn Ngọc Vân 3 5 8 

+ Công ty TNHH Chè Tân Thành 3 5 8 

+ Vũ Xuân Hiển 5 8 12 

+ Đào Thị Nhung 6 9 14 

+ Cty CP Chè Minh Thịnh 11 17 26 

+ Cty TNHH 1TV Chè Phấn Đào 14 22 35 

+ Nguyễn Thanh Bình 14 23 35 

+ Nguyễn Thị Hải Yến 24 39 59 

+ Nguyễn Văn Hùng 25 40 62 

+ Nhà máy Chè Châu Giang 64 103 159 

+ Công ty TNHH Phong Len 2 3 5 

+ Công ty Cổ phần May Xuất khẩu Yên Bái 9 15 23 

+ Ngô Văn Thông 4 6 9 

+ Công ty TNHH UNICO GLOBAL YB 39 62 96 

+ Công ty TNHH UNICO GLOBAL YB 43 69 106 

+ Công ty TNHH UNICO GLOBAL YB 130 210 323 

+ Nguyễn Xuân Hường 2 3 4 

+ Trần Văn Thanh (Đại) 2 3 4 

+ Trần Văn Tấn 2 3 4 

+ Vũ Văn Sơn 2 3 4 

+ Nguyễn Anh Tuấn 2 3 5 

+ Ngô Thị Tuyết 2 3 5 

+ Nguyễn Thăng Long 2 3 5 

+ Nguyễn Thị Phương 2 3 5 

+ Nguyễn Thị Oanh 2 3 5 

+ Nguyễn Tiến Hiệp 2 3 5 

+ Trần Văn Thu 2 3 5 

+ Bùi Văn Trạm 2 3 5 

+ Nguyễn Hòa Giang 2 4 5 

+ Đỗ Thị Ngọc 2 4 5 

+ Phạm Long Sở 2 4 6 

+ Nguyễn Thu Hương 2 4 6 

+ Hoàng Văn Tú 2 4 6 

+ Hoàng Thị Oanh 2 4 6 

+ Cty TNHH Phượng Anh 3 4 6 

+ Đinh Mạnh Hùng 3 4 6 

+ Trần Thị An 3 4 6 

+ Công ty TNHH Xây dựng và Phát triển Đại Lâm 3 4 7 

+ Nguyễn Ngọc Tân 3 4 7 

+ Hoàng Đình Phang 3 4 7 
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TT Danh mục Pmax (kW) 

    2015 2020 2025 

+ Công ty TNHH Trường Phát 3 5 7 

+ Nguyễn Đức Kiểm 3 5 7 

+ Nguyễn Văn Trung 3 5 7 

+ Dương Thị Hoàn 3 5 8 

+ Nguyễn Văn Thơ 3 5 8 

+ Hà Văn Thống 3 5 8 

+ Nguyễn Đình Hiển 3 5 8 

+ Nguyễn Kim Độ 3 5 8 

+ Hồ Văn Tân 3 6 9 

+ Trần Văn Ninh 4 6 9 

+ Công ty TNHH Minh Thiện Yên Bái 4 6 9 

+ Nông Ngọc Du 4 6 9 

+ Nguyễn Văn Bằng 4 6 10 

+ Công ty CP Thành Mỹ 4 7 10 

+ Bùi Hưng Yên 4 7 10 

+ Lê Ái Tân 4 7 11 

+ CTTNHH XD&KDNTTH Xuân Cảnh 5 7 11 

+ Nguyễn Văn Sóng 5 8 12 

+ Nguyễn Văn Bái 5 8 12 

+ DNTN Nam Phú Hưng 5 8 13 

+ Cty TNHH XDTH Phúc lộc 6 9 15 

+ Đinh Xuân Tuấn 7 11 17 

+ Nguyễn Văn Loan 7 11 17 

+ Hợp tác xã dịch vụ tổng hợp Đầm Mỏ 7 11 18 

+ HTX XD-KD Tổng Hợp Tân Thành 7 11 18 

+ Phạm Ngọc Thạch 8 12 19 

+ Phạm Gia Hưng 8 13 19 

+ Nguyễn Văn Lân 9 14 22 

+ Hoàng Văn Hà 10 15 24 

+ Bùi Văn Sơn 10 16 25 

+ Phạm Văn Trịnh 11 18 28 

+ HTX DV Hoàng Thắng 13 21 32 

+ Cty CPSX - XNK Phú Cường 14 23 35 

+ Công  ty TNHH An Lộc 15 24 37 

+ Nguyễn Thị Thúy Hằng 15 25 38 

+ Công ty TNHH PHD Yên Bái 16 25 39 

+ Cty TNHH KD và CBLS Chiến Thắng 18 29 45 

+ Vũ Văn Thiệp 19 30 46 

+ Phạm Đăng Khoa 22 35 54 

+ Trần Thị Ngọc Lan 24 38 59 

+ Công ty CP lâm nông sản Thực phẩm Yên Bái 24 39 60 

+ Công ty cổ phần XNK nông lâm sản Tây Bắc 34 55 85 

+ DN Tư nhân sản xuất đũa Thanh Hương 44 72 110 

+ Cty CP CBLS Hoàng Lâm -Yên Bái 47 75 115 

+ Công Ty Cổ Phần Gỗ Hoàn Cầu 49 79 121 

+ Nguyễn Ngọc Tỉnh 53 86 132 

+ Công ty TNHH Minh Nghĩa Yên Bái 134 216 333 

+ Công ty cổ phần kinh doanh chế biến Lâm Sản xuất khẩu Yên Bái 145 234 359 

+ Công ty cổ phần kinh doanh chế biến Lâm Sản xuất khẩu Yên Bái 167 268 413 

+ Công ty TNHH Hàn Việt ORANGE FACTORY Chi nhánh Yên Bái 172 277 426 

+ CTy TNHH Hapaco Yên Sơn 231 372 573 

+ CTy TNHH Hapaco Yên Sơn 266 429 660 

+ Đinh Mạnh Hùng 3 4 6 

+ Cao Minh Đại 4 6 10 

+ Công ty TNHH Duy Linh 10 17 26 

+ CTy TNHH HAPACO Yên Sơn 39 62 96 

+ Công ty cổ phần in Yên Bái 3 4 6 

+ Công ty TNHH than Ngọc Hiền 2 3 5 

+ Công ty cổ phần thương mại dịch vụ  và vật tư nông nghiệp Yên Bái 2 3 5 
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TT Danh mục Pmax (kW) 

    2015 2020 2025 

+ VP CT CP XD Cầu YB 2 3 5 

+ Lê Thị Thuý 2 4 5 

+ Nguyễn Đình Sơn 3 5 8 

+ Kim Xuân Nam 7 11 16 

+ Công ty CP Sứ KT Hoàng Liên Sơn 126 204 313 

+ Công ty CP Sứ KT Hoàng Liên Sơn 171 275 423 

+ Công ty CP Sứ KT Hoàng Liên Sơn 191 307 473 

+ Công ty CP khoáng sản Đại Phát 5 7 11 

+ Trần Sỹ Nguyên 2 3 4 

+ Đặng Tiến Cương 2 3 4 

+ Nguyễn Xuân Trường 2 4 6 

+ Nguyễn Văn Lợi 3 4 6 

+ Cty TNHH Cơ khí và Xây lắp Hồng Hà 6 10 16 

+ Chi nhánh Công ty Cổ phần tập đoàn Hoa Sen tại Yên Bái 7 11 17 

+ Cty TNHN Phương Anh 9 15 23 

+ Vũ Văn Thiệp 36 59 90 

+ Nguyễn Văn Phấn 2 2 4 

+ Công ty Cổ phần vận tải Đường Sắt Hà Nội-Chi nhánh Toa xe hàng 3 5 7 

+ Cty CP Sứ KT Hoàng Liên Sơn 2 4 5 

+ Công ty TNHH xây dựng thương mại Hoàng Anh 3 5 7 

+ Phân xưởng SCXL điện (Bảo vệ) - CTy Điện lực Yên Bái 3 5 7 

+ TT Mạng lưới Miền Bắc - CN TCT Viễn thông MobiFone 4 7 11 

+ Cty TNHH Thiết Bị VINAMECH 17 27 42 

+ Viettel Yên Bái - Chi nhánh Tập đoàn VTQĐ 1 2 4 

+ Viettel Yên Bái - Chi nhánh Tập đoàn VTQĐ 2 2 4 

+ CN TP Hà Nội-Công ty TNHH THC Saigontourist 2 2 4 

+ Viettel Yên Bái - Chi nhánh Tập đoàn VTQĐ 2 2 4 

+ Viettel Yên Bái - Chi nhánh Tập đoàn VTQĐ 2 2 4 

+ Viettel Yên Bái - Chi nhánh Tập đoàn VTQĐ 2 3 4 

+ Viettel Yên Bái - Chi nhánh Tập đoàn  VTQĐ 2 3 4 

+ Viettel Yên Bái - Chi nhánh Tập đoàn VTQĐ 2 3 4 

+ Viễn thông Yên Bái 2 3 5 

+ Viettel Yên Bá i- Chi nhánh Tập đoàn VTQĐ 2 3 5 

+ Viễn thông Yên Bái 2 3 5 

+ Viettel Yên Bái- Chi nhánh Tập đoàn VTQĐ 2 3 5 

+ Viettel Yên Bái - Chi nhánh Tập đoàn VTQĐ 2 3 5 

+ Viettel Yên Bái- Chi nhánh Tập đoàn VTQĐ 2 3 5 

+ TT Thông tin di động Vietnamobile 2 3 5 

+ Viễn thông Yên Bái 2 3 5 

+ Viettel Yên Bái - Chi nhánh Tập đoàn VTQĐ 2 3 5 

+ TT mạng lưới miền Bắc-CN TCT Viễn thông MobiFone 2 4 5 

+ TT mạng lưới miền Bắc -CN TCT Viễn thông MobiFone 3 4 6 

+ Viễn thông Yên Bái 3 5 7 

+ Viễn thông Yên Bái 3 5 7 

+ Viễn thông Yên Bái 3 5 7 

+ Viễn thông Yên Bái 3 5 8 

+ Viễn thông Yên Bái 3 5 8 

+ TT mạng lưới miền Bắc -CN TCT Viễn thông MobiFone 3 5 8 

+ Viễn thông Yên Bái 3 5 8 

+ TT mạng lưới miền Bắc-CN TCT Viễn thông MobiFone 3 5 8 

+ TT mạng lưới Miền Bắc-CN TCT Viễn thông MobiFone 3 5 8 

+ TT Mạng lưới MobiFone miền Bắc-CN TCT Viễn thông MobiFone 3 5 8 

+ TT mạng lưới miền Bắc -CN TCT Viễn thông MobiFone 3 5 8 

+ Công ty TNHH Vĩnh Đạt 3 5 8 

+ Viễn thông Yên Bái 3 5 8 

+ TT Mạng lưới miền Bắc - CN TCT Viễn thông MobiFone 3 6 9 

+ Viễn thông Yên Bái 4 6 9 

+ Viễn thông Yên Bái 4 6 9 

+ Viễn thông Yên Bái 4 6 9 
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TT Danh mục Pmax (kW) 

    2015 2020 2025 

+ Viễn thông Yên Bái 4 6 9 

+ Viễn thông Yên Bái 4 6 9 

+ Viễn thông Yên Bái 4 6 9 

+ TT mạng lưới miền Bắc-CN TCT Viễn thông MobiFone 4 6 10 

+ TT mạng lưới miền Bắc -CN TCT Viễn thông MobiFone 4 6 10 

+ Viễn thông Yên Bái 4 6 10 

+ TT mạng lưới miền Bắc -CN TCT Viễn thông MobiFone 4 7 10 

+ Viễn thông Yên Bái 4 7 10 

+ Viettel Yên Bái-Chi nhánhTập đoàn VTQĐ 4 7 11 

+ TT mạng lưới Miền Bắc-CNTCT Viễn thông Mobifone 4 7 11 

+ TT mạng lưới miền Bắc -CN TCT Viễn thông MobiFone 4 7 11 

+ Viettel Yên Bái-Chi nhánh Tập đoàn VTQĐ 4 7 11 

+ TT Mạng lưới miền Bắc - CN TCT Viễn thông MobiFone 4 7 11 

+ Viettel Yên Bái-Chi nhánh Tập đoàn VTQĐ 4 7 11 

+ TT mạng lưới miền Bắc-CN TCT Viễn thông MobiFone 4 7 11 

+ Trung tâm Thông tin di động Vietnamobile 5 7 11 

+ Viettel Yên Bái - Chi nhánh Tập đoàn VTQĐ 5 7 11 

+ Viettel Yên Bái - Chi nhánh Tập đoàn VTQĐ 5 8 12 

+ TT Mạng lưới Miền Bắc -CN TCT Viễn thông Mobifone 5 8 12 

+ Công ty CP  TTTH Đường sắt Hà Nội-Chi nhánh TTTH điện Yên Lào 5 8 12 

+ Viettel Yên Bái-Chi nhánh Tập đoàn VTQĐ 5 8 12 

+ Viettel Yên Bái - Chi nhánh Tập đoàn VTQĐ 5 8 12 

+ Viettel Yên Bái-Chi nhánh Tập đoàn VTQĐ 5 8 13 

+ Vietttel Yên Bái-Chi nhánh Tập đoàn VTQĐ 5 8 13 

+ Viễn thông Yên Bái 5 9 13 

+ Viễn thông Yên Bái 5 9 13 

+ TT Mạng lưới Miền Bắc -CN TCT Viễn thông MobiFone 5 9 13 

+ Viettel Yên Bái-Chi nhánh Tập đoàn Viễn thông Quân đội 6 9 14 

+ Viễn thông Yên Bái 6 10 15 

+ TT Mạng lưới Miền Bắc -CN TCT Viễn thông MobiFone 6 10 15 

+ Chi nhánh Yên Bái - Cty CP viễn thông FPT 7 11 16 

+ Viettel Yên Bái-Chi nhánh Tập đoàn Viễn thông Quân đội 7 12 18 

+ Viettel Yên Bái-Chi nhánh Tập đoàn Viễn thông Quân đội 8 12 19 

+ Viễn thông Yên Bái 8 13 20 

+ Chi nhánh Viettel Yên Bái-Tập đoàn Viễn thông Quân đội 8 13 20 

+ Viettel Yên Bái-Chi nhánh Tập đoàn VTQĐ 9 14 21 

+ Viettel Yên Bái - Chi nhánh Tập đoàn VTQĐ 9 15 23 

+ Chi nhánh Viettel Yên Bái-Tập đoàn Viễn thông Quân đội 10 15 24 

+ CNTP Hà Nội - Công Ty TNHH THC SaiGontourist 11 18 28 

+ Viễn thông Yên Bái 20 32 50 

+ Bưu điện Tỉnh Yên Bái 25 40 62 

+ Viettel Yên Bái - Chi nhánh Tập đoàn VTQĐ 29 47 72 

+ Viễn thông Yên Bái 33 54 82 

+ Viễn thông Yên Bái 96 155 238 

+ Công ty Bất động sản Viettel 116 187 287 

+ Viễn thông Yên Bái 130 209 322 

+ Nguyễn Thanh Tuấn 2 2 4 

+ Nguyễn Hữu Minh 2 2 4 

+ Văn Tiến An 2 3 4 

+ Nguyễn Thị Thắm 2 3 4 

+ Vũ Thu Hằng 2 3 4 

+ Công ty TNHH Điệp Nghĩa 2 3 4 

+ Nguyễn Hữu Du 2 3 4 

+ Hà Xuân Hinh 2 3 4 

+ Hoàng Kim Thúy 2 3 5 

+ Công ty TNHH đầu tư xây dựng và chế biến lâm sản Yên Bái 2 3 5 

+ Vũ Viết Dư 2 3 5 

+ Dương Quốc Hưng 2 3 5 

+ Nguyễn Tuấn Long 2 3 5 
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TT Danh mục Pmax (kW) 

    2015 2020 2025 

+ Vũ Văn Miên 2 3 5 

+ Công ty cổ phần xây dựng số 1 2 3 5 

+ Nguyễn Văn Báu 2 4 6 

+ Công ty cổ phần Hoa Việt 3 4 7 

+ Nguyễn Văn Ngô 3 4 7 

+ Đoàn Văn Tuấn 3 6 8 

+ Nguyễn Ngọc Dũng 4 6 10 

+ Vũ Thị Hoa 5 8 12 

+ Vũ Xuân Hiển 5 8 12 

+ Công ty TNHH kiến trúc đô thị mới 5 8 13 

+ Công ty TNHH cơ khí và xây dựng Hòa Hân 7 11 17 

+ Cty TNHN Phương Anh 9 15 23 

+ Công ty TNHH cơ khí và thương mại Phú Nam 10 16 25 

+ Công ty CP Dược Phẩm Yên Bái 89 143 220 

+ Chi nhánh Tổng Cty ĐSVN- Khai thác Đường sắt Hà Lào - Ga YB 13 21 32 

+ Nguyễn Thị Thuy 2 4 5 

+ Vũ Xuân Phòng 3 6 9 

+ Nguyễn Văn Hùng 6 10 15 

+ Cty CP Môi trường và Năng Lượng Nam Thành Yên Bái 151 243 374 

+ Vũ Xuân Dật 2 3 5 

+ CTCP XD Số 2 - Đội Gạch hoa 1 2 4 

+ Cty CP XD số 1 (Nam) 1 2 4 

+ Công ty cổ phần xây dựng Hoàng Trung 2 3 4 

+ Cù Chính Thanh 2 3 4 

+ Cty CP Đầu tư xây dựng và thương mại Đại An 2 3 4 

+ Công ty TNHH  XD Phúc Thành 2 3 4 

+ CTy TNHH XD Tân Thành An 2 3 5 

+ Công ty CP Tập đoàn ĐTXD Cường Thịnh Thi 2 4 5 

+ Công ty Cổ phần Xây dựng dân dụng và Công nghiệp Miền Bắc 2 4 6 

+ Đàm Thị Loan 3 5 7 

+ Nguyễn Thanh Nam 3 6 9 

+ Công ty cổ phần Le Delta 4 6 9 

+ Công ty TNHH Tư vấn Xây dựng Vĩnh Tường 4 6 9 

+ Doanh nghiệp tư nhân Hoàng Hà 4 6 9 

+ Công ty CP Hồng Nam 4 6 10 

+ Công ty Cổ phần Xây dựng Hoàng Trung 4 6 10 

+ Công ty CP ĐT và XD công nghiệp Hoàng Hải 5 8 13 

+ Nguyễn Viết Cải (Cty  CPXD Số 2) 5 8 13 

+ Công ty TNHH Đức Toàn YB 7 11 17 

+ CN Công ty cổ phần vận tải ĐS Hà Nội-Đoàn tiếp viên ĐS Hà Nội 7 11 18 

+ Nguyễn Thanh Nam 10 17 25 

+ Tổng công ty xây dựng công trình hàng không ACC 12 19 30 

+ Công ty TNHH Tuổi trẻ 14 22 34 

+ Cty CPĐTXD Đồng Tâm Xanh 16 26 40 

+ Công ty TNHH Quản lý Xây dựng VINCOM 1 60 96 148 

+ Công ty cổ phấn tập đoàn Quốc tế Đông Á 64 102 158 

+ Cty CP XD và TM Tiến Thành 73 118 181 

+ Công ty TNHH Thương mại và Xây dựng Trung Chính 76 123 189 

+ TT Mạng lưới miền Bắc -CN TCT Viễn thông MobiFone 2 4 6 

+ TT Mạng lưới Miền Bắc -CN TCT Viễn thông MobiFone 9 15 22 

+ Công ty CP Khoáng sản Thành công 12 19 29 

+ Công ty TNHH Vật tư nông nghiệp Yên Bái 108 174 268 

+ TTCN hiện có khác 100 160 230 

+ Phụ tải dự kiến khác   2000 4000 

+ CCN Âu Lâu (50ha)   5000 10000 

+ Khu Công nghiệp Phía Nam (TP Yên Bái) 3000 10000 20000 

+ Khu Công nghiệp Âu Lâu (TP Yên Bái) 1000 3000 10000 

2 TX Nghĩa Lộ 1400 2300 3500 

+ Hợp tác xã DV Thành Công 2 3 4 
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TT Danh mục Pmax (kW) 

    2015 2020 2025 

+ Doanh nghiệp tư nhân Liên - Thức 7 11 17 

+ Công ty cổ phần cấp nước Nghĩa Lộ 13 21 33 

+ HTX Suối Quyền 8 12 19 

+ Nông Văn Thức 2 3 5 

+ Hà Văn Hưng (3Pha) 3 5 7 

+ Nguyễn Công Hùng 2 2 4 

+ Vũ Văn Trung 2 3 5 

+ Đặng Tài Nghĩa 6 10 16 

+ Trần Thị Hả 3 5 7 

+ Mai Thành Trung 2 3 4 

+ Hoàng Văn Tấn 2 3 5 

+ Phạm Văn Khả 10 16 24 

+ CTy XD Quang Trung   3 5 7 

+ Nguyễn Trọng Thể 4 7 10 

+ Hoàng Công Quý 11 18 28 

+ Trần Thanh Khoản 4 6 9 

+ Nguyễn hữu Bình 2 4 5 

+ Trần Thị Nhiệm 5 8 12 

+ Đỗ Thị Mỹ Linh 6 9 14 

+ Vũ Văn Phong 3 5 8 

+ Nguyễn Văn Vinh 14 23 35 

+ Trần Duy Hân         2 2 4 

+ Nguyễn Văn Phục 4 6 9 

+ Nguyễn Thị Thu       3 5 7 

+ Lê Thị Vân Anh       6 10 16 

+ Trần Thị Hương 2 3 5 

+ Viễn thông Yên Bái 138 222 342 

+ Phạm Văn Nhân        1 2 3 

+ Nguyễn Hữu Lưu 3 5 8 

+ Viettel Yên Bái-Chi nhánh tập đoàn viễn thông quân đội-BTS 071 148 239 367 

+ Cty CPTM Du lịch Hoa Tây Bắc 14 23 35 

+ CHU QUỐC TIẾN (3 PHA) 3 4 6 

+ Luờng Tiến ( 3 pha) 4 7 11 

+ Lường Văn Việt 5 9 13 

+ HTXDV Nông Nghiệp Phù Nham 2 4 6 

+ Viettel Yên Bái-Chi nhánh tập đoàn viễn thông quân đội-BTS 078 3 5 7 

+ Hà Văn Dem 2 3 4 

+ Bùi Đình Văn 3 5 8 

+ Đinh Văn Yêu (3 Pha) 2 3 4 

+ Nguyễn Thị Kim 5 8 13 

+ Lò Văn Tý ( 3 pha ) 3 4 6 

+ Đồng Văn Thanh 2 2 4 

+ Hà Văn Sinh (3pha) 2 3 4 

+ Quang Thị Hà 2 4 6 

+ Quàng Thị Phòng 3 4 7 

+ Nguyễn Mạnh Hùng 3 5 7 

+ Lò Văn Giai 3 4 7 

+ Lã Thị Thùy Linh 3 5 7 

+ Đinh Văn Thiệp 2 3 4 

+ Đỗ Thế Chuyên 4 6 10 

+ Lò Văn Tâm 1 2 3 

+ Đặng Tài Nghĩa 2 3 5 

+ Hoàng Van Chài 1 2 4 

+ Đỗ Thị Thía 2 4 5 

+ Phạm Đức Minh 2 3 4 

+ Phạm Đức Thắng       1 2 3 

+ Phạm Ngọc Thâm       2 4 5 

+ Vũ Quốc Bảo          2 3 5 

+ Công ty TNHH một thành viên Chiến Thắng-Nghĩa Lộ 37 59 91 
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    2015 2020 2025 

+ Nguyễn Thị Hường 12 19 29 

+ DNTN sản xuất kinh doanh và thương mại Duy Quang 10 16 24 

+ Nguyễn Thị Thuý 2 3 5 

+ Trung tâm Viễn thông Văn Chấn 29 47 73 

+ Trung tâm Viễn thông Văn Chấn 6 10 15 

+ Viettel Yên Bái-Chi nhánh tập đoàn viễn thông quân đội-BTS 0035 6 10 15 

+ Bưu điện thị xã Nghĩa Lộ 5 8 12 

+ Viettel Yên Bái-Chi nhánh tập đoàn viễn thông quân đội-BTS An Lương 2 4 6 9 

+ Công ty CP đầu tư & XD Nghĩa Lộ 14 23 36 

+ Lò Văn Thim 2 4 6 

+ Công ty cổ phần cấp nước Nghĩa Lộ 99 159 244 

+ Công ty CP Đầu tư XD Cường Thịnh 503 810 1247 

+ Công ty cổ phần thủy điện Văn Chấn 110 178 274 

+ Công ty TNHH thương mại Chung Trà 2 2 4 

+ Công ty CP Đầu tư XD Cường Thịnh 503 810 1247 

+ CÔNG TY TNHH SỐ 6 ĐÔNG ĐÔ 3 5 7 

+ Công ty CP công nghệ và truyền thông Sông Hồng 4 6 9 

+ Công ty CPXD Quang Thịnh 63 102 157 

+ Công ty CPXD Quang Thịnh 71 115 177 

+ CTCP Đầu tư Xdựng& PT Trường Thành 4 6 10 

+ Công ty CPĐTXD & PT Trường Thành 32 52 80 

+ Xưởng gạch EG5 xã Phù Nham 8 12 19 

+ Công ty CP Thủy điện Nậm Đông IV 18 28 44 

+ Công ty cổ phần Sông Đà 10 609 980 1508 

+ Công ty TNHH Hoà Bình 6 10 15 

+ Công ty cổ phần  Thuỷ Điện Văn Chấn 9 14 21 

+ Công ty CPXD  Quang Thịnh 56 90 139 

+ Công ty CPXD  Quang Thịnh 68 110 169 

+ Khu xử lý, chế biến rác thải rắn   10 20 

+ Nhà máy sx ván ép, ván thanh cao cấp xuất khẩu   10 20 

+ TTCN khác   50 100 

3 Huyện Yên Bình 46000 76000 119000 

+ Hứa Trung Minh 3 4 7 

+ Cty TNHH TM Công Dũng 2 2 4 

+ Cty  CP Khoáng Sản VIGLACERA 9 15 23 

+ Công ty TNHH Đồng Tiến 92 148 227 

+ Cty cổ phần khai thác chế biến khoáng sản Trường Phát 3 4 7 

+ Công ty TNHH Lộc Tài 4 7 10 

+ Cty TNHH Hùng Linh 5 7 11 

+ Bùi Đức Chung 5 8 13 

+ CN CTy PT số 1 TNHH 1 thành viên - NM chế biến đá trắng CaCO3 5 9 13 

+ Nguyễn  Văn Sinh 6 9 14 

+ Công ty cổ phần khai thác và chế biến Khoáng sản Việt Trung 8 13 20 

+ Nguyễn Thống Nhất 9 14 21 

+ Cty LD Canxi Cacbonat YBB 12 20 31 

+ Cty LD Canxi Cacbonat YBB 14 23 36 

+ Cty LD Canxi Cacbonat YBB 15 23 36 

+ Công ty cổ phần khai thác và chế biến Khoáng sản Việt Trung 32 52 80 

+ Công ty cổ phần khai thác và chế biến Khoáng sản Việt Trung 35 57 87 

+ Cty liên doanh Canxi Cacbonat YBB 36 58 89 

+ CTy CP Khoáng sản VIGLACERA 52 83 128 

+ Công ty Cổ phần VINAKASAN 78 125 193 

+ Cty Cổ phần Mông sơn 81 131 202 

+ Công ty cổ phần khai thác và chế biến Khoáng sản Việt Trung 83 134 206 

+ Công ty Cổ phần VINAKASAN 96 155 238 

+ Công ty Cổ phần VINAKASAN 107 173 266 

+ Công ty TNHH Khoáng sản V.STAR. 120 194 298 

+ CTY TNHH Thuan phat 143 231 355 

+ Công ty TNHH Khoáng sản V.STAR. 148 239 367 
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TT Danh mục Pmax (kW) 

    2015 2020 2025 

+ CTY TNHH Thuan phat 157 253 389 

+ Cty LD Canxi Cacbonat YBB 163 262 404 

+ Cty LD Canxi Cacbonat YBB 163 263 405 

+ Cty CP Khoang San VIGLACERA 164 264 406 

+ CTY TNHH Thuan phat 176 284 437 

+ Công ty TNHH Khoáng sản V.STAR. 187 300 462 

+ Cty CP Khoang San VIGLACERA 191 307 472 

+ Cty CP Khoang San VIGLACERA 191 307 472 

+ Cty LD Canxi Cacbonat YBB 206 332 511 

+ Cty CP Mông sơn 433 697 1073 

+ Công ty cổ phần xi măng Yên Bình 3002 4834 7438 

+ Công ty cổ phần xi măng Yên Bình 3435 5532 8511 

+ Công ty cổ phần xi măng Yên Bình 3513 5657 8704 

+ Công ty cổ phần xi măng Yên Bình 3834 6174 9500 

+ Công ty cổ phần xi măng Yên Bình 3948 6358 9783 

+ Công ty cổ phần xi măng Yên Bình 4167 6712 10327 

+ Công ty cổ phần xi măng và khoáng sản Yên Bái 4284 6899 10615 

+ Công ty cổ phần xi măng và khoáng sản Yên Bái 4392 7074 10884 

+ Công ty cổ phần xi măng và khoáng sản Yên Bái 5136 8272 12727 

+ Trần Ngọc Sơn 2 3 5 

+ Dương Đình Phúc 2 4 6 

+ Đặng Văn Tương 2 4 6 

+ Đặng Văn Tuấn 2 4 6 

+ Dương Thị Lạc 2 4 6 

+ Hoàng Văn Phàn 2 4 6 

+ Mai Hồng Hải 2 4 6 

+ Hoàng Thanh Trung 2 4 6 

+ Tô Văn Hùng 3 4 6 

+ Nguyễn Thị Dung 3 4 6 

+ Nguyễn Văn Thức 3 4 6 

+ Hoàng Văn Toàn 3 4 6 

+ Nguyễn Văn Hồng 3 4 7 

+ Hà Minh Lương 3 4 7 

+ Chu Thị Lưu 3 4 7 

+ Tướng Văn Quý 3 4 7 

+ Vũ Văn Toán 3 5 7 

+ Hoàng Văn Kiên 3 5 7 

+ Đặng Văn Thân S Xát 3 5 7 

+ Dương Quang Mạnh 3 5 7 

+ Trần Thị Yên 3 5 7 

+ Nguyễn Ngọc Hà 3 5 7 

+ Đặng Quang Trung 3 5 7 

+ Trần Văn Thịnh 3 5 8 

+ Phan văn Thìn 3 5 8 

+ Nguyễn Văn Chiến 3 5 8 

+ Lê Văn Đoàn 3 5 8 

+ Nguyễn Thị Hường 3 5 8 

+ Trần Thị Phương      3 5 8 

+ Lê Văn Giỏi 3 5 8 

+ Nguyễn Ngọc Khái 3 5 8 

+ Đỗ Cao Cường 4 6 9 

+ Hoàng Văn Quyền 4 6 9 

+ Lương Minh Thanh 4 7 11 

+ Trần Văn Thiện 4 7 11 

+ Hợp tác xã chế biến chè Tân Hương 5 7 11 

+ Đoàn Thị Uyên 5 8 12 

+ Nguyễn Văn Thứ 5 8 12 

+ Nguyễn Thị Lý 5 8 12 

+ Trần Văn Thêm 5 9 13 
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    2015 2020 2025 

+ CTy TNHH đầu tư và PT Thương Nghiệp - CN Yên Bái 6 9 14 

+ HTX SX và CB Chè Bình nguyên 6 10 15 

+ Nguyễn Thành Năm 6 10 16 

+ CTy CPPT Công nghệ hoá  Yên Bái 7 10 16 

+ C.Ty TNHH Đức Thiện 7 11 17 

+ Hợp tác xã Trường Xuân 8 12 19 

+ Hoàng Đình Thư 12 19 30 

+ Cty TNHH TM Đầu tư Yên bình 16 26 40 

+ Hợp tác xã dịch vụ tổng hợp Long Anh 21 34 52 

+ Nguyễn Cao Cường 29 46 71 

+ Nguyễn Đức Phương 41 67 103 

+ Công ty CP Dinh dưỡng Việt Tín Yên Bái 95 152 234 

+ Nguyễn Đức Phương 113 182 280 

+ C.Ty TNHH TM  Đầu tư Yên bình 824 1327 2042 

+ C.Ty TNHH TM  Đầu tư Yên bình 1013 1632 2511 

+ C.Ty TNHH TM  Đầu tư Yên bình 1158 1864 2868 

+ Vũ Văn Bảy 3 4 6 

+ Hà Kim Tồn 3 4 6 

+ Bùi Thành Trung 3 5 7 

+ Cty cổ phần chè Văn Hưng 10 16 24 

+ Hoàng Thị Liên 4 6 9 

+ Công ty TNHH DAESEUNG GLOBAL 68 109 168 

+ Công ty TNHH DAESEUNG GLOBAL 68 110 169 

+ Công ty TNHH DAESEUNG GLOBAL 69 110 170 

+ Bùi Ngọc Hoà 3 4 6 

+ Đặng Văn Thuỷ 3 4 7 

+ Hoàng Văn Long 3 4 7 

+ Phạm Thị Vân 3 4 7 

+ Cty CP CB & TM lâm sản Thành Lâm 3 5 7 

+ Ngô Văn Đương 3 5 7 

+ Ngô Quang Tưởng 3 5 7 

+ Nguyễn Duy Hiển 3 5 7 

+ Chu Văn Tới 3 5 7 

+ Mai Văn Khoa 3 5 7 

+ Nguyễn Văn Quảng 3 5 7 

+ Mai Văn Vang 3 5 8 

+ Hoàng Văn Công 3 5 8 

+ Lê Thị Lan 3 5 8 

+ Cty TNHH Sơn Hải 3 5 8 

+ Đào Quang Dũng 3 5 8 

+ Lý Thanh  Sơn 3 5 8 

+ Nguyễn Đức Long 3 5 8 

+ Đặng Hoàng Chinh 3 5 8 

+ Nguyễn Văn Đoan 3 5 8 

+ Nguyễn Văn Bằng 3 5 8 

+ Phạm Quang Giáp 3 5 8 

+ Mai Văn Hiện 3 6 8 

+ Đào Bích Thuỷ 3 6 9 

+ Lê Quang Tuyến 3 6 9 

+ Đoàn  Quyết Thắng 3 6 9 

+ DV-SX-TR 327 Đỗ Thập 3 6 9 

+ Phạm Chính Đoàn 4 6 9 

+ Nguyễn Xuân Đằng 4 6 9 

+ Nguyễn trọng  Hoà 4 6 9 

+ Nguyễn Đức Khang 4 6 9 

+ Trại tạm giam 4 6 9 

+ Đoàn Minh Hoàn 4 6 9 

+ Nguyễn Duy Cung 4 6 9 

+ Nguyễn Xuân Trường 4 6 9 
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+ Hoàng Văn Dũng 4 6 10 

+ Hoàng Thăng Long 4 6 10 

+ Hà Văn Thắng 4 6 10 

+ Đào Ngọc Thạch 4 6 10 

+ Dương Vinh 4 6 10 

+ Nguyễn Văn Thọ 4 6 10 

+ Công ty TNHH Lương Ngọc Bích 4 6 10 

+ Vũ Xuân Quyền 4 6 10 

+ Phạm Hải Vỵ 4 7 10 

+ Trần Văn Tuân 4 7 10 

+ Trương Văn Dũng 4 7 11 

+ La Văn Thắng 4 7 11 

+ Nguyễn Xuân Chiến 4 7 11 

+ Nguyễn Văn Việt 4 7 11 

+ Phạm Minh Hoạt 4 7 11 

+ Vũ Văn Hiển 4 7 11 

+ Trần Văn Thịnh 4 7 11 

+ Công ty TNHH chế biến lâm sản Thiên An 4 7 11 

+ Nguyễn Thanh Thủy 5 7 11 

+ Mai văn Khuyến 5 7 11 

+ Nguyễn Xuân Chiến 5 7 11 

+ Nguyễn Văn Khuyên 5 7 11 

+ CTy TNHH thương mai Trường Hai Nam 5 8 12 

+ Nguyễn Bá Thiện 5 8 12 

+ HTXDVTH xã Mông Sơn 5 8 12 

+ Lê Mai Hiền 5 8 12 

+ Nông Văn Yên 5 8 12 

+ Doanh nghiệp tư nhân chế biến lâm sản Phương Vinh 5 8 12 

+ Trần Văn Thắng 5 8 12 

+ Phạm Văn Ba 5 8 12 

+ Hợp tác xã Hoàng Nam 5 8 12 

+ Lê Văn Nam 5 8 12 

+ Doanh nghiệp tư nhận Thành Giang 5 8 12 

+ Lê Huy Dơn 5 8 12 

+ Vũ Khắc Hà 5 8 13 

+ Lương Xuân Hồng 5 8 13 

+ Đặng VănThanh 5 8 13 

+ Nguyễn Văn Hoá 5 8 13 

+ Lương Văn Vân 5 8 13 

+ Lã Thị Hương 5 9 13 

+ Nguyễn Văn Thức 5 9 13 

+ Nguyễn Văn Cường 6 9 14 

+ Lê Hồng Công 6 9 14 

+ Đào Văn Tam 6 9 14 

+ Hoàng Ngọc Lâm 6 10 15 

+ Phạm Thanh Xuân 6 10 15 

+ Hoàng Văn Tình 6 10 15 

+ Phạm Văn Thường 6 10 15 

+ Đỗ Ngọc Tập 7 12 18 

+ Hà Thị Xuyến 7 12 18 

+ Hoàng Minh Đông 7 12 18 

+ Nguyễn Hữu Nam 8 12 19 

+ CTy TNHH Phúc An Yên Bình 8 12 19 

+ Công ty TNHH Hồng Phong 8 12 19 

+ Nguyễn Văn Thành 8 13 20 

+ Phạm Văn Thanh 8 13 20 

+ Lê Minh Giang 8 13 21 

+ Lưu văn Tuất 8 14 21 

+ Công ty TNHH Hưng Vân 8 14 21 



VIỆN NĂNG LƯỢNG                                                                                             QUY HOẠCH PHÁT TRIỂN ĐIỆN LỰC TỈNH YÊN BÁI 

GIAI ĐOẠN 2016-2025, CÓ XÉT ĐẾN NĂM 2035 

HỢP PHẦN I: QUY HOẠCH PHÁT TRIỂN HỆ THỐNG ĐIỆN  110KV                                                                      Trang 16 
 

TT Danh mục Pmax (kW) 

    2015 2020 2025 

+ Công ty TNHH chè Trường Sinh 9 14 21 

+ CTy cổ phần chế biến lâm sản Trung Minh 9 15 22 

+ Trần Văn Thịnh 9 15 23 

+ Hoàng Anh Tuấn 9 15 24 

+ HTX khai thác cát - sỏi vật liệu xây dựng Sông Chảy 10 16 24 

+ Nguyễn Duy Khiêm 10 16 25 

+ CTy TNHH thương mai Trường Hai Nam 10 16 25 

+ Lê Văn Lương 11 17 27 

+ Hợp tác xã Thanh Tùng 11 18 27 

+ Nguyễn Xuân Thủy 11 18 28 

+ Hoàng Thảo 12 19 30 

+ Hợp tác xã Thanh Yên 13 21 33 

+ Công ty CP Yên thành 14 22 35 

+ Phạm Hải Tài 15 23 36 

+ Công ty cổ phần TM Lương Sơn 15 24 37 

+ Nguyễn Hải Vân 16 26 40 

+ Hoàng Thanh Hải 17 27 41 

+ Công ty TNHH chế biến gỗ Trường Tiến 17 27 42 

+ Nguyễn Minh Chương 18 29 45 

+ CTy CP thương mại Phúc Lộc Nam Linh 18 29 45 

+ Hoàng Thị Liên 19 30 46 

+ CT CP đầu tư & CB gỗ An Phú 19 31 47 

+ Doanh nghiệp tư nhân Thành Giang 20 32 50 

+ Công ty CPTM Hào Hưng Đoan Hùng 20 32 50 

+ Công ty TNHH Hà Kim Phương 25 40 62 

+ CTy cổ phần TM Toàn Thắng 30 48 74 

+ Doanh nghiệp tư nhân Ngân Sơn Yên Bình 32 51 79 

+ Công ty cổ phần thương mại Hào Hưng Đoan Hùng 41 66 102 

+ Công ty cổ phần Yên Thành 45 73 113 

+ DN tư nhân sản xuất đũa Thanh Hương 61 99 152 

+ Hộ kinh doanh Đỗ Cao Cường 109 176 271 

+ Cty TNHH Hối Thành 131 211 325 

+ Cty CP Lâm nông sản Thực Phẩm Yên Bái 100 161 247 

+ Cty CP Lâm nông sản Thực Phẩm Yên Bái 106 171 262 

+ Cty CP Lâm nông sản Thực phẩm Yên Bái 114 184 283 

+ Cty CP Lâm nông sản Thực Phẩm Yên Bái 121 195 301 

+ Cty CP Lâm nông sản Thực phẩm Yên Bái 122 197 302 

+ Cty CP Lâm nông sản Thực phẩm Yên Bái 123 198 304 

+ Nguyễn Minh Tuân 5 8 13 

+ Cty TNHH sơn dẻo nhiệt SYNTHETIC 3 4 6 

+ CTy TNHH Yên phú 8 14 21 

+ Phạm Thành Long 14 23 35 

+ CTy TNHH Yên phú 16 26 41 

+ Công ty cổ phần Nhựa và Khoáng sản An Phát - Yên Bái 252 407 625 

+ Công ty cổ phần Nhựa và Khoáng sản An Phát - Yên Bái 316 509 783 

+ Công ty cổ phần Nhựa và Khoáng sản An Phát - Yên Bái 333 536 824 

+ Nguyễn  Duy Năm 3 5 7 

+ Hà Văn Giáp 4 6 9 

+ Tô Quang Luận 4 7 11 

+ Trần Doãn Sinh 5 8 12 

+ CTY Cổ phần Mông sơn 8 12 19 

+ CN CTy PT số 1 TNHH 1 thành viên - NM chế biến đá trắng CaCO3 15 25 38 

+ Cty TNHH ĐT K. Thác & C. Biến khoáng sản Y. Bái 23 36 56 

+ Công ty TNHH Hiệp Phú 27 43 66 

+ Công ty TNHH Khoáng sản V.STAR. 31 50 77 

+ Công ty TNHH sản xuất bao bì 34 55 85 

+ Công ty cổ phần xi măng và khoáng sản Yên Bái 48 77 119 

+ Công ty TNHH sản xuất bao bì 49 79 122 

+ Công ty Cổ phần Khoáng sản LATCA 51 81 125 
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+ Công ty cổ phần sứ cách điện Việt Nam 52 83 128 

+ Công ty Cổ phần Khoáng sản LATCA 55 89 137 

+ Công ty TNHH sản xuất bao bì 57 91 141 

+ Công ty CP xi măng và KS Yên bái 59 95 146 

+ Công ty TNHH sản xuất bao bì 62 99 153 

+ Công ty CP xi măng và KS Yên bái 65 105 161 

+ Công ty Cổ phần Khoáng sản LATCA 67 107 165 

+ Công ty TNHH Hiệp Phú 71 114 175 

+ Công ty TNHH sản xuất bao bì 74 120 185 

+ Công ty CP xi măng và KS Yên bái 78 125 192 

+ Công ty TNHH Hiệp Phú 79 128 197 

+ Công ty TNHH Khoáng sản V.STAR. 82 133 204 

+ CN CT PT số 1 TNHH 1 thành viên - NM chế biến đá trắng CaCO3 101 163 251 

+ Công ty TNHH sản xuất bao bì 102 164 252 

+ Công ty TNHH Khoáng sản V.STAR. 103 166 255 

+ Công ty cổ phần xi măng và khoáng sản Yên Bái 117 188 289 

+ CTy CP đầu tư PT Công nghiệp Sông Hồng 120 193 297 

+ CN CT PT số 1 TNHH 1 thành viên - NM chế biến đá trắng CaCO3 125 202 311 

+ Công ty cổ phần xây dựng giao thông Yên Bái 151 243 374 

+ Công ty cổ phần khoáng sản LATCA 187 301 463 

+ Công ty cổ phần An Phúc 237 382 587 

+ Công ty cổ phần khoáng sản LATCA 265 427 657 

+ Công ty cổ phần khoáng sản LATCA 308 497 764 

+ Công ty cổ phần khoáng sản công nghiệp Yên Bái 656 1057 1626 

+ Công ty cổ phần khoáng sản công nghiệp Yên Bái 700 1127 1734 

+ Công ty cổ phần khoáng sản công nghiệp Yên Bái 731 1177 1811 

+ Công ty TNHH khoáng sản V.STAR 807 1300 1999 

+ Công ty TNHH khoáng sản V.STAR 978 1574 2422 

+ Công ty TNHH khoáng sản V.STAR 993 1599 2461 

+ Vương Văn Hiển 2 3 5 

+ Công ty trách nhiệm hữu hạn Đồng Tiến 19 30 47 

+ Công ty Cổ phần Chế biến Khoáng sản VINAVICO 253 408 628 

+ Công ty Cổ phần Chế biến Khoáng sản VINAVICO 257 414 637 

+ Công ty Cổ phần Chế biến Khoáng sản VINAVICO 294 473 728 

+ Nguyễn Bá Thanh 3 4 6 

+ Cty CP Thuỷ điện Tba 9 14 22 

+ Cty CP Thuỷ điện Tba 11 18 28 

+ Công ty cổ phần viễn thông di động VIETNAMOBILE 2 3 4 

+ TT  mạng lưới miền Bắc – CN TCT viễn thông MOBIFONE 2 3 4 

+ TT  mạng lưới miền Bắc – CN TCT viễn thông MOBIFONE 2 3 4 

+ TT  mạng lưới miền Bắc – CN TCT viễn thông MOBIFONE 2 3 5 

+ Viễn thông Yên Bái 2 3 5 

+ Bưu điện Yên Bình 2 3 5 

+ TT  mạng lưới miền Bắc – CN TCT viễn thông MOBIFONE 2 3 5 

+ TT  mạng lưới miền Bắc – CN TCT viễn thông MOBIFONE 2 3 5 

+ Công ty cổ phần viễn thông di động VIETNAMOBILE 2 3 5 

+ TT  mạng lưới miền Bắc – CN TCT viễn thông MOBIFONE 2 3 5 

+ Viễn thông Yên Bái 2 3 5 

+ Công ty cổ phần viễn thông di động VIETNAMOBILE 2 3 5 

+ Viễn thông Yên Bái 2 3 5 

+ TT  mạng lưới miền Bắc – CN TCT viễn thông MOBIFONE 2 4 6 

+ TT  mạng lưới miền Bắc – CN TCT viễn thông MOBIFONE 2 4 6 

+ TT  mạng lưới miền Bắc – CN TCT viễn thông MOBIFONE 2 4 6 

+ Viễn thông Yên Bái 2 4 6 

+ Viễn thông Yên Bái 2 4 6 

+ TT  mạng lưới miền Bắc – CN TCT viễn thông MOBIFONE 2 4 6 

+ Viettel Yên Bái – Chi nhánh Tập đoàn Viễn thông Quân đội 2 4 6 

+ Viễn thông Yên Bái 2 4 6 

+ Viễn thông Yên Bái 2 4 6 
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+ Viễn thông Yên Bái 2 4 6 

+ TT  mạng lưới miền Bắc – CN TCT viễn thông MOBIFONE 3 4 6 

+ Công ty cổ phần viễn thông di động VIETNAMOBILE 3 5 7 

+ Viettel Yên Bái – Chi nhánh Tập đoàn Viễn thông Quân đội 3 5 7 

+ TT  mạng lưới miền Bắc – CN TCT viễn thông MOBIFONE 3 5 8 

+ Viễn thông Yên Bái 3 5 8 

+ Công ty cổ phần viễn thông di động VIETNAMOBILE 3 5 8 

+ Công ty cổ phần Tháp Vàng BTS 3 5 8 

+ Viettel Yên Bái – Chi nhánh Tập đoàn Viễn thông Quân đội 3 5 8 

+ Viễn thông Yên Bái 3 6 8 

+ Viễn thông Yên Bái 4 6 9 

+ TT  mạng lưới miền Bắc – CN TCT viễn thông MOBIFONE 4 6 9 

+ Viettel Yên Bái – Chi nhánh Tập đoàn Viễn thông Quân đội 4 6 9 

+ TT  mạng lưới miền Bắc – CN TCT viễn thông MOBIFONE 4 6 9 

+ Viettel Yên Bái – Chi nhánh Tập đoàn Viễn thông Quân đội 4 6 9 

+ Viettel Yên Bái – Chi nhánh Tập đoàn Viễn thông Quân đội 4 6 9 

+ Công ty cổ phần Tháp Vàng BTS 4 6 9 

+ TT  mạng lưới miền Bắc – CN TCT viễn thông MOBIFONE 4 6 9 

+ Viettel Yên Bái – Chi nhánh Tập đoàn Viễn thông Quân đội 4 6 9 

+ TT  mạng lưới miền Bắc – CN TCT viễn thông MOBIFONE 4 6 9 

+ Viettel Yên Bái – Chi nhánh Tập đoàn Viễn thông Quân đội 4 6 9 

+ Viettel Yên Bái – Chi nhánh Tập đoàn Viễn thông Quân đội 199 320 492 

+ Lữ Đoàn 297 13 20 31 

+ Viễn thông Yên Bái 17 28 43 

+ Viễn thông Yên Bái 23 37 57 

+ CTy cổ phần TM và du lịch Hồ Thác Bà 4 6 9 

+ Chi nhánh Tổng công ty ĐSVN- Khai thác đường sắt Hà Lào- Ga V.Phú; 4 6 9 

+ Công ty Cổ phần Cấp nước và Xây dựng Yên Bái 93 149 229 

+ Công ty Cổ phần Cấp nước và Xây dựng Yên Bái 242 390 600 

+ Nguyễn Văn Thắng 2 3 4 

+ Phạm Văn Chí 2 3 5 

+ Nguyễn Minh Tuấn 5 9 14 

+ Công ty TNHH 1 thành viên Minh Đăng 40 64 98 

+ CTy TNHH Thuận phát 74 119 184 

+ CTy TNHH Thuận phát 83 134 206 

+ CTy TNHH Thuận phát 91 147 226 

+ Công ty cổ phần xi măng Yên Bình 122 196 301 

+ Công ty cổ phần xi măng Yên Bình 138 222 342 

+ Công ty cổ phần xi măng Yên Bình 143 231 355 

+ Cty CP Mông sơn 383 617 949 

+ Cty CP Mông sơn 433 697 1073 

+ Cty CP Mông sơn 487 785 1208 

+ Công ty cổ phần xi măng và khoáng sản Yên Bái 4284 6899 10615 

+ Công ty cổ phần xi măng và khoáng sản Yên Bái 4392 7074 10884 

+ Công ty cổ phần xi măng và khoáng sản Yên Bái 5136 8272 12727 

+ Công ty cổ phần xi măng và khoáng sản Yên Bái 1637 2636 4055 

+ Công ty cổ phần xi măng và khoáng sản Yên Bái 1961 3159 4860 

+ Công ty cổ phần xi măng và khoáng sản Yên Bái 2102 3385 5209 

+ Tiểu thủ công nghiệp các xã 45 80 150 

+ CCN Thịnh Hưng   1500 4000 

+ CCN Mông Sơn   1000 3000 

+ Các phụ tải CN mới   1000 2000 

4 Huyện Trấn Yên 5800 12200 19700 

+ Nguyễn Tài Kỷ 2 3 4 

+ Doanh nghiệp tư nhân Dũng Thúy 2 3 4 

+ Phạm Văn Núi 2 3 5 

+ CTy TNHH Mạnh Luân 2 4 6 

+ Phạm Văn Thái 2 4 6 

+ Hà Ngọc Nga 3 5 7 
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+ Nguyễn Xuân Cường 3 5 7 

+ Nguyễn Văn Lộc 3 5 8 

+ Vũ Văn Giang 4 6 9 

+ Hà Văn Chiến 4 6 10 

+ Phí Đắc Hùng 12 19 29 

+ Vũ Văn Thanh 12 19 30 

+ Công ty TNHH Thương mại Ngọc Viễn Đông 12 20 31 

+ Công ty TNHH Thương mại Ngọc Viễn Đông 13 21 33 

+ Công ty TNHH Thương mại Ngọc Viễn Đông 27 43 67 

+ Công ty CP Khai khoáng Minh Đức 3 5 7 

+ Công ty TNHH Thương mại Ngọc Viễn Đông 7 12 18 

+ Công ty cổ phần Hà Quang 56 91 140 

+ Công ty Cổ Phần Khai Khoáng Minh Đức 65 105 161 

+ Công ty Cổ Phần Khai Khoáng Minh Đức 87 140 216 

+ Công ty cổ phần Hà Quang 118 189 291 

+ Công ty TNHH Tân Tiến 127 205 316 

+ Công ty cổ phần Hà Quang 157 252 388 

+ Công ty Cổ Phần Khai Khoáng Minh Đức 175 281 433 

+ Công ty TNHH Tân Tiến 175 282 434 

+ Công ty TNHH Tân Tiến 178 287 442 

+ Công ty TNHH Tân Tiến 284 457 704 

+ Công ty TNHH Tân Tiến 350 563 867 

+ Công ty TNHH Tân Tiến 381 613 944 

+ Công ty Cổ Phần khoáng nghiệp và Thương mại Thuận Thông Đạt 395 637 980 

+ Công ty Cổ Phần khoáng nghiệp và Thương mại Thuận Thông Đạt 399 643 989 

+ Công ty Cổ Phần khoáng nghiệp và Thương mại Thuận Thông Đạt 411 662 1018 

+ Nguyễn Văn Phong 3 5 8 

+ Công ty Cổ Phần Xi Măng Yên Bình 3 5 8 

+ Nguyễn Lê Huynh      4 7 10 

+ Công Ty CP Khoáng Sản Hưng Phát 5 8 13 

+ Công ty TNHH Thanh Bình 23 36 56 

+ Công ty TNHH Thanh Bình 30 48 74 

+ CTCP  Khoáng Sản Yên Bái VPG 39 63 97 

+ Công ty TNHH Thanh Bình 43 69 106 

+ Vũ Văn Mỹ 3 4 6 

+ Trần Văn Hiền 3 4 7 

+ Nguyễn Văn Điều 3 4 7 

+ Phạm Hồng Gấm 3 4 7 

+ Trần Văn Thái 3 5 7 

+ Doanh Nghiệp Tư Nhân Sơn Nam Bình 3 5 7 

+ Nguyễn Thùy Dương 3 5 8 

+ Hoàng Trọng Hùng 3 5 8 

+ Nguyễn Văn Tuyến 3 5 8 

+ Nguyễn Văn Tuân 3 5 8 

+ Vũ Thị Dịu 3 5 8 

+ Phạm Văn Hùng 3 5 8 

+ Nguyễn Quang Linh 3 6 9 

+ Phạm Thị Thái 3 6 9 

+ Lý Kim Vạn 3 6 9 

+ Phạm Văn Cừ 4 6 9 

+ Nguyễn Văn Liên 4 6 9 

+ Nguyễn Minh Đức 4 6 10 

+ Hoàng Văn Hòa 4 7 10 

+ Trần Văn Triều 4 7 11 

+ Phạm Văn Viễn 5 8 12 

+ Nguyễn Thị Hòa 6 9 14 

+ Cao Văn Thực 6 9 14 

+ Bùi Thị Hoa 6 9 14 

+ Nguyễn Thu Ba 6 9 14 
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+ Nguyễn Văn Tiến 6 10 15 

+ Lương Công Ánh 7 10 16 

+ Nguyễn Văn Thắng 7 12 18 

+ Doanh Nghiệp Tư Nhân Phương Loan 8 13 20 

+ Nguyễn Văn Loan 18 29 45 

+ Công ty TNHH Một thành viên chăn nuôi Hòa Yên 22 35 54 

+ Nguyễn Hữu Thi 28 44 68 

+ Công Ty CPSX Vật Liệu XD Bảo Hưng 31 50 76 

+ Công Ty CPSX Vật Liệu XD Bảo Hưng 32 51 79 

+ Công ty TNHH Một thành viên chăn nuôi Hòa Yên 32 52 80 

+ Công ty TNHH Một thành viên chăn nuôi Hòa Yên 38 61 94 

+ Phùng Xuân Hà 71 115 177 

+ Công ty Cổ Phần APPE JV Việt Nam 115 185 284 

+ Doanh Nghiệp Đăng Khoa 155 250 384 

+ Nguyễn Đình Thi 2 2 4 

+ Trần Văn Mùi         2 3 5 

+ Lê Văn Lễ 2 4 6 

+ Nguyễn Văn Thuận 3 4 7 

+ Phạm Văn Long 3 5 8 

+ Đội Giao Thông Và Dịch Vụ Trấn Yên 4 6 9 

+ Nguyễn Văn Viên 5 9 14 

+ Doanh Nghiệp tư nhân chè Hữu Hùng 12 19 30 

+ Doanh Nghiệp Tư Nhân Trung Thuỷ 34 54 84 

+ CT CP Dâu Tơ Tằm TY 3 5 8 

+ Lê Thành Hương 7 11 16 

+ Công ty TNHH Quốc Tế VINA KNF 54 87 134 

+ Công ty TNHH Quốc Tế VINA KNF 60 96 148 

+ Công ty TNHH Quốc Tế VINA KNF 65 105 161 

+ Phạm Thị Thường 3 4 7 

+ Doanh Nghiệp Tư Nhân Hải Hoà 3 4 7 

+ Đõ Văn Tuấn 3 4 7 

+ Hà Kim Tiền 3 5 7 

+ Khổng Trọng Quý 3 5 7 

+ Hoàng Văn Sự 3 5 8 

+ Trần Văn Long 3 5 8 

+ Vũ Văn Lượng 3 5 8 

+ Đào Văn Tài 3 5 8 

+ Công Ty TNHH Thuý Hoà 3 5 8 

+ Hà Trung Thành 3 5 8 

+ Nguyễn Thị Kim 3 5 8 

+ Nguyễn Tiến Dũng 3 5 8 

+ Vũ Văn Tuấn 3 5 8 

+ Lê Văn Quyền 3 5 8 

+ Công ty TNHH Doanh Mùi 3 5 8 

+ Nguyễn Văn Kha 3 5 8 

+ Phạm Ngọc Thuận 3 6 9 

+ Đoàn Ngọc Hinh 4 6 9 

+ Lê Hữu Thanh 4 6 9 

+ Bùi Văn Tấn 4 6 9 

+ Hoàng Thị Hà 4 6 9 

+ Doanh Nghiệp Tư Nhân Chế Biến Gỗ Hoàng Minh 4 6 9 

+ Nguyễn Minh Tiến 4 6 9 

+ CT TNHH Dũng Bình 4 6 9 

+ Đào Văn Thành 4 6 9 

+ Triệu Quý Quán 4 6 9 

+ Đặng Văn Thành 4 6 10 

+ Trương Văn Đương 4 6 10 

+ Nguyễn Văn Hinh 4 6 10 

+ Hà Minh Hào 4 7 10 
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+ Nguyễn Văn Thanh 4 7 10 

+ Công ty Cổ Phần Đầu tư và sản xuất Giấy Thành Phát 4 7 10 

+ Nguyễn Khắc Trình 4 7 10 

+ Đinh Nguyên Hồng 4 7 11 

+ Công Ty TNHH Bắc Sơn 4 7 11 

+ Công ty Cổ Phần Đầu tư và sản xuất Giấy Thành Phát 4 7 11 

+ Nguyễn Văn Giang 5 7 11 

+ Vũ Ngọc Trung 5 7 11 

+ Dương Kim Điệp 5 8 12 

+ CTy TNHH Mạnh Luân 5 8 12 

+ Vũ Đức Thiện 5 8 12 

+ Nguyễn Văn Thượng 5 8 12 

+ Nguyễn Văn Sơn 5 8 12 

+ Phạm Văn Quân 5 8 12 

+ Nguyễn Văn Lộc 5 8 13 

+ Nguyễn Văn Lộc 5 9 14 

+ Trần Tiến Phương 5 9 14 

+ Đỗ Văn Lâm 5 9 14 

+ Nguyễn Minh Chí 6 9 14 

+ Phạm Văn Chinh 6 9 14 

+ Vũ Đình Giảng 6 10 15 

+ Công ty cổ phần thương mại Toàn Thắng 6 10 15 

+ Phạm Thế Vinh 6 10 15 

+ Nguyễn Văn Vinh 6 10 15 

+ Hoàng Thị Hà 6 10 16 

+ Phạm Văn Thịnh 6 10 16 

+ Công ty cổ phần thương mại Toàn Thắng 6 10 16 

+ Công ty TNHH Lương Thực Hoàng Liên Sơn 6 10 16 

+ Ngô Thị Ngọc Bích 6 10 16 

+ Trần Văn Triệu 7 11 16 

+ Vũ Văn Sáng 7 11 16 

+ Hợp tác xã Tiền Phong 7 11 17 

+ Nguyễn Văn Lịch 7 11 17 

+ Nguyễn Văn Hạ 7 11 17 

+ Nguyễn Mạnh Hường 7 12 18 

+ Đinh Đức Thịnh 7 12 18 

+ Công ty Cổ Phần Đầu tư và sản xuất Giấy Thành Phát 8 12 19 

+ Công ty TNHH Một Thành Viên Cầu Hai 8 13 20 

+ Nguyễn Văn Hoàng 9 14 22 

+ Hợp Tác Xã Hưng Thuận 9 15 23 

+ Trịnh Đức Giang 9 15 23 

+ Công ty CP An Bình Văn Yên 10 15 24 

+ Nguyễn Văn Sơn 10 16 24 

+ Doanh Nghiệp Tư Nhân Chế biến gỗ Nghĩa Tâm 10 16 25 

+ Bùi Phương Nam 11 17 26 

+ Đào Văn Tân 11 18 28 

+ Công ty TNHH Ván Ép Phúc Lâm 16 26 41 

+ DNTN Thế Khanh Bảo Hưng 17 27 42 

+ Đỗ Danh Toàn 21 33 51 

+ Đỗ Văn Tiền 30 48 73 

+ Nguyễn Chí Cường 63 101 155 

+ Công ty TNHH Hapaco Yên Sơn 65 105 161 

+ Công ty TNHH Hapaco Yên Sơn 77 124 191 

+ Công ty TNHH Hapaco Yên Sơn 83 133 205 

+ CTY TNHH Doanh Mùi 103 166 256 

+ Cty TNHH Cơ Khí & XL Hồng Hà 2 3 5 

+ Hợp Tác Xã 6-12 xã Đào Thịnh 54 88 135 

+ Bưu Điện Huyện TRấn Yên 2 3 5 

+ Nguyễn Tiến Mạnh 2 3 4 
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+ Viễn Thông Yên Bái 5 8 13 

+ Viettel Yên Bái -Chi Nhánh TĐVT Quân Đội 2 3 4 

+ Nguyễn Minh Đức 3 4 7 

+ Viễn Thông Yên Bái 3 5 8 

+ Viettel Yên Bái -Chi Nhánh TĐVT Quân Đội 4 7 11 

+ Viettel Yên Bái -Chi Nhánh TĐVT Quân Đội 5 7 11 

+ Viettel Yên Bái-Chi Nhánh TĐVT Quân Đội 12 19 29 

+ Công ty TNHH Một Thành Viên Cơ Khí 83 69 111 170 

+ Công ty TNHH Một Thành Viên Cơ Khí 83 74 119 183 

+ Công ty TNHH Một Thành Viên Cơ Khí 83 77 123 190 

+ Công ty TNHH Một Thành Viên Cơ Khí 83 166 267 411 

+ Công ty TNHH Một Thành Viên Cơ Khí 83 177 285 438 

+ Công ty TNHH Một Thành Viên Cơ Khí 83 202 326 501 

+ Công ty TNHH Một Thành Viên Cơ Khí 83 307 494 760 

+ Công ty TNHH Một Thành Viên Cơ Khí 83 337 542 834 

+ Công ty TNHH Một Thành Viên Cơ Khí 83 388 625 962 

+ Viettel Yên Bái -Chi Nhánh TĐVT Quân Đội 4 6 10 

+ TT Mạng lưới miền Bắc - CN TCT Viễn thông Mobifone 2 3 4 

+ Viettel Yên Bái-Chi Nhánh Tập Đoàn Viễn Thông Quân Đội 2 3 4 

+ Công ty cổ phần viễn thông di động VIETNAMOBILE 2 3 5 

+ TT Mạng lưới miền Bắc - CN TCT Viễn thông Mobifone 2 3 5 

+ Công ty cổ phần viễn thông di động VIETNAMOBILE 2 3 5 

+ Viettel Yên Bái - chi nhánh tập đoàn Viễn Thông Quân Đội 2 3 5 

+ TT Mạng lưới miền Bắc - CN TCT Viễn thông Mobifone 2 4 6 

+ Viettel Yên Bái -Chi Nhánh TĐVT Quân Đội 2 4 6 

+ Viễn Thông Yên Bái 2 4 6 

+ Công ty cổ phần viễn thông di động VIETNAMOBILE 3 4 7 

+ TT Mạng lưới miền Bắc - CN TCT Viễn thông Mobifone 3 5 7 

+ Viễn Thông Yên Bái 3 5 8 

+ Viễn Thông Yên Bái 3 5 8 

+ Viễn Thông Yên Bái 3 5 8 

+ Công Ty Cổ Phần Tháp Vàng BTS 3 5 8 

+ Viettel Yên Bái -Chi Nhánh TĐVT Quân Đội 3 6 9 

+ Viễn Thông Yên Bái 4 6 9 

+ TT Mạng lưới miền Bắc - CN TCT Viễn thông Mobifone 4 6 9 

+ Viễn Thông Yên Bái 4 6 9 

+ Viễn Thông Yên Bái 4 6 9 

+ Viettel Yên Bái -Chi Nhánh TĐVT Quân Đội 4 6 9 

+ Viettel Yên Bái-Chi nhánh TĐVT Quân Đội 4 6 9 

+ Viễn Thông Yên Bái 4 6 9 

+ Viễn Thông Yên Bái 4 6 10 

+ Viettel Yên Bái -Chi Nhánh TĐVT Quân Đội 4 6 10 

+ Viettel Yên Bái -Chi Nhánh TĐVT Quân Đội 4 6 10 

+ Viettel Yên Bái -Chi Nhánh TĐVT Quân Đội 4 6 10 

+ Viettel Yên Bái -Chi Nhánh TĐVT Quân Đội 4 6 10 

+ TT Mạng lưới miền Bắc - CN TCT Viễn thông Mobifone 4 7 10 

+ Viettel Yên Bái -Chi Nhánh TĐVT Quân Đội 4 7 10 

+ Viễn Thông Yên Bái 4 7 11 

+ Viễn Thông Yên Bái 4 7 11 

+ Viettel Yên Bái -Chi Nhánh TĐVT Quân Đội 4 7 11 

+ Viettel Yên Bái -Chi Nhánh TĐVT Quân Đội 5 7 11 

+ Viettel Yên Bái -Chi Nhánh TĐVT Quân Đội 5 7 11 

+ Viettel Yên Bái -Chi Nhánh TĐVT Quân Đội 5 7 11 

+ Viettel Yên Bái -Chi Nhánh TĐVT Quân Đội 5 7 11 

+ Viễn Thông Yên Bái 5 8 12 

+ Viettel Yên Bái -Chi Nhánh TĐVT Quân Đội 5 8 12 

+ Viettel Yên Bái -Chi Nhánh TĐVT Quân Đội 5 8 12 

+ Viettel Yên Bái -Chi Nhánh TĐVT Quân Đội 5 8 12 

+ Viettel Yên Bái -Chi Nhánh TĐVT Quân Đội 5 8 13 
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+ Công ty cổ phần viễn thông di động VIETNAMOBILE 5 9 13 

+ Viettel Yên Bái -Chi Nhánh TĐVT Quân Đội 6 10 15 

+ Viettel Yên Bái -Chi Nhánh TĐVT Quân Đội 6 10 15 

+ CN Viettet YB -TĐ VT Quân Đội 7 11 17 

+ Viettel Yên Bái -Chi Nhánh TĐVT Quân Đội 7 11 17 

+ Viettel Yên Bái -Chi Nhánh TĐVT Quân Đội 8 12 19 

+ Viễn Thông Yên Bái 8 12 19 

+ Viễn Thông Yên Bái 25 40 62 

+ Đặng Xuân Tứ 6 10 15 

+ Công Ty TNHH Bắc Thăng Long 9 14 21 

+ Công ty TNHH Một Thành Viên Cơ Khí 83 20 33 50 

+ Trạm Nước Sạch Trấn Yên 46 75 115 

+ Nguyễn Văn Quân 8 13 20 

+ Nguyễn Hữu Chiến 3 4 6 

+ TT Mạng lưới miền Bắc - CN TCT Viễn thông Mobifone 4 6 9 

+ Hà Ngọc Quế 4 7 10 

+ Công ty CPCT Thành Phát-CN Hà Nội 6 10 15 

+ Công ty Cổ Phần Hồng Nam 7 11 16 

+ Đỗ Văn Tuấn 7 11 17 

+ Tạ Văn Ba 9 14 21 

+ Công ty cổ phần sản xuất VL và xây dựng công trình Tài Đức 11 17 26 

+ Công ty TNHH Thắng Lợi-Trấn Yên 27 44 67 

+ Viettel Yên Bái -Chi Nhánh TĐVT Quân Đội 3 5 7 

+ Viettel Yên Bái -Chi Nhánh TĐVT Quân Đội 4 6 9 

+ Viettel Yên Bái -Chi Nhánh TĐVT Quân Đội 5 8 12 

+ CT TNHH ích Thành 43 69 106 

+ Chế biến chè   25 30 

+ Chế biến gỗ   10 15 

+ Sản xuất gạch Tuynen   80 120 

+ NM chế biến quặng sắt   30 50 

+ NM chế biến quặng sắt   200 500 

+ Cụm CN Báo Đáp   500 1000 

+ Cụm CN Hưng Khánh   500 2000 

+ KCN Minh Quân   4000 8000 

+ Các phụ tải CN-XD khác 35 1000 2000 

5 Huyện Văn Yên 3400 8300 14000 

+ Nguyễn Bá Nghiệp 3 5 7 

+ HTX dịch vụ Tổng hợp Hương Giang 8 12 19 

+ Cty TNHH Đại Lợi 29 47 73 

+ Công ty TNHH Hưng Việt Văn Yên 17 27 41 

+ Công ty TNHH Nhất Linh Yên Bái 37 60 92 

+ Công ty Cổ Phần khoáng sản Đại Phát 395 636 979 

+ Ngô Văn Đương 5 8 13 

+ XNSXVL Xây dựng-Mỏ đá Lâm giang 19 31 47 

+ Xí nghiệp sản xuất vật liệu xây dựng Lâm Giang 23 37 57 

+ CTy TNHH Lương Việt Yên Bái 32 52 80 

+ CTy Cổ phần Khai thác SX và XD Văn Yên 66 107 165 

+ Công ty CP lâm nông sản Thực phẩm Yên Bái - NMS 100 104 167 256 

+ Công ty TNHH Lục Nam Hưng 124 199 307 

+ Cty TNHH TM-SX-XNK Đạt thành 127 204 314 

+ Công ty CP lâm nông sản Thực phẩm Yên Bái- NMS 1250 583 940 1446 

+ Công ty CP lâm nông sản Thực phẩm Yên Bái- NMS 1250 659 1061 1633 

+ Lương Thanh Tùng 3 4 7 

+ Trần Trung Kiên 3 4 7 

+ Hoàng Xuân Lưỡng 3 4 7 

+ HTX Tĩnh Dung 3 4 7 

+ Lê Viết Định 3 4 7 

+ DNTN Phương Nam 3 5 7 

+ Nguyễn Mai Lâm 3 5 8 
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+ Nguyễn Văn Quý 3 5 8 

+ Nguyễn Nhật Thành 3 5 8 

+ Hoàng Thị Bướm 3 5 8 

+ Nguyễn Hồng Đại 3 5 8 

+ Phạm Văn Tạ 3 5 8 

+ Bùi Văn Chiến 3 5 8 

+ Đặng Văn Thịnh 3 5 8 

+ Trần Văn Kiệm 3 5 8 

+ Nguyễn Văn Huân 4 6 9 

+ Nguyễn Văn Cường 4 6 9 

+ Nguyễn Hữu Nghĩa 4 6 9 

+ Nguyễn Văn Thanh 4 6 9 

+ Nguyễn Cao Quý 4 6 10 

+ Phạm Văn Bình 4 7 10 

+ Nguyễn Duy Đại 4 7 10 

+ Triệu Tiến Quan 4 7 10 

+ Lương Văn Tình 4 7 11 

+ Vũ Mai Tuân 5 8 12 

+ Phạm Văn Đức 5 8 12 

+ Ngô Thị Minh Huệ 9 15 23 

+ Phạm Thị Thuý Nga 11 17 27 

+ Hợp tác xã Bách Lâm 62 101 155 

+ Cty TNHH Tú Lộc Anh 80 129 198 

+ Doanh nghiệp tư nhân Phúc Lợi Văn Yên 115 186 286 

+ HTX NLN DVTH xã An Thịnh 5 8 12 

+ Phạm Văn Đặng 7 11 17 

+ Công ty TNHH Việt Nga 8 13 20 

+ Bùi Tiến Đô 2 4 6 

+ Lê Quang Khải 3 5 7 

+ HTX DVTH-Hội Cựu chiến binh Yên Thái 3 5 8 

+ Trần Đức Long 4 6 9 

+ Doanh nghiệp tư nhân Tươi Ngân Yên Bái 4 6 9 

+ Trần Văn Hảo 4 6 9 

+ Vũ Ngọc Hoà 4 6 10 

+ Đinh Thị Thúy Vân 4 6 10 

+ Dương Văn Thanh 4 6 10 

+ Vũ Trọng Hiền 4 6 10 

+ Lương Cường Quốc 4 7 10 

+ Đặng Tuấn Anh 4 7 10 

+ Vũ Đăng Hạnh 5 7 11 

+ Bùi Văn Ngọc 5 8 12 

+ Doanh nghiệp tư nhân Đăng Thuỷ Yên Bái 5 8 12 

+ HTX Dich Vụ Tổng hợp Hoàng Thắng 5 8 13 

+ Đặng Anh Dũng 5 9 13 

+ Hợp tác xã Hương Quế 6 9 14 

+ Vũ Viết Cường 6 9 14 

+ Phạm Văn Quyền 6 10 15 

+ Nguyễn Văn Hưởng 6 10 16 

+ Nguyễn Thị Hanh 6 10 16 

+ Nguyễn Văn Thanh 9 14 22 

+ DNTN Thuận Quế Văn Yên 13 20 31 

+ Đào Văn Hồng 15 24 37 

+ Công ty TNHH Trường An 19 30 47 

+ HTX DVNLN Tổng hợp Công tâm 19 31 48 

+ Công ty Quế Lâm - (TNHH) 42 68 104 

+ Công ty TNHH An Thịnh Cường Phát 43 70 108 

+ Công ty TNHH TM Nam Cường 47 76 117 

+ Chi nhánh Công ty TNHH Tân Thịnh 54 86 133 

+ Công ty TNHH Quế Văn Yên 79 127 196 
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+ Doanh nghiệp tư nhân Đông Yến 362 582 896 

+ Công ty Cổ phần An Bình Văn Yên 167 269 414 

+ Cty TNHH Hapaco Yên Sơn 299 481 740 

+ Công ty CP Lâm nông sản Thực phẩm Yên Bái 300 482 742 

+ Cty CPVLXD Yên Bái-NM Gạch 40 64 99 

+ Tổ hợp tác Đông Hưng 97 157 241 

+ Hoàng Kim Tuyến 2 3 5 

+ Vũ Mạnh Sơn 2 3 5 

+ Nguyễn Đức Trọng 3 4 6 

+ Vũ Văn Khai 3 5 8 

+ Nguyễn Hữu Dậu 13 20 31 

+ Viettel Yên Bái-Chi nhánh tập đoàn Viễn thông Quân đội 2 2 4 

+ Viễn Thông Yên Bái 2 2 4 

+ Viễn Thông Yên Bái 2 2 4 

+ Viễn Thông Yên Bái 2 3 4 

+ TT Mạng lưới MobiFone miền Bắc-CN TCT Viễn Thông MobiFone 2 3 4 

+ TT Mạng lưới MobiFone miền Bắc-CN TCT Viễn Thông MobiFone 2 3 4 

+ Phạm Văn Minh 2 3 4 

+ TT Mạng lưới MobiFone miền Bắc-CN TCT Viễn Thông MobiFone 2 3 4 

+ TT Mạng lưới MobiFone miền Bắc-CN TCT Viễn Thông MobiFone 2 3 5 

+ Viễn Thông Yên Bái 2 3 5 

+ Viễn Thông Yên Bái 2 3 5 

+ Trung tâm mạng lưới Mobifone miền bắc-CNTCT Viễn thông Mobifone 2 3 5 

+ TT Mạng lưới MobiFone miền Bắc-CN TCT Viễn Thông MobiFone 2 3 5 

+ Trung tâm mạng lưới Mobifone miền bắc-CNTCT Viễn thông Mobifone 2 3 5 

+ Viettel Yên Bái-Chi nhánh tập đoàn Viễn Thông Quân Đội 2 3 5 

+ Viễn Thông Yên Bái 2 3 5 

+ Viettel Yên Bái-Chi nhánh tập đoàn Viễn thông Quân đội 2 4 6 

+ TT Mạng lưới MobiFone miền Bắc-CN TCT Viễn Thông MobiFone 2 4 6 

+ Công ty cổ phần viễn thông di động Vietnamobile 2 4 6 

+ Viettel Yên Bái-Chi nhánh tập đoàn Viễn thông Quân đội 2 4 6 

+ Viễn Thông Yên Bái 2 4 6 

+ Bưu Điện Huyện Văn Yên 3 4 6 

+ Trung tâm mạng lưới Mobifone miền bắc-CNTCT Viễn thông Mobifone 3 4 6 

+ Viễn Thông Yên Bái 3 4 7 

+ TT Mạng lưới MobiFone miền Bắc-CN TCT Viễn Thông MobiFone 3 4 7 

+ TT Mạng lưới MobiFone miền Bắc-CN TCT Viễn Thông MobiFone 3 5 7 

+ TT Mạng lưới MobiFone miền Bắc-CN TCT Viễn Thông MobiFone 3 5 7 

+ TT Mạng lưới MobiFone miền Bắc-CN TCT Viễn Thông MobiFone 3 5 7 

+ Viettel Yên Bái-Chi nhánh tập đoàn Viễn thông Quân đội 3 5 8 

+ Viettel Yên Bái-Chi nhánh tập đoàn Viễn thông Quân đội 3 5 8 

+ Viettel Yên Bái-Chi nhánh tập đoàn Viễn thông Quân đội 3 5 8 

+ Viettel Yên Bái-Chi nhánh tập đoàn Viễn thông Quân đội 3 5 8 

+ TT Mạng lưới MobiFone miền Bắc-CN TCT Viễn Thông MobiFone 3 5 8 

+ Viettel Yên Bái-Chi nhánh tập đoàn Viễn Thông Quân Đội 56 90 139 

+ TT Mạng lưới MobiFone miền Bắc-CN TCT Viễn Thông MobiFone 4 6 10 

+ Viettel Yên Bái-Chi nhánh tập đoàn Viễn thông Quân đội 4 7 10 

+ Viettel Yên Bái-Chi nhành tập đoàn viễn thông quân đội 4 7 11 

+ Viettel Yên Bái-Chi nhánh tập đoàn Viễn thông Quân đội 4 7 11 

+ Viettel Yên Bái-Chi nhành tập đoàn viễn thông quân đội 4 7 11 

+ Viettel Yên Bái-Chi nhánh tập đoàn Viễn thông Quân đội 4 7 11 

+ TT Mạng lưới miền Bắc-CN TCT Viễn Thông MobiFone 5 7 11 

+ Viettel Yên Bái-Chi nhánh tập đoàn Viễn thông Quân đội 5 8 12 

+ Công ty cổ phần viễn thông di động Vietnamobile 5 8 12 

+ Viettel Yên Bái-Chi nhánh tập đoàn Viễn thông Quân đội 5 8 13 

+ Viettel Yên Bái-Chi nhánh tập đoàn Viễn thông Quân đội 5 9 13 

+ Viettel Yên Bái-Chi nhánh tập đoàn Viễn thông Quân đội 6 9 14 

+ Viettel Yên Bái-Chi nhánh tập đoàn Viễn thông Quân đội 6 10 15 

+ Viettel Yên Bái-Chi nhành tập đoàn viễn thông quân đội 6 10 16 
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TT Danh mục Pmax (kW) 

    2015 2020 2025 

+ Viettel Yên Bái-Chi nhánh tập đoàn Viễn thông Quân đội 7 11 17 

+ Viettel Yên Bái-Chi nhánh tập đoàn Viễn thông Quân đội 7 11 17 

+ Viễn Thông Yên Bái 15 24 37 

+ Viettel Yên Bái-Chi nhánh tập đoàn Viễn thông Quân đội 15 25 38 

+ Hoàng Đức Hưởng 6 10 15 

+ Công ty cổ phần VIPHA Việt Nam 32 51 79 

+ Công ty Cổ phần Yên Xuân 30 49 75 

+ Nguyễn Thị Thuỳ Linh 4 6 9 

+ Công ty TNHH sản xuất và thương mại Vinasan 4 6 10 

+ Nguyễn Mạnh Hùng 4 7 11 

+ Công ty cổ phẩn Điện lực Xuân Tầm 6 9 15 

+ TXDGTA6 ĐCTNBLC-CTYDOOSAN HEAVY I&C 24 38 59 

+ Nhà máy sản xuất gạch tuy nen    100 200 

+ Nhà máy sơ tuyển quặng   100 200 

+ Nhà máy chế biến gỗ   50 100 

+ Nhà máy sản xuất gạch tuy nen    50 100 

+ Nhà máy sản xuất gạch tuy nen    50 100 

+ Nhà máy sản xuất gạch tuy nen    50 100 

+ Điện thi công TĐ Thác cá 1   150 50 

+ Điện thi công TĐ Thác cá 2   150 50 

+ Điện thi công TĐ Đồng Sung   150 50 

+ CCN Yên Hợp (50ha)   500 1000 

+ CNN Đông An(90ha)   1500 4000 

+ CCN Bắc Văn Yên (72ha)   2000 5000 

+ Các phụ tải CN khác 150 300 700 

6 Huyện Lục Yên 5500 8900 13700 

+ HTX Mộc Dân Dụng Sơn Thuỷ 3 5 7 

+ Dương Thị Thanh 3 5 8 

+ Mai Kháng Chiến 5 8 12 

+ CO SO SX KIEU  CONG LONG 5 8 13 

+ Công ty Cổ Phần Khai Khoáng Thanh Sơn 86 139 214 

+ Hoàng Văn Thuận 2 4 6 

+ Thiều Thị Liều (Thu) 3 4 7 

+ CN Cty CP ĐT Vạn Khoa Tại Yên Bái 4 6 9 

+ Nhà máy khai thác chế biến đá MARBLE Lục Yên 7 11 17 

+ Công ty Cổ Phần Khai Khoáng Thanh Sơn 8 13 21 

+ Công ty TNHH Đá Cẩm thạch Việt Nam 9 14 22 

+ Công ty TNHH MTV Vạn Khoa Lục Yên 12 20 30 

+ Công ty TNHH MTV Vạn Khoa Lục Yên 12 20 30 

+ Công ty TNHH Sản Xuất và thương mại Chân Thiện Mỹ 18 29 45 

+ Công ty TNHH Đá Cẩm thạch Việt Nam 18 30 45 

+ Công ty Cổ phần Đầu Tư Thương Mại Thành Phát 20 33 51 

+ Công ty Cổ phần TC Phúc Thanh 24 39 59 

+ Công Ty TNHH Chế Tác Đá Quốc Tế Lục Yên 28 45 69 

+ Công ty TNHH Vận tải &TM Bắc Thịnh 28 46 70 

+ HTX Khai thác đá vôi và VLXD Bó Luông 44 70 108 

+ HTX Khai thác đá vôi và VLXD Bó Luông 52 83 128 

+ Công ty TNHH Đá Cẩm Thạch R.K Việt Nam 56 90 138 

+ Cty TNHH Xây dựng và Thương mại Tổng hợp Xuân Vinh 57 91 141 

+ Công ty TNHH Đá Cẩm Thạch R.K Việt Nam 58 93 144 

+ Công ty TNHH XDSX và TMDV Hùng Đại Sơn 60 96 148 

+ Công ty TNHH Quảng Phát 62 100 154 

+ Chi nhánh Công ty Cổ phần Đầu tư Vạn Khoa tại Yên Bái 69 110 170 

+ Công ty cổ phần Xây dựng Giao thông tỉnh Yên Bái 70 113 173 

+ Doanh Nghiệp Tư Nhân Huy Hoàng 80 130 199 

+ Công ty TNHH Đá cẩm thạch An Phú 90 146 224 

+ Chi Nhánh Công ty Cổ Phần Tập Đoàn Thái Dương Tại Lục Yên 95 153 235 

+ Công ty Cổ phần Đầu tư SPG - Chi Nhánh Tỉnh Yên Bái 97 156 239 

+ Công ty TNHH Khoáng sản Đông Mê Công Fansipan 101 162 249 
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    2015 2020 2025 

+ Công ty CP XNK và chuyển giao công nghệ Thái Thịnh chi nhánh Yên Bái 108 174 267 

+ Công ty Cổ phần Đầu tư SPG - Chi Nhánh Tỉnh Yên Bái 117 189 290 

+ Công ty TNHH Đá Cẩm Thạch R.K Việt Nam 136 219 337 

+ Công ty CP Khoáng sản Phan Thanh 142 228 351 

+ Công ty TNHH Đá Cẩm Thạch R.K Việt Nam 156 251 386 

+ Công ty TNHH Đá Cẩm Thạch R.K Việt Nam 163 263 405 

+ Chi nhánh Công ty Cổ phần Đầu tư Vạn Khoa tại Yên Bái 169 272 418 

+ Công ty Cổ Phần Khai Khoáng Thanh Sơn 170 274 421 

+ Công ty TNHH Đá cẩm thạch An Phú 182 293 450 

+ Công ty CP STONE BASE Việt Nam 185 297 457 

+ Công ty TNHH Đá Cẩm Thạch R.K Việt Nam 185 298 459 

+ Chi nhánh Công ty cổ phần Tập đoàn Thái Dương tại Lục Yên 187 301 463 

+ Công ty TNHH Đá Cẩm Thạch R.K Việt Nam 195 314 483 

+ Công ty TNHH Đá Cẩm Thạch R.K Việt Nam 199 321 493 

+ Công ty Cổ Phần Khai Khoáng Thanh Sơn 203 326 502 

+ Công ty TNHH Đá Cẩm Thạch R.K Việt Nam 212 341 524 

+ Công ty TNHH Đá Cẩm Thạch R.K Việt Nam 216 348 535 

+ Công ty CP STONE BASE Việt Nam 226 363 559 

+ Công ty TNHH Đá Cẩm Thạch R.K Việt Nam 246 397 610 

+ Công ty TNHH Đá Cẩm Thạch R.K Việt Nam 262 422 649 

+ Công ty TNHH Khai thác đá Hoàng Tuân 268 432 665 

+ Chi nhánh Công ty cổ phần Tập đoàn Thái Dương tại Lục Yên 270 435 670 

+ Công ty Cổ Phần Khai Khoáng Thanh Sơn 286 460 708 

+ Công ty TNHH Khai thác đá Hoàng Tuân 475 765 1177 

+ Phạm Thị Hương 2 3 4 

+ Hoàng Ngọc Tẩy 2 3 4 

+ Vũ Ngọc Sơn 2 3 4 

+ Bùi Văn Trinh 2 3 5 

+ Lương Trọng Chung 2 3 5 

+ Nông đức Chính 2 3 5 

+ Nguyễn Văn Lý (3 Pha) 2 3 5 

+ Trần Văn Hùng(3 Pha) 2 3 5 

+ Đỗ Ngọc Tính 2 3 5 

+ Hà Văn Chợ(3 Pha) 2 3 5 

+ Nguyễn Văn Hồng 2 3 5 

+ Hoàng Văn Biểm(3 Pha) 2 3 5 

+ Nguyễn Minh Thao 2 3 5 

+ Hoàng Văn Thơn 2 3 5 

+ Nguyễn Văn Yên(3 Pha) 2 4 6 

+ Phòng Văn Nguyệt 2 4 6 

+ Chu Văn Động 2 4 6 

+ Nguyễn Văn Sình 2 4 6 

+ Triệu Văn Nam 2 4 6 

+ Lương Trọng Thánh 2 4 6 

+ Hoàng Văn Gửi        2 4 6 

+ Nguyễn Văn Trung 2 4 6 

+ Nguyễn tiến Long 2 4 6 

+ Nguyễn Quang Thanh 3 4 6 

+ Lê Đình Bằng 3 4 7 

+ Hoàng Văn Chung 3 4 7 

+ Nguyễn Văn Đợi 3 4 7 

+ Vũ Anh Tuấn 3 5 7 

+ Hoàng Văn Bạo 3 5 8 

+ Cố Thị Thuỷ 3 5 8 

+ Hoàng Thị Xuân 3 5 8 

+ Cty TNHH Thép Phan Hùng Cường 3 5 8 

+ CTy TNHH TM-SX Vân Phúc Ngọc(Tuyến) 3 5 8 

+ La Văn Trọng 4 6 9 

+ Trần Văn Vuông(3 Pha) 4 6 9 
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+ Hoàng Văn Sửu (3 Pha) 4 6 9 

+ Hoàng Văn Thường 4 6 10 

+ Trương Văn Khoa(3 Pha) 4 6 10 

+ Nguyễn Lê Hoàn (3 Pha) 4 7 10 

+ Bùi Thị Thông 4 7 11 

+ Tô Thị Hoàng Duyên 4 7 11 

+ Dương Quang Thiết 4 7 11 

+ Phan Thị Minh 4 7 11 

+ Nguyễn Văn Trường 5 8 12 

+ Tăng Văn Đại 5 8 13 

+ Đặng Hữu Tài 5 8 13 

+ Lê Thị Phiến 6 9 14 

+ Trần Văn Nghiệp 6 9 14 

+ Nguyễn Văn Chính 6 9 14 

+ Viettel Yên Bái - Chi Nhánh Tập Đoàn Viễn Thông Quân Đội 6 9 14 

+ Lục Quang Phà 7 11 17 

+ Nguyễn Văn Tương 9 14 21 

+ Nguyễn Hữu Hà 11 18 27 

+ HTX Nông Nghiệp Hoàng Hà 19 31 48 

+ Lù Thị Kim 27 43 66 

+ Mông Thị Đồng 28 45 69 

+ Lương ngọc Vinh (3 Pha) 32 51 79 

+ Trần Thị Bích Ngọc 47 76 117 

+ Công ty TNHH Xây dựng Sơn Tùng 63 101 156 

+ Trịnh Ngọc Hùng 2 3 4 

+ Nguyễn Tiến Quỳnh    3 5 7 

+ Âu Mình 3 6 9 

+ Nguyễn Thân 2 3 4 

+ Mai Văn Chính 2 3 4 

+ Nguyễn Văn Bộ 2 3 4 

+ Nguyễn Thành Vương 2 3 4 

+ Đàm Văn Lạnh 3 4 6 

+ Hoàng Văn Vịn 3 4 6 

+ Nguyễn Văn Hòa 3 4 7 

+ Hoàng Thị Bang 3 5 7 

+ Triệu Văn Thanh 3 5 7 

+ Tăng Ngọc Sỹ 3 5 8 

+ Lương Văn Hiếu (3 Pha) 3 5 8 

+ Lương Thị Hồng Nhung 3 5 8 

+ Hoàng Văn Tác 3 6 9 

+ Hợp Tác Xã An Thịnh 4 6 9 

+ Hoàng Văn Hoà 4 6 9 

+ Nguyễn Thúy Đào 4 6 9 

+ Nông Văn Tùng 4 6 9 

+ Triệu Thị Thảo 4 6 9 

+ Nguyễn Kim Cộng 4 6 9 

+ Hoàng Thị Gấm 4 6 9 

+ Trần Đình Anh 4 6 9 

+ Mai Văn Chận 4 6 10 

+ Hà Xuân Diệu 4 7 10 

+ Nguyễn Thị Hà 4 7 11 

+ Hoàng Thị Lường 4 7 11 

+ Nguyễn Văn Hải 4 7 11 

+ Doanh Nghiệp Tư Nhân Lục Yên Đông Dương 4 7 11 

+ Đoàn Thị Hiên 5 8 12 

+ Tào Ngọc Thuỷ 5 8 12 

+ Hoàng Văn Hiền 5 8 12 

+ Trịnh Thị Út Vân 5 8 12 

+ Trương Thị Chung 5 8 12 
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+ Hoàng Văn Thu 5 8 12 

+ Phạm Văn Duyệt 5 8 13 

+ Nguyễn Quốc Bảo 5 8 13 

+ Ngô Văn Tuấn 5 8 13 

+ Nguyễn Ngọc Chung 5 9 13 

+ Hoàng Đình Huế 5 9 13 

+ Lương Văn Dự 5 9 13 

+ Đỗ Xuân Biển 5 9 13 

+ Trần Văn In 5 9 13 

+ Xưởng Gỗ Boóc Tân Lĩnh 6 9 14 

+ Nguyễn Thị Hồng 6 9 14 

+ Lý Nam Giang 6 9 15 

+ Trương Thị Thủy 6 10 16 

+ Nguyễn Thị Hồng 6 10 16 

+ Hoàng Văn Lân 7 11 16 

+ Đồng Xuân Chín 7 11 17 

+ Phạm Văn Kiên 7 11 18 

+ Lý Nam Giang 7 12 18 

+ Hợp Tác Xã Dịch Vụ Tổng Hợp Hoa Lan 8 12 19 

+ Hoàng Văn Lành 8 12 19 

+ Hoàng Văn Giang 8 13 20 

+ Hoàng Văn Hà 8 13 21 

+ Nguyễn Quốc Bảo 9 14 21 

+ Đỗ Minh Tiền (3 Pha) 10 15 24 

+ Trần Thị Hương 10 15 24 

+ Nguyễn Văn Sang 11 17 27 

+ Dương Văn Chúc 12 19 29 

+ Hoàng Văn Tiếp 16 26 40 

+ Lục Quang Hùng 16 27 41 

+ Công ty Cổ phần Việt Hòa 35 57 87 

+ Hộ kinh doanh chế biến lâm sản Nguyễn Khắc Hùng 37 59 91 

+ Công ty TNHH Hapaco Yên Sơn 148 239 367 

+ Công ty TNHH Hapaco Yên Sơn 223 360 553 

+ Nông Hữu Quả 2 3 4 

+ Nước Sạch 2 3 5 

+ La Văn Mỹ 2 3 5 

+ Trần Văn Định 6 10 15 

+ Trần Hữu Ngỗi        2 3 4 

+ Viettel Yên Bái - Chi Nhánh Tập Đoàn Viễn Thông Quân Đội 5 8 13 

+ Viettel Yên Bái - Chi Nhánh Tập Đoàn Viễn Thông Quân Đội 5 8 13 

+ Viettel Yên Bái - Chi Nhánh Tập Đoàn Viễn Thông Quân Đội 6 9 14 

+ TT mạng lưới Mobifone miền Bắc - CN TCT Viễn Thông Mobifone 2 3 5 

+ TT mạng lưới Mobifone miền Bắc - CN TCT Viễn Thông Mobifone 2 4 5 

+ Viễn Thông Yên Bái 2 4 6 

+ CÔNG TY CỔ PHẦN THÁP VÀNG BTS 3 5 7 

+ Viễn Thông Yên Bái 3 5 8 

+ Viettel Yên Bái - Chi Nhánh Tập Đoàn Viễn Thông Quân Đội 3 6 9 

+ Viettel Yên Bái - Chi Nhánh Tập Đoàn Viễn Thông Quân Đội 4 6 9 

+ Viettel Yên Bái - Chi Nhánh Tập Đoàn Viễn Thông Quân Đội 4 6 9 

+ Viễn Thông Yên Bái 4 6 10 

+ Viettel Yên Bái - Chi Nhánh Tập Đoàn Viễn Thông Quân Đội 4 7 11 

+ Viettel Yên Bái - Chi Nhánh Tập Đoàn Viễn Thông Quân Đội 5 8 12 

+ Viễn Thông Yên Bái 5 8 12 

+ Viettel Yên Bái - Chi Nhánh Tập Đoàn Viễn Thông Quân Đội 5 8 12 

+ Viettel Yên Bái - Chi Nhánh Tập Đoàn Viễn Thông Quân Đội 5 8 13 

+ Viettel Yên Bái - Chi Nhánh Tập Đoàn Viễn Thông Quân Đội 6 9 14 

+ Viettel Yên Bái - Chi Nhánh Tập Đoàn Viễn Thông Quân Đội 6 9 15 

+ Viettel Yên Bái - Chi Nhánh Tập Đoàn Viễn Thông Quân Đội 6 10 15 

+ Viettel Yên Bái - Chi Nhánh Tập Đoàn Viễn Thông Quân Đội 6 10 15 
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TT Danh mục Pmax (kW) 

    2015 2020 2025 

+ Viettel Yên Bái - Chi Nhánh Tập Đoàn Viễn Thông Quân Đội 7 11 16 

+ Viettel Yên Bái - Chi Nhánh Tập Đoàn Viễn Thông Quân Đội 7 12 18 

+ Viettel Yên Bái - Chi Nhánh Tập Đoàn Viễn Thông Quân Đội 7 12 18 

+ Bưu Điện Lục Yên 7 12 19 

+ Viettel Yên Bái - Chi Nhánh Tập Đoàn Viễn Thông Quân Đội 8 13 20 

+ Viettel Yên Bái - Chi Nhánh Tập Đoàn Viễn Thông Quân Đội 9 14 21 

+ Viettel Yên Bái - Chi Nhánh Tập Đoàn Viễn Thông Quân Đội 11 18 28 

+ Viettel Yên Bái - Chi Nhánh Tập Đoàn Viễn Thông Quân Đội 12 19 29 

+ Viettel Yên Bái - Chi Nhánh Tập Đoàn Viễn Thông Quân Đội 19 31 48 

+ Viễn Thông Yên Bái 37 60 92 

+ Bùi Văn Nhũ 2 3 5 

+ Nguyễn Văn Học 6 9 14 

+ TT mạng lưới Mobifone miền Bắc - CN TCT Viễn Thông Mobifone 2 3 5 

+ TT mạng lưới Mobifone miền Bắc - CN TCT Viễn Thông Mobifone 4 6 9 

+ Viettel Yên Bái - Chi Nhánh Tập Đoàn Viễn Thông Quân Đội 5 8 12 

+ Viettel Yên Bái - Chi Nhánh Tập Đoàn Viễn Thông Quân Đội 2 3 5 

+ Viettel Yên Bái - Chi Nhánh Tập Đoàn Viễn Thông Quân Đội 2 3 5 

+ Các phụ tải khác 150 300 500 

7 Huyện Văn Chấn 4000 8200 13600 

+ Công ty Cổ phần Thịnh Đạt 569 917 1411 

+ Trần Thanh Sơn 5 7 11 

+ Hoàng Đình Báu 3 5 8 

+ Lê Kim Tới 2 3 5 

+ Nguyễn Văn Quang 3 5 7 

+ DNTN Nam Hải 23 37 57 

+ Cty CP Xây dựng Quang Thịnh 2 3 5 

+ DNTN Thành Công 2 3 5 

+ Đội Lâm nghiệp Cát Thịnh 3 5 8 

+ Phan Thúc Hoành 2 3 5 

+ BQL Nước sạch  & Vệ sinh môi trường 40 64 99 

+ Cty phát triển số 1 - TNHH 1 TV 7 11 17 

+ CN CTy phát triển số 1 TNHH 1 TV-NM chế biến Quặng Sắt làng Mỵ 207 333 512 

+ CN CTy phát triển số 1 TNHH 1 TV-NM chế biến Quặng Sắt làng Mỵ 1019 1641 2525 

+ Công Ty cổ phần Thịnh Đạt 195 313 482 

+ CTY TNHH Dai Dong Tien 194 312 480 

+ Hợp tác xã  Văn Thịnh 86 138 212 

+ DNTN Thành Hương 129 208 320 

+ Trần Quốc Hương 4 6 10 

+ DNTN Phú Thịnh 29 47 72 

+ Sùng A Tủa 6 9 14 

+ HTX Văn Thịnh 36 58 90 

+ Đoàn Văn Trung 3 4 6 

+ HTX Khai thác chế biến đá vôi Thượng Bằng La 142 229 352 

+ Sùng A Tếnh 2 3 5 

+ Vàng Thị Lá 2 3 5 

+ Đỗ  Xuân Thuỷ 5 8 12 

+ Nguyễn Đức Nam 2 3 5 

+ Trần ích Hoà 2 4 6 

+ Trần Phú Vinh 6 9 14 

+ Nguyễn Thị Phố 2 3 5 

+ Phạm Xuân Trường 2 4 6 

+ Nguyễn Đức Hồng 2 3 5 

+ Trần Văn Ve 2 3 5 

+ DNTN Bình Hiền 16 26 41 

+ Lương Văn Toan 3 4 7 

+ DNTN Trường Tiến 12 20 31 

+ Nguyễn Ngọc Thanh 8 13 20 

+ Lương Trọng Lễ 3 4 7 

+ Bùi Th¿ S¿u 3 4 6 
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TT Danh mục Pmax (kW) 

    2015 2020 2025 

+ DNTN Tám Hoa 15 24 37 

+ CTy TNHH 1TV Lâm Nghiệp Ngòi Lao 4 6 9 

+ Cty THHH Hoàng Vũ 7 12 18 

+ HTX Dịch vụ  thôn 5 28 45 70 

+ CTy TNHH CB&KD Nông Lâm Sản Minh An 35 57 88 

+ CTTNHH Chè Thanh Tâm 13 21 33 

+ DNTN Hoàng Tuân - Nghĩa Tâm 27 43 66 

+ DNTN Hoa Hồng 7 11 17 

+ DNTN Phú Thịnh 22 35 54 

+ Ngô Van Quân 4 6 9 

+ Nguyễn Hữu Hiển 2 3 5 

+ HỢP TÁC XÃ NAM ANH 25 40 61 

+ DNTN Hằng Giang 4 7 11 

+ HTX dịch vụ  tổng hợp Tân Thịnh 2 3 5 

+ HTX DV tổng hợp Tân Thịnh 24 39 60 

+ CTy TNHH 1TV Lâm Nghiệp Ngòi Lao 8 13 20 

+ HTX DV T.H Khe Mo 8 13 20 

+ Công Ty TNHH Thực Phẩm Phú Tài 27 43 66 

+ Cty TNHH Việt Trung 17 28 42 

+ CTTNHH chè Long Tiến 3 5 8 

+ Đào Đức Hùng 2 3 5 

+ Doanh nghiệp tư nhân Tân Nam 19 30 47 

+ Hoàng Văn Cửu 2 3 5 

+ Hoàng Đình Dũng 2 3 5 

+ Doanh Nghiệp Tư Nhân Phương Thân 3 4 7 

+ Cty TNHH Chè Hiền Từ 25 41 63 

+ HTX SX chế biến chè đen Ánh Hóa 20 33 51 

+ DNTN Phú Thịnh 30 48 73 

+ Nguyễn Văn Tam 3 5 8 

+ HTX dịch vụ tổng hợp Thôn 5 35 57 87 

+ DNTN Hiếu Hòa 20 33 50 

+ DNTN Minh Phương 46 74 114 

+ Hà Đình Hiển 2 3 5 

+ Chi nhánh nhà máy chè Bình Thuận 43 69 106 

+ DNTN Việt Thắng Đại Lịch 5 9 13 

+ HTX DVTH Minh An(Xưởng chè bà Mến) 41 66 102 

+ CTy TNHH Hoàng Triệu 19 30 47 

+ Trương Văn Phú 5 7 11 

+ Trần Văn Đính 3 5 8 

+ Phạm Văn Vinh(3fa) 9 15 23 

+ Nguyễn Đắc Vững 3 5 7 

+ Hà Đình Sinh 3 4 6 

+ Phạm Bình Lâm 2 3 5 

+ Phạm Văn Nghĩa 3 5 8 

+ Hoàng Đình Giáp 2 4 5 

+ DNTN Đức Hoàng 2 3 5 

+ Cty TNHH Tiến Phương Văn Chấn 3 5 8 

+ Viễn thông Yên Bái 5 8 12 

+ Hợp tác xã Văn Thịnh 66 106 163 

+ Nguyễn Thị Hoà 2 3 5 

+ Nguyễn Văn Dũng 15 25 38 

+ DNTN Tuấn Thuỷ 16 25 38 

+ Nguyễn Văn Quỳnh 9 15 23 

+ HTX Chè Kiến Thuận 139 224 345 

+ Cty TNHH chế biến XNK chè Mạnh Hưng 7 12 18 

+ Phạm Thị Lương 8 13 19 

+ DNTN Thiên Thanh 21 33 51 

+ DNTN Mai Hoàng 15 24 37 

+ Công Ty TNHH Đại Thắng 9 15 23 
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TT Danh mục Pmax (kW) 

    2015 2020 2025 

+ Cty cổ phần Thủy điện Văn Chấn 10 16 25 

+ Bùi Văn Tư 3 4 6 

+ DNTN chế biến chè Nam Bình 13 21 33 

+ Bùi Văn Tiến 4 6 9 

+ Công ty TNHH Thanh An Văn Chấn 4 7 11 

+ Đinh Văn Doanh 2 4 6 

+ Lê Quang Tùng 2 3 5 

+ Cty cổ phần Minh Thành 3 5 8 

+ DNTN xăng dầu Thanh Bình 14 23 35 

+ Nguyễn Toàn Thắng 3 5 7 

+ Trần Ngọc Khánh 2 3 5 

+ Hợp tác Xã Xuân Anh 3 4 7 

+ Trần Thị Thu 6 10 16 

+ Lê Quý Thuận 2 4 6 

+ Hoàng Đình Tiện 2 3 5 

+ Trần Thị Hiền 4 6 10 

+ Hoàng Văn Tá 3 5 7 

+ DNTN Mai Hoàng 11 17 26 

+ DNTN Thanh Thanh Thuỷ Yên Bái 28 45 69 

+ Phạm Thuỷ Nguyên 2 3 5 

+ Hoàng Đình Du 4 6 10 

+ Trần Xuân Thám 2 4 6 

+ Vũ Đức Hoa 20 32 49 

+ Vũ Văn Tế 2 4 6 

+ Nguyễn Khắc Tân 4 6 9 

+ Nguyễn Văn Hồi 6 10 16 

+ Vũ Đức Hưng 2 4 6 

+ Nguyễn Việt Hà 2 4 6 

+ Hoàng Ðình Tiến(3 pha) 5 7 12 

+ Hoàng Xuân Mạnh ( 3 pha ) 2 4 6 

+ Cty Cổ Phần Hữu Nghị 57 93 142 

+ Đoàn Văn Thương 10 16 25 

+ Nguyễn Văn Quân 5 8 13 

+ Nguyễn Hoành Cương 2 3 5 

+ Công ty TNHH Chè Hiền Từ 19 30 47 

+ Trần Việt Dinh 4 7 11 

+ Bùi Thị Thủy 2 4 6 

+ Nguyễn Trọng Đam 4 6 9 

+ Phạm Xuân Sử 2 3 5 

+ DNTN Tân Nam 13 22 33 

+ Đỗ văn Thịnh 2 3 5 

+ Hợp tác xã Vạn Hoa 44 70 108 

+ Hoàng Văn Quân 4 6 9 

+ Hoàng Thế Quân 2 4 6 

+ HTX DV Duyên Đồng 11 17 26 

+ Trần Xuân Mạnh 7 11 17 

+ Nguyễn Văn Mởn 3 4 7 

+ Phan Thị Điều 3 4 6 

+ Đoàn Văn Dân 3 5 7 

+ Bành Văn Đoàn 4 6 9 

+ Nguyễn Văn Sơn 3 6 8 

+ Nguyễn Văn Thắng 4 6 10 

+ Đặng Văn Huy 6 9 14 

+ Công Ty TNHH Hoàng Vũ Lai Châu 56 90 139 

+ Phạm Văn Hùng 3 5 8 

+ Công Ty Cổ Phần Chế Biến Nông Lâm Sản Xuất Khẩu Đại Hoa 35 56 86 

+ Công ty TNHH NIPPON ZOKI Việt Nam 17 27 42 

+ Đoàn Sơn Lâm 4 7 11 

+ Nguyễn Văn Thảo 3 5 7 
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TT Danh mục Pmax (kW) 

    2015 2020 2025 

+ DNTN Chế biến và KD Chè Tuấn Điệp 14 22 34 

+ Đào Ngọc Đoan 2 4 6 

+ Hoàng Văn Nam 5 8 12 

+ HTX dịch vụ tổng hợp Duyên Đồng 23 37 57 

+ DN chè Nam Thịnh 48 78 119 

+ DN chè Nam Thịnh 21 34 52 

+ DNTN chế biến và kinh doanh chè Bình Thuận 96 155 239 

+ HTX Dịch Vụ Tổng Hợp Tân An 87 140 216 

+ Nguyễn Định 1 2 3 4 

+ Nguyễn Hữu Hiệp 2 3 5 

+ CÔNG TY CỔ PHẦN CHÈ NGHĨA LỘ 179 289 444 

+ Lưu Thị Kha 2 4 6 

+ Hoàng Ngọc Nghĩa 2 3 5 

+ Doanh Nghiệp Tư Nhân BÌNH LAM - Văn Chấn 3 5 8 

+ Hoàng Công Tiến 3 5 8 

+ Lê Thị Ngọc 5 7 11 

+ Nguyễn Văn Phiêu 2 3 5 

+ Vũ Ngọc Suý 4 7 10 

+ DN tư nhân Sơn Hùng 10 16 25 

+ DNTN sản xuất và thương mại Tùng Hằng 15 25 38 

+ DNTN Quang Dũng 6 10 16 

+ Hà Thị Nga 2 4 6 

+ Lưu Xuân Việt 3 6 9 

+ Hà Văn Lập 10 16 25 

+ Lê Anh Tuân 5 8 12 

+ Doanh Nghiệp Tư Nhân Minh - Thiên 2 3 5 

+ DNTN Xuân tươi 6 9 14 

+ Nguyễn Thị Nhung 4 6 9 

+ Hà Đức Kiên 3 6 9 

+ Vũ Văn Hiệp 3 4 7 

+ HTX Gia Hân 8 12 19 

+ Nguyễn Thị Thương 5 8 12 

+ DNTN Nghĩa Dương 3 5 8 

+ HTX DVTH Xã Chấn Thịnh 3 5 8 

+ Vũ Công Vang 2 4 6 

+ DNTN Gỗ Đức Ngần 5 7 11 

+ DNTN An Độ Văn Chấn 3 4 6 

+ DNTN SX&TM Tùng Hằng 5 7 11 

+ Trần Minh Nghị 2 4 6 

+ Trang Nủ Phông 3 4 6 

+ Hoàng Kim Dũng 5 9 13 

+ Phùng Văn Bách 2 3 5 

+ Nguyễn Văn Tâm 7 12 18 

+ Hoàng Văn Biên 2 3 5 

+ Nguyễn Văn Thái 2 4 6 

+ Đoàn Đức Hoà 3 4 7 

+ Khúc Văn Phúc 3 4 6 

+ CN CTy phát triển số 1 THHH 1 TV-NM chế biến Quặng Sắt làng Mỵ 33 53 82 

+ Nguyễn Văn Bảo 2 3 5 

+ Viettel Yên Bái - Chi nhánh Tập đoàn Viễn thông Quân đội 15 23 36 

+ CÔNG TY CỔ PHẦN THÁP VÀNG BTS 3 4 7 

+ TT Mạng lưới Miền Bắc - CN TCT viễn thông Mobifone 6 10 16 

+ Viễn thông Yên Bái 3 5 8 

+ Viễn thông Yên Bái 13 20 31 

+ Viễn thông Yên Bái 8 12 19 

+ TT Mạng lưới Miền Bắc - CN TCT viễn thông Mobifone 4 6 9 

+ TT Mạng lưới Miền Bắc - CN TCT viễn thông Mobifone 3 4 7 

+ Viễn thông Yên Bái 5 8 12 

+ Viễn thông Yên Bái 7 11 18 
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TT Danh mục Pmax (kW) 

    2015 2020 2025 

+ Viettel Yên Bái - Chi nhánh Tập đoàn Viễn thông Quân đội 7 12 18 

+ Viettel Yên Bái - Chi nhánh Tập đoàn Viễn thông Quân đội 13 21 32 

+ Viễn thông Yên Bái 10 16 24 

+ Viễn thông Yên Bái 6 10 15 

+ Viettel Yên Bái - Chi nhánh Tập đoàn Viễn thông Quân đội 5 8 12 

+ Viettel Yên Bái - Chi nhánh Tập đoàn Viễn thông Quân đội 7 11 18 

+ Viettel Yên Bái - Chi nhánh Tập đoàn Viễn thông Quân đội 6 9 14 

+ Viettel Yên Bái - Chi nhánh Tập đoàn Viễn thông Quân đội 7 11 17 

+ Viễn thông Yên Bái 4 7 11 

+ Viễn thông Yên Bái 10 16 24 

+ Viettel Yên Bái - Chi nhánh Tập đoàn Viễn thông Quân đội 8 12 19 

+ Viettel Yên Bái - Chi nhánh Tập đoàn Viễn thông Quân đội 11 19 28 

+ TT Mạng lưới Miền Bắc - CN TCT viễn thông Mobifone 4 7 10 

+ Viettel Yên Bái - Chi nhánh Tập đoàn Viễn thông Quân đội 6 10 15 

+ Viễn thông Yên Bái 2 4 6 

+ TT Mạng lưới Miền Bắc - CN TCT viễn thông Mobifone 2 4 6 

+ CÔNG TY CỔ PHẦN THÁP VÀNG BTS 3 5 8 

+ Viễn thông Yên Bái 6 9 14 

+ Viettel Yên Bái - Chi nhánh Tập đoàn Viễn thông Quân đội 7 12 18 

+ Bưu Điện Văn Chấn 4 6 9 

+ Viettel Yên Bái - Chi nhánh Tập đoàn Viễn thông Quân đội 8 12 19 

+ Viễn thông Yên Bái 3 5 8 

+ Viễn thông Yên Bái 55 88 135 

+ TT Mạng lưới Miền Bắc - CN TCT viễn thông Mobifone 4 7 10 

+ Viettel Yên Bái - Chi nhánh Tập đoàn Viễn thông Quân đội 8 13 20 

+ Viễn thông Yên Bái 3 5 8 

+ Viettel Yên Bái - Chi nhánh Tập đoàn Viễn thông Quân đội 7 11 18 

+ Viettel Yên Bái - Chi nhánh Tập đoàn Viễn thông Quân đội 5 7 12 

+ Viettel Yên Bái - Chi nhánh Tập đoàn Viễn thông Quân đội 14 22 34 

+ CÔNG TY CỔ PHẦN THÁP VÀNG BTS 3 4 7 

+ Viễn thông Yên Bái 7 11 18 

+ Viettel Yên Bái - Chi nhánh Tập đoàn Viễn thông Quân đội 5 7 11 

+ Viễn thông Yên Bái 4 6 9 

+ Viettel Yên Bái - Chi nhánh Tập đoàn Viễn thông Quân đội 7 11 17 

+ Viễn thông Yên Bái 5 7 11 

+ Viettel Yên Bái - Chi nhánh Tập đoàn Viễn thông Quân đội 11 18 27 

+ Viettel Yên Bái - Chi nhánh Tập đoàn Viễn thông Quân đội 8 12 19 

+ Viettel Yên Bái - Chi nhánh Tập đoàn Viễn thông Quân đội 17 28 43 

+ Viettel Yên Bái - Chi nhánh Tập đoàn Viễn thông Quân đội 8 13 20 

+ Viettel Yên Bái - Chi nhánh Tập đoàn Viễn thông Quân đội 6 9 14 

+ TT Mạng lưới Miền Bắc - CN TCT viễn thông Mobifone 3 5 7 

+ Viettel Yên Bái - Chi nhánh Tập đoàn Viễn thông Quân đội 7 12 18 

+ Viettel Yên Bái - Chi nhánh Tập đoàn Viễn thông Quân đội 5 8 13 

+ TT Mạng lưới Miền Bắc - CN TCT viễn thông Mobifone 3 5 7 

+ Cường 2 2 4 6 

+ Kho xăng dầu QĐội 2 3 5 

+ Công ty Cổ Phần Cấp Nước Nghĩa Lộ 16 25 39 

+ Công ty cổ phần cấp nước Nghĩa Lộ 3 5 8 

+ Nguyễn Thị Xuân 2 4 6 

+ Bùi Văn Thân 3 4 7 

+ Nguyễn văn Quân 7 12 18 

+ Nguyễn Văn Đức 4 6 10 

+ Cty CP Xây dựng và Thương mại 299 6 10 16 

+ HTX Hải Vân 9 15 23 

+ Viettel Yên Bái - Chi nhánh Tập đoàn Viễn thông Quân đội 6 10 15 

+ Viettel Yên Bái - Chi nhánh Tập đoàn Viễn thông Quân đội 5 8 12 

+ Vũ Trọng Quyền 6 9 14 

+ Viettel Yên Bái - Chi nhánh Tập đoàn Viễn thông Quân đội 11 17 26 

+ Viettel Yên Bái - Chi nhánh Tập đoàn Viễn thông Quân đội 2 4 5 
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TT Danh mục Pmax (kW) 

    2015 2020 2025 

+ Viettel Yên Bái - Chi nhánh Tập đoàn Viễn thông Quân đội 4 6 9 

+ Viettel Yên Bái - Chi Nhánh Tập Đoàn Viễn Thông Quân Đội 4 6 9 

+ Nhà máy SX đa kim loại màu Yên Bái   20 30 

+ CCN Sơn Thịnh (200ha) 300 2000 4000 

+ TTCN khác   1000 2000 

8 Huyện Trạm Tấu 1300 2100 3300 

+ Trung tâm dạy nghề & GDTX huyện Trạm tấu 1 2 3 

+ Hoàng Văn Khuyên     2 3 5 

+ Vũ Trường Vinh 2 4 6 

+ Lò Thị Hương 1 2 4 

+ Giàng A Do (3 pha) 2 3 4 

+ Nguyễn Xuân Vĩnh 1 2 3 

+ Đồng Văn Thoa 2 3 5 

+ Lường Văn Hiển 1 2 3 

+ Thào A Tông 2 3 5 

+ Hoàng Văn Vân 1 2 3 

+ Lò Văn Chanh 2 3 5 

+ Lý A Sàng 2 3 4 

+ Lại Văn Tuân 5 8 12 

+ Lò Văn Chương 2 4 6 

+ Nguyễn Thị Hiền 4 7 11 

+ Giàng A Dê 1 2 3 

+ Lò Thị Pình 1 2 3 

+ Nguyễn Thị Tiếp 6 9 14 

+ Hà Thị Minh 2 3 5 

+ Thào A Di 1 2 3 

+ Đường Khắc Thông     2 3 4 

+ Lại Hải Tuyền 1 2 3 

+ Lầu A Páo 1 2 3 

+ Nguyễn Hữu Đại 2 3 4 

+ Nậm Tung giao 5 8 13 

+ Thi công TĐ Trạm Tấu 1250 2013 3097 

+ Các phụ tải khác 115 160 220 

9 Huyện Mù Cang Chải 2400 4600 7300 

+ Công ty TNHH khai thác khoáng sản Nam Hồng Hà 3 5 8 

+ Công ty Cổ phần Thịnh Đạt 319 514 792 

+ Công ty Cổ phần Kim Thành 143 230 353 

+ C.ty TNHH khai thác khoáng sản Nam Hồng Hà 145 233 359 

+ Công ty Cổ phần Thịnh Đạt 235 378 581 

+ Công ty TNHH Khai thác khoáng sản Nam Hồng Hà 157 253 389 

+ Trần Văn Tới 2 4 6 

+ Phạm Mạnh Hùng 3 4 7 

+ Nguyễn Văn Tùng 3 5 8 

+ Giàng A Giao 2 4 6 

+ Nguyễn Văn Mạnh 2 3 5 

+ Mạc Văn Tư 2 3 5 

+ Hoàng Văn Sáng 3 5 8 

+ Sùng A Lu 3 5 8 

+ Tạ Thị Hạnh 2 3 5 

+ Nguyễn Văn Bí 2 3 5 

+ Lò Văn Lưu 2 4 5 

+ Mac Văn Nhuận 3 4 7 

+ Nguyễn Hữu Bẩy 8 13 21 

+ Nguyễn Đình Hà 2 4 6 

+ Trần Thị Liên 3 5 8 

+ Lò Thị Hơn 2 3 5 

+ Lìm Văn Thắng 2 3 5 

+ Lương Thị Thoa 2 4 6 

+ Nguyễn Mạnh Thắng 3 5 8 
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TT Danh mục Pmax (kW) 

    2015 2020 2025 

+ Đỗ Văn Thành 2 3 5 

+ Đặng Văn Phúc 8 13 19 

+ Nguyễn Trọng Thúy 5 8 12 

+ Đặng Văn Đức 4 7 10 

+ VIETTEL Yên Bái-CNTĐ VT Quân Đội 9 14 22 

+ Viễn thông Yên Bái (Trạm BTS bản Pú Nhu-X.La Pán Tẩn) 4 6 9 

+ VIETTEL Yên Bái-CNTĐ VT Quân Đội 5 8 12 

+ Viễn thông Yên Bái (Trạm BTS Đài TH Púng Luông) 5 8 12 

+ Viễn thông Yên Bái (Trạm BTS xã Mồ Dề) 6 9 14 

+ Viễn thông Yên Bái (Trạm BTS Thịnh Đạt 1) 3 5 7 

+ VIETTEL Yên Bái-CNTĐ VT Quân Đội 3 4 6 

+ Viễn thông Yên Bái (Tổng Đài VT MCC) 24 39 60 

+ Công ty cổ phần cấp nước Nghĩa Lộ 6 9 14 

+ Công ty TNHH Xuân Thiện Yên Bái 844 1359 2091 

+ Nhà máy thủy điện Hồ Bốn - CN C.ty CP Thủy điện Hồ Bốn 3 4 6 

+ Nhà máy thủy điện Hồ Bốn - CN C.ty CP Thuỷ Điện Hồ Bốn 3 6 8 

+ C.ty CP thủy điện Mường Kim 26 41 63 

+ C.ty CP Thủy điện Hồ Bốn 48 77 118 

+ VIETTEL Yên Bái-CNTĐ VT Quân Đội 5 9 13 

+ VIETTEL Yên Bái-CNTĐ VT Quân Đội 7 11 17 

+ TT Mạng lưới Miền Bắc - CN TCT Viễn thông mobifone 3 4 7 

+ VIETTEL Yên Bái-CNTĐ VT Quân Đội 3 4 6 

+ VIETTEL Yên Bái-CNTĐ VT Quân Đội 5 9 13 

+ VIETTEL Yên Bái-CNTĐ VT Quân Đội 3 5 7 

+ Viettel Yên Bái - CN tập đoàn viễn thông Quân Đội 3 5 8 

+ Viettel Yên Bái - CN tập doàn viễn thông Quân Đội 3 5 8 

+ Công ty TNHH Xuân Thiện Yên Bái 73 118 182 

+ Thi công các NMTĐ 1300 3000 5000 

+ Xưởng CB gỗ Ngã ba Kim   10 20 

+ Tổ Hợp kinh tế Nậm Khắt   15 30 

+ TTCN khác   15 30 
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PHỤ LỤC 2: DANH MỤC PHỤ TẢI NÔNG LÂM NGHIỆP, THỦY SẢN 

TT Danh mục Pmax (kW) 

    2015 2020 2025 

1 TP Yên Bái 80 140 220 

+ Công ty TNHH Tân Phú 5 8 12 

+ Ban thủy nông xã Tuy Lộc 6 10 15 

+ Nguyễn Duy Ninh 6 10 15 

+ Ban thuỷ nông xã Tuy Lộc 21 35 53 

+ Vũ Thanh Lâm 55 93 142 

+ Phụ tải nông lâm nghiệp khác 10 20 40 

          

2 TX Nghĩa Lộ 30 50 80 

+ Phụ tải nông lâm nghiệp 30 50 80 

          

3 Huyện Yên Bình 24 40 68 

+ Phạm Mỹ hạnh 3 5 8 

+ Chi cục thuỷ sản tỉnh Yên Bái 6 10 15 

+ Phụ tải nông lâm nghiệp khác 15 25 45 

          

4 Huyện Trấn Yên 130 220 350 

+ Công ty TNHH Tân Phú-TB Xã Việt Thành 6 10 15 

+ Công ty TNHH Tân Phú 7 12 18 

+ Phụ tải nông lâm nghiệp khác 115 200 320 

          

5 Huyện Văn Yên 28 45 75 

+ Phụ tải nông lâm nghiệp 28 45 75 

          

6 Huyện Lục Yên 7 18 36 

+ Phụ tải nông lâm nghiệp 7 18 36 

          

7 Huyện Văn Chấn 8 20 40 

+ Phụ tải nông lâm nghiệp 8 20 40 
          

8 Huyện Trạm Tấu   10 20 

+ Phụ tải nông lâm nghiệp   10 20 

          

9 Huyện Mù Cang Chải   15 25 

+ Phụ tải nông lâm nghiệp   15 25 
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PHỤ LỤC 3: DANH MỤC PHỤ TẢI THƯƠNG MẠI, DỊCH VỤ 
TT Danh mục Pmax (kW) 

    2015 2020 2025 

1 TP Yên Bái 3400 5500 8400 

+ Nhà nghỉ-BCH Q.Sự Tỉnh 16 26 39 

+ Công ty TNHH Long phát Yên bái 4 6 9 

+ Bùi Vượng 11 18 27 

+ Bùi Văn Ngà 3 4 6 

+ Trần Văn Phi 3 4 6 

+ Giang Thị Hưởng 3 4 6 

+ Lương Quang Tạo 3 4 6 

+ Nguyễn Thị Duyên 3 4 7 

+ Nguyễn Đức Bình 3 4 7 

+ Cửa hàng xăng dầu Nguyễn Tất Thành 3 4 7 

+ Cty TNHH sản xuất và thương mại Việt Anh Yên Bái 3 4 7 

+ Phạm Thị Thanh 3 4 7 

+ Nguyễn Anh Quân 3 4 7 

+ Đoàn Tiến Dũng 3 4 7 

+ Công Ty TNHH Mỹ Việt 3 4 7 

+ CTy CP Vân tải Thủy bộ Yên Bái - Cửa hàng Xăng dầu Nguyễn Thái Học 3 4 7 

+ CH Xăng Dầu Số 2 3 4 7 

+ CTCP TMDL & Đtư YB 3 5 7 

+ Cửa hàng xăng dầu số 6 3 5 7 

+ DNTN Nga Hoàn 3 5 7 

+ DNTN Hà Lý 3 5 7 

+ Trần Thị Tú 3 5 7 

+ CTy TNHH Thành đạt 3 5 7 

+ Cty TNHH TVTK & XD Quảng Nam 3 5 7 

+ Công ty TNHH Long Trung Phát 3 5 7 

+ Hoàng Thị Dung 3 5 7 

+ Hà Kim Yến 3 5 7 

+ Nguyễn Thị Thơm 3 5 7 

+ Phạm Hoàng Hà 3 5 7 

+ Nguyễn Thị Mai 3 5 7 

+ Công ty TNHH Điệp Nghĩa 3 5 7 

+ Nguyễn Thanh Hùng 3 5 8 

+ Nguyễn Thị Thu 3 5 8 

+ Đào Thị Tài 3 5 8 

+ Chi nhánh Công ty TNHH thương mại Hiền Nga 3 5 8 

+ CTy TNHH TM&DV Nhất Vinh 3 5 8 

+ Nguyễn Thị Lan Anh 3 5 8 

+ Nguyễn Đức Thái 3 5 8 

+ Viettel Yên Bái - Chi nhánh Tập đoàn VTQĐ 3 5 8 

+ Nguyễn Thị Oanh 3 5 8 

+ Viễn thông Yên Bái 3 5 8 

+ Thiều Kim Lan 3 5 8 

+ CT CP VT Thuỷ bộ YB 3 5 8 

+ Phan Tuấn Ngọc 3 5 8 

+ Đỗ Văn Kính 3 5 8 

+ UBND xã Văn Tiến 3 5 8 

+ Nguyễn Thanh Đạm 3 5 8 

+ Viễn thông Yên Bái 3 5 8 

+ TT Thông tin di động Vietnamobile 3 5 8 

+ Đặng Kim Thu 3 5 8 
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TT Danh mục Pmax (kW) 

    2015 2020 2025 

+ Trần Huy Tuấn 3 5 8 

+ Trung tâm Thông tin di động Vietnamobile 3 5 8 

+ Tạ Thị Niệm 3 6 8 

+ TT Thông tin di động Vietnamobile 3 6 8 

+ Đỗ Thiên Nga 3 6 9 

+ Nguyễn Tuấn Long 3 6 9 

+ Công ty TNHH Hải Anh 3 6 9 

+ Cty TNHHXD-KDNTTH Xuân Cảnh 4 6 9 

+ Hà Huy Hùng 4 6 9 

+ Nguyễn Thuý Lại 4 6 9 

+ Vũ Viết Dư 4 6 9 

+ Vũ Mạnh Phong 4 6 9 

+ TT Thông tin di động Vietnamobile 4 6 9 

+ Trung tâm Thông tin di động Vietnamobile 4 6 9 

+ Ngô Thị Tính 4 6 9 

+ Đỗ Hồng Nhung 4 6 9 

+ Công ty TNHH Phong Len 4 6 9 

+ Trịnh Thị Minh Hường 4 6 9 

+ CTy CP tư vấn XD và TM Tiến Đạt 4 6 9 

+ Ngân hàng TMCP ĐT và PT Việt Nam-Chi nhánh Yên Bái 4 6 9 

+ Nguyễn Thị Hương 4 6 9 

+ Đỗ Thị Nhu 4 6 9 

+ Trung tâm Thông tin di động Vietnamobile 4 6 9 

+ Nguyễn Văn Hùng 4 6 9 

+ Công ty TNHH Chiến Khu 4 6 9 

+ Hoàng Thị Sơn 4 6 9 

+ Nguyễn Khắc Oanh 4 6 9 

+ DNTN VÀNG BẠC HÙNG DUNG 4 6 10 

+ CTy TNHH Quảng cáo MT Minh Tùng 4 6 10 

+ CHXD công ty TNHH TM Hải Bình Phát 4 6 10 

+ CN Công ty CP xăng dầu dầu khí Hà Nội tại Yên Bái 4 6 10 

+ Nguyễn Thị Ninh 4 6 10 

+ Nguyễn Văn Hùng 4 6 10 

+ DNTN vàng bạc Thủy Loan 4 6 10 

+ Nguyễn Đức Hạnh 4 6 10 

+ Phạm Văn Hiệp 4 6 10 

+ Phạm Văn Lựu 4 7 10 

+ Trần Ngọc Thi 4 7 10 

+ Kiều Quế Lâm 4 7 10 

+ Nguyễn Hồng Phong 4 7 10 

+ Doanh nghiệp tư nhân Nga Hoàn 4 7 10 

+ Nguyễn Kim Huệ 4 7 11 

+ TT Thông tin di động Vietnamobile 4 7 11 

+ Viettel Yên Bái – Chi nhánh Tập đoàn VTQĐ 4 7 11 

+ Kim Anh Đức 4 7 11 

+ Lê Hồng Sơn 4 7 11 

+ Đỗ Thị Hà 4 7 11 

+ Vũ Thị Lan 4 7 11 

+ Hà Hữu Thuỳ 4 7 11 

+ CTYTNHH TM Sơn Hà 4 7 11 

+ Trần Quốc Tuấn 4 7 11 

+ Nguyễn Thị Bính 5 7 11 
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TT Danh mục Pmax (kW) 

    2015 2020 2025 

+ Đoàn Tuấn 5 7 11 

+ CTY TNHH VẠN ĐẠT 5 7 11 

+ TT Thông tin di động Vietnamobile 5 7 11 

+ Trần Thị An 5 7 11 

+ Công ty kinh doanh than Tây Bắc 5 7 11 

+ Nguyễn Văn Long 5 7 11 

+ Trần Thị Tuyến 5 8 12 

+ DNTN thương mại Tuấn Tuyết Yên Bái 5 8 12 

+ Nguyễn Quỳnh Giang 5 8 12 

+ Công ty TNHH ô tô ASC Yên Bái 5 8 12 

+ Phạm Đức Minh 5 8 12 

+ Công ty CP xây lắp và sản xuất  công nghiệp Yên Bái 5 8 12 

+ Nguyễn Thùy Dương 5 8 12 

+ Phan Thanh Tư 5 8 12 

+ Trịnh Thị Ngọc Hoa 5 8 12 

+ CTTNHH máy vi tính-TBVP Sudico 5 8 12 

+ Nguyễn Đức Kiểm 5 8 12 

+ Đàm Thị Loan 5 8 13 

+ Nguyễn Thị Mùi 5 8 13 

+ Viễn thông Yên Bái 5 8 13 

+ Viễn thông Yên Bái 5 8 13 

+ Trung tâm Thông tin di động Vietnamobile 5 8 13 

+ Trương Văn Luật 5 8 13 

+ Lê Văn Tiến 5 9 13 

+ Ngô Văn Thoàn 5 9 13 

+ Huỳnh Thị Giang 5 9 13 

+ Ban Quản lý Công trình giao thông 5 9 13 

+ Viễn thông Yên Bái 5 9 13 

+ DN tư nhân Nga Hoàn 5 9 13 

+ Hà Tiến Thuận 5 9 13 

+ Viettel Yên Bái - Chi nhánh Tập đoàn VTQĐ 5 9 13 

+ Ban Quản lý  Chợ Km6 6 9 14 

+ Cty kinh doanh than Tây Bắc-Cty CPKD than Miền Bắc-Vinacomin 6 9 14 

+ Nguyễn Văn Lý 6 9 14 

+ Viễn thông Yên Bái 6 9 14 

+ Công Ty TNHH TM Hải Bình Phát 6 9 14 

+ Nguyễn Đức Bằng 6 9 14 

+ Chi Cục Thuỷ Lợi 6 9 14 

+ Viễn thông Yên Bái 6 9 14 

+ Nguyễn Văn Hưng 6 9 15 

+ Vũ Văn Tiến 6 10 15 

+ Công ty TNHH Hòa Bình 6 10 15 

+ Công ty TNHH Ảnh Kỹ thuật Số 6 10 15 

+ Chi nhánh Công ty TNHH thương mại và dịch vụ Hoa Hồng 6 10 15 

+ Phạm Văn Tạ 6 10 15 

+ TT Thông tin di động Vietnamobile 6 10 15 

+ Viễn thông Yên Bái 6 10 16 

+ Trung tâm TDTT Thành Phố(NTĐ) 6 10 16 

+ CT TNHH TM Thuỷ Ngân 6 10 16 

+ Nguyễn Thuý Hương 6 10 16 

+ Tạ Thị Bích Hồng 6 10 16 

+ Nguyễn Quang Hinh 6 10 16 
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TT Danh mục Pmax (kW) 

    2015 2020 2025 

+ Cty TNHH Mặt Trời Mới 6 10 16 

+ Đinh Thị Sen 7 11 16 

+ Viễn thông Yên Bái 7 11 16 

+ Phạm Đức Tiến 7 11 17 

+ HTX XD KDTH Tân Thành An 7 11 17 

+ Công ty TNHH thương mại Tuyết Nga 7 11 17 

+ Vũ Thị Thuỷ 7 11 17 

+ Lê Minh Lương 7 11 17 

+ Viễn thông Yên Bái 7 11 17 

+ Viễn thông Yên Bái 7 11 18 

+ Nguyễn Văn Dũng 7 12 18 

+ Ban Quản lý chợ Minh Tân 7 12 18 

+ Công ty CP Môi trường và Công trình đô thị yên Bái 7 12 18 

+ Lê Mạnh Tuấn 7 12 18 

+ Viettel Yên Bái-Chi nhánh Tập đoàn VTQĐ 8 12 19 

+ Viễn thông Yên Bái 8 12 19 

+ Nguyễn Ngọc Khang 8 12 19 

+ DNTN SC ô tô Nam Thuý 8 12 19 

+ Bùi Quốc Đoán 8 13 20 

+ CT TNHH TM và SX Thành Công 8 13 20 

+ Viettel Yên Bái-Chi nhánh Tập đoàn VTQĐ 8 13 20 

+ Viễn thông Yên Bái 8 13 20 

+ Nguyễn Thái Bình 8 13 20 

+ Chi nhánh Công ty TNHH NN MTV TM & XNK Viettel tại Yên Bái 8 13 20 

+ Trần Mạnh Thắng 8 13 21 

+ CT TNHH TM và SX Thành Công 8 13 21 

+ Viễn thông Yên Bái 8 13 21 

+ Viettel Yên Bái - Chi nhánh Tập đoàn VTQĐ 8 14 21 

+ Viettel Yên Bái-Chi nhánh Tập đoàn VTQĐ 9 14 21 

+ Nguyễn Xuân Mạnh 9 14 21 

+ Viettel Yên Bái- Chi nhánh Tập đoàn VTQĐ 9 14 21 

+ Công Ty TNHH TM Dược Phẩm Thanh Phương 9 14 21 

+ TT mạng lưới Miền Bắc -CN TCT Viễn thông MobiFone 9 14 21 

+ CTy TNHH Hoàng Thịnh 9 14 22 

+ Cty TNHH Dung Bắc 9 14 22 

+ Viễn thông Yên Bái 9 15 22 

+ Nguyễn Viết Cải (Cty  CPXD Số 2) 9 15 23 

+ Trung tâm Thông tin di động Vietnamobile 9 15 23 

+ Viettel Yên Bái-Chi nhánh Tập đoàn VTQĐ 9 15 23 

+ Tổng công ty Bảo Việt Nhân Thọ 9 15 23 

+ Lê Diệu Thuý (KS Phú Hưng) 9 15 24 

+ Nguyễn Phú Tuấn(Khách Sạn Hạ Long) 10 15 24 

+ Viễn thông Yên Bái 10 15 24 

+ Viettel Yên Bái-Chi nhánh Tập đoàn VTQĐ 10 15 24 

+ Vũ Quang Minh 10 16 24 

+ Viettel Yên Bái-Chi nhánh Tập đoàn VTQĐ 10 16 24 

+ Cty TNHH Trọng Khánh 10 16 24 

+ Viettel Yên Bái-Chi nhánh Tập đoàn VTQĐ 10 16 24 

+ Viễn thông Yên Bái 10 16 24 

+ Nguyễn Xuân Hùng 10 16 25 

+ Viễn thông Yên Bái 10 16 25 

+ Viettel Yên Bái-TChi nhánh Tập đoàn VTQĐ 10 16 25 
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TT Danh mục Pmax (kW) 

    2015 2020 2025 

+ Viettel Yên Bái-Chi nhánh Tập đoàn VTQĐ 10 17 26 

+ Viettel Yên Bái-Chi nhánh Tập đoàn VTQĐ 10 17 26 

+ Ban quản lý các khu công nghiệp Tỉnh Yên Bái 10 17 26 

+ Lưu Hải Hoa 11 17 26 

+ Công ty TNHH dịch vụ và thương mại Phú Lệ 11 17 26 

+ Viễn thông Yên Bái 11 17 27 

+ Viettel Yên Bái- Chi nhánh Tập Đoàn VTQĐ 11 17 27 

+ Phạm Văn Đồng 11 18 27 

+ Viễn thông Yên Bái 11 18 27 

+ Viettel Yên Bái-Chi nhánh tập đoàn viễn thông Quân đội 11 18 27 

+ Viettel Yên Bái-Chi nhánh Tập đoàn VTQĐ 11 18 28 

+ Cty TNHH TM Thiện Anh 11 18 28 

+ CN CTY CP SX TM XNK Viễn Thông A Tại Yên Bái 11 18 28 

+ Ban quản lý chợ NTH 11 18 28 

+ TT Thông tin di động Vietnamobile 12 19 29 

+ Nguyễn Thị Ánh Hoa 12 19 29 

+ Chi nhánh Công ty Cổ phần tập đoàn Hoa Sen tại Yên Bái 12 19 29 

+ Viettel Yên Bái-Chi Nhánh Tập đoàn VTQĐ 12 19 29 

+ Nguyễn Thanh Bình 12 19 30 

+ Mầu Thị Thủy 12 20 30 

+ Viettel Yên Bái-Chi nhánh Tập đoàn VTQĐ 12 20 31 

+ Hoàng Văn Điệp 13 20 31 

+ CT CP T.V XD G.Thông 13 20 31 

+ Nguyễn Thị Hương 13 21 32 

+ Chi nhánh Công ty cổ phần Thế giới Di động 13 21 32 

+ Ban quản lý chợ Yên Ninh 13 21 32 

+ Mobifone  Tỉnh Yên Bái 13 21 32 

+ Công ty Xăng dầu Yên Bái 13 21 33 

+ Viễn thông Yên Bái 13 22 33 

+ TT Thông tin di động Vietnamobile 14 22 35 

+ Chi nhánh Công ty TNHH NN MTV TM và XNK Viettel 14 23 35 

+ Viettel Yên Bái-Chi nhánh Tập đoàn VTQĐ 14 23 35 

+ Viettel Yên Bái-Chi nhánh Tập đoàn VTQĐ 14 23 35 

+ DNTN Hằng Hiển 14 23 36 

+ Ngân hàng NN&PTNT Việt Nam-Chi nhánh Thành phố Yên Bái II 14 23 36 

+ CÔNG TY CỔ PHẦN BÁN LẺ KỸ THUẬT SỐ FPT - CN TẠI YÊN BÁI 14 23 36 

+ Cty TNHH TM và DV Tuyển Hằng 14 23 36 

+ Viettel Yên Bái - Chi nhánhTập đoàn VTQĐ 15 23 36 

+ Công ty TNHH thương mại Thiện Anh 16 26 39 

+ Ban Quản lý Chợ Yên Bái 16 26 41 

+ Cty.TNHH Hoà Bình 16 26 41 

+ Vũ Trọng Hân 16 27 41 

+ Lê Văn Quang 17 27 41 

+ Nhà Điều Dưỡng CB tỉnh 17 27 41 

+ Đào Nguyên Hoan 17 27 42 

+ Phạm Thanh Bình 17 27 42 

+ Viettel Yên Bái-Chi nhánh Tập đoàn VTQĐ 17 28 43 

+ Tạ Anh Tuấn 18 28 44 

+ Bùi Văn Sơn 18 28 44 

+ Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Tỉnh Yên Bái 18 29 44 

+ CN Cty Cổ phần Thế giới Di động 19 31 48 

+ Cty  CP  Vận tải và  TM Sơn  Hoà 20 32 49 
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TT Danh mục Pmax (kW) 

    2015 2020 2025 

+ Đặng Thanh Chương 21 34 53 

+ Trung tâm kiểm soat bệnh tật Tỉnh Yên Bái 22 35 54 

+ Công ty CP Môi trường và công trình đô thị Yên Bái 22 36 55 

+ CTTNHHNNMTV Xổ số Kiến thiết Yên Bái 23 37 56 

+ Viettel Yên Bái-Chi nhánh Tập đoàn VTQĐ 24 38 59 

+ Nguyễn Thị Thái 24 38 59 

+ Doanh nghiệp tư nhân Nga Hoàn 26 41 64 

+ Nhà Thiếu Nhi(Đèn Đường) 27 43 67 

+ Công ty TNHH Long Trung Phát 28 45 70 

+ Công ty TNHH TM&DV Tuyển Hằng 28 46 71 

+ Công ty cổ phần In và Quảng cáo Đông Đô 29 46 71 

+ Hợp tác xã Khai Minh 34 55 85 

+ Nguyễn Duy Minh 35 56 86 

+ Ban QL Chợ Yên Bái 41 67 102 

+ Phạm Thị Thu Hằng 41 67 103 

+ Nguyễn Thị Hải Yến 43 69 106 

+ Chi nhánh Công ty Cổ phần Thế giới di động 46 74 114 

+ Cty TNHH Anh Mỹ 52 85 130 

+ Ngân hàng TMCP Công thương VN-CN Yên Bái 67 107 165 

+ Công ty Cổ phần Thế giới số Trần Anh 82 132 203 

+ Công ty Bất động sản Viettel 203 327 503 

+ Cty TNHH Cơ Khí & Sửa Chữa Ô Tô 3 4 7 

+ Phạm Thành Luân 3 4 7 

+ Nguyễn Văn Phấn 3 4 7 

+ Nguyễn Mạnh Trường 3 4 7 

+ Nguyễn Văn Trào 3 4 7 

+ Vũ Đức Vẻ 3 5 7 

+ Phạm Thị Hiền 3 5 7 

+ Trần Đức Đảng 3 5 7 

+ Công ty TNHH Thành Nam 3 5 7 

+ Trần Văn Hùng 3 5 8 

+ Nguyễn Hữu Du 3 5 8 

+ Nguyễn Đăng Nhiệm 3 5 8 

+ Tạ Quang Hiền 3 5 8 

+ Vũ Doanh Hà 3 5 8 

+ Hà Xuân Hinh 3 5 8 

+ Dương Hùng Mạnh      3 5 8 

+ Dương Quốc Hưng 4 6 9 

+ Nguyễn Tuấn Long 4 6 9 

+ Phạm Thị Lụa 4 6 9 

+ Vũ Văn Quang 4 6 9 

+ Nguyễn Văn Báu 4 7 10 

+ Nguyễn Xuân Trường 4 7 10 

+ Trịnh Trung 4 7 11 

+ Nguyễn Quang Thắng 4 7 11 

+ Nông Tuấn Trường 5 8 12 

+ Nguyễn Văn Ngô 5 8 12 

+ Phan Văn Tuấn 5 8 12 

+ Ngô Xuân Nho 5 8 12 

+ Nguyễn Minh Châu 5 9 14 

+ Ngô Văn Thông 6 10 15 

+ Bùi Hưng Yên 7 12 18 
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TT Danh mục Pmax (kW) 

    2015 2020 2025 

+ Lê Quốc Thụy 8 13 20 

+ Cty TNHH Sửa Chữa ÔtÔ Thành Đạt 9 14 22 

+ Doanh nghiệp tư nhân Thọ Sim 11 18 28 

+ Công ty TNHH Hoà Bình 13 20 31 

+ Nguyễn Thị Bích Đào 15 23 36 

+ Nguyễn Thị Hương Lý 20 33 51 

+ Hoàng Liên Sơn 3 5 8 

+ Nguyễn Thị Huệ 8 13 20 

+ Nguyễn Thị Bình 3 4 7 

+ Lê Thị Thuý Hồng 3 5 8 

+ Hoàng Tùng Nam 3 5 8 

+ Đỗ Thị Phương 5 9 13 

+ Hà Quang Vĩnh 6 9 14 

+ Trương Đức Tuyến 6 10 15 

+ Kh.Sạn Phương Đông 6 10 15 

+ Trần Thị Nguyệt 7 11 17 

+ Nguyễn Thị Cường 7 11 17 

+ Nguyễn Thị Hồng Thuý 9 14 22 

+ Nhà nghỉ Hoa Lư 11 17 26 

+ Đỗ Thị Phương 11 17 26 

+ Công ty cổ phần dịch vụ thương mại Phú Hưng Yên Bái 11 18 27 

+ Nguyễn Thị Hương 13 21 32 

+ Khách Sạn Hương Giang 13 21 33 

+ Nhà Nghỉ Quỳnh Trang 15 24 37 

+ Hà Phương Thuỳ 17 27 42 

+ Nhà Nghỉ Phương Thúy 17 28 43 

+ Nguyễn Thị Thu Thuỷ 27 44 68 

+ Trần Thị Nguyệt 31 50 77 

+ Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển Viên Thành 35 56 86 

+ Nguyễn Thị Hồng Thuý 37 59 91 

+ Nguyễn Phúc Hải 38 61 93 

+ CT TNHH DL TM Hồng Nhung 90 144 222 

+ Nhà khách Hào Gia    94 152 233 

+ Nguyễn Tuấn Anh 3 4 6 

+ Nguyễn Đức Duyên 3 4 7 

+ Đỗ Thị Tuyết Nhung 3 5 7 

+ Đặng Ngọc Xá 3 5 7 

+ Phạm Thị Lan Phương 3 5 7 

+ Nguyễn Thị Hải 3 5 8 

+ Phạm Thị Thanh Hương 3 5 8 

+ Đồng Thị Lan 3 5 8 

+ Hoàng Thị Lan Hương 4 6 9 

+ Nguyễn Quảng Đại 4 6 9 

+ Nguyễn Thị Bích Hằng 4 6 9 

+ Hà Thị Kim Ngân 4 6 9 

+ Nguyễn Xuân Phong 4 6 9 

+ Lê Thế Anh 4 6 10 

+ Bùi Trung Thành 4 6 10 

+ Đỗ Thị Thu Hiền 4 7 10 

+ Trần Thị Hài 4 7 11 

+ Nguyễn Thị Vân 4 7 11 

+ Phan Duy Linh 5 8 12 
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TT Danh mục Pmax (kW) 

    2015 2020 2025 

+ Nguyễn Văn Phương 5 8 12 

+ Vũ Thị Lan 5 8 12 

+ Lê Thị Thanh Tuyên 5 8 13 

+ Nguyễn Xuân Hậu 5 9 13 

+ Nguyễn Thị Mai 6 10 15 

+ Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam-CN Yên Bái 6 10 15 

+ Vũ Văn Quang 6 10 15 

+ Nguyễn Thị Oanh 6 10 16 

+ Nguyễn Quang Hinh 6 10 16 

+ Nguyễn Thị Phúc 7 11 17 

+ Nguyễn Thị Thu Hà 7 11 17 

+ Trần Đức Trung 7 11 18 

+ Đỗ Đức Tuấn 8 12 19 

+ Đặng Văn Chiến 8 12 19 

+ Lê Thị Hương 8 12 19 

+ Đoàn Văn Tuấn 8 13 19 

+ Nguyễn Hoàng Hà 8 13 20 

+ Nguyễn Phi Hùng 8 13 20 

+ Nguyễn Duy Hợp 8 13 20 

+ Trần Mạnh Thắng 8 13 21 

+ Phạm Văn Quý 9 14 22 

+ Đinh Thị Thủy 9 15 22 

+ Phạm Thị Thu Hương 9 15 23 

+ Nghiêm Thị Hà 10 16 25 

+ Phạm Xuân Tuyến 10 16 25 

+ Khổng Thị Lan Anh 10 16 25 

+ Lưu Hải Hoa 11 17 26 

+ Nguyễn Quang Hưng 12 19 29 

+ Nguyễn Thị Thuỷ 12 19 29 

+ Phan Thị Quý 13 21 32 

+ Công ty TNHH Tam Long 13 21 33 

+ Nguyễn Thị Trang 14 23 35 

+ Nguyễn Văn Lực 16 26 40 

+ Phạm Văn Trịnh 19 31 48 

+ Nhà hàng ăn uống Minh Đức 21 34 52 

+ Nguyễn Thị Loan 21 34 53 

+ Công ty TNHH Vy San 32 52 80 

+ Công ty CP DVTM Phú Hưng Yên Bái 40 64 99 

+ Tỉnh Đoàn Yên Bái 45 73 113 

+ Phạm Thu Hương 57 91 140 

+ Công ty CP DVTM Phú Hưng Yên Bái 60 97 149 

+ Hà Văn Lượng 13 21 33 

+ Nguyễn Thị Hồng Thuý 27 43 66 

+ TMDV khác 130 200 350 

          

2 TX Nghĩa Lộ 600 1140 1760 

+ Nguyễn Ngọc Sơn      2 4 6 

+ Hoàng Phương Nam 3 5 7 

+ Hoàng Tài Ba         4 7 10 

+ Nhữ Phương Mai 5 9 13 

+ Nguyễn Thành Trung 2 3 5 

+ Phạm Thị Hương       4 6 9 
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TT Danh mục Pmax (kW) 

    2015 2020 2025 

+ Đào Ngọc Thăng 2 4 6 

+ Nguyễn Đức Thìn 12 19 29 

+ Trần Văn Cường 4 6 9 

+ DNTN Thanh Tùng 5 9 13 

+ Ngân hàng NN & PTNT Việt Nam-Chi nhánh TX Nghĩa Lộ-Yên Bái 2 3 5 

+ Cty TNHHKD KT & QLý Chợ Mường Lò 20 33 51 

+ Nguyễn Quốc Bình 3 5 8 

+ Bùi Khắc Hào         3 5 7 

+ Nguyễn Thị Thu Hiền 4 7 11 

+ Trần Thị Nhiệm 9 14 22 

+ Nguyễn Tiến Dũng 6 9 14 

+ Trần Thị Tuất 2 4 6 

+ TT Mạng lưới miền Bắc - CNTCT Viễn thông Mobifone 4 6 10 

+ Chi nhánh Cty TNHHNN MTV TM & XNK Viettel tại Yên Bái 5 7 11 

+ CTCP Đầu tư Xdựng& PT Trường Thành 3 4 7 

+ CTCP Đầu tư Xdựng& PT Trường Thành 18 29 45 

+ Đỗ Thị Rằm 2 3 5 

+ Cửa hàng xăng dầu Nghĩa Phúc-Công Ty Xăng dầu Yên Bái 2 4 5 

+ Ngân hàng No&PTNT Việt Nam-Chi nhánh H.Văn Chấn Yên Bái 4 6 10 

+ Vũ Văn Dương 3 5 8 

+ Hoàng Thị Thu Hà 4 7 11 

+ Đặng Xuân Cường 5 8 12 

+ Đồng Thị Hiệp 5 8 12 

+ Vũ Thị Hằng 10 16 24 

+ Trần Văn Thủy 5 9 13 

+ Trần Thị Nghĩa 7 12 18 

+ Phạm Ngọc Hải 3 5 7 

+ Chi nhánh công ty CP thế giới di động 22 35 54 

+ Lường Văn Năm 2 3 5 

+ Đào Văn Quang 4 6 9 

+ Hoàng Thị Thuật 3 5 8 

+ Trung tâm Viễn thông Văn Chấn 5 7 11 

+ Trung tâm Viễn thông Văn Chấn 5 8 13 

+ Công ty CP bán lẻ Kỹ thuật số FPT- Chi nhánh tại Yên Bái 13 21 32 

+ Công ty cổ phần Lâm nông sản thực phẩm Yên Bái 132 213 328 

+ Tống Văn Cường 10 16 24 

+ Trần Quang Thái 2 3 5 

+ Đoàn Tiến Cường 3 5 8 

+ Nguyễn Quốc Khánh 2 3 5 

+ Phạm Văn Hòa 4 6 9 

+ Nguyễn Thị Đức Hạnh 2 4 6 

+ Nguyễn Văn Kỳ 4 6 9 

+ Đặng Văn Bộ 2 3 5 

+ Chu Quốc Tuân 5 8 13 

+ Phạm Văn Sỹ 5 8 12 

+ Nguyễn Hải Toàn 7 11 17 

+ Lê Thị Minh Huế 2 3 5 

+ Đỗ Văn Dũng 2 4 6 

+ Nguyễn Văn Huy 4 7 10 

+ Quang Thị Hà 4 6 10 

+ CTy TNHH Việt Anh 8 12 19 

+ CTTNHH VIệt Anh 26 42 65 
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TT Danh mục Pmax (kW) 

    2015 2020 2025 

+ Đỗ Thị Hậu 2 3 5 

+ DN Hoàng Long        8 13 20 

+ Nguyễn Văn Hoà 7 11 17 

+ Khách sạn Bảo Trâm 19 31 48 

+ Phạm Thị Hương       3 4 6 

+ Đỗ Vân Anh 2 4 6 

+ Trở lại Mường Lò 3 6 9 

+ DNTN Hoàng Long 3 4 7 

+ Công ty Cổ phần Kim Thành 45 72 110 

+ Hà Trung Thành 3 5 7 

+ Cty TNHH Hoa Tây Bắc YB 5 8 13 

+ Bùi Gia Sáng 8 12 19 

+ Phan Đại Quang 2 4 6 

+ Nguyễn Văn Chuyền (3 pha) 16 25 38 

+ Hoàng Thị Nga 9 15 23 

+ Nhà Nghỉ Hoàng Hà 3 4 6 

+ Nguyễn Danh Mười 4 7 10 

+ Hoàng Huỳnh Tâm(3 pha) 2 4 6 

+ Nguyễn Văn Hòa 6 10 15 

+ Phùng Thị Lan 18 29 44 

+ Công ty CP Toàn Kim Sơn 32 52 80 

+ Trần Văn Tuyên 2 4 6 

+ Lê Hữu Hùng 6 9 14 

+ Lại Quốc Tuấn 4 6 9 

+ Trần Thị Tuyết Nhung 2 3 5 

+ Cty TNHH nhà nước một thành viên XSKT Yên Bái 5 8 13 

+ Phùng Thu Hà 5 8 13 

+ Lường Thị Hồng Chung 2 3 5 

+ Giang Quốc Uý 4 6 9 

+ Bùi Văn Sinh 3 4 6 

+ Bùi Cao Xạ           3 4 7 

+ Nguyễn Truường Giang 13 20 31 

+ Nguyễn Thị Dung 3 5 8 

+ Trần Văn Vĩnh 8 13 20 

+ Nguyễn Thị Vân 3 5 7 

+ Đỗ Thị Mỹ Linh 10 16 25 

+ Nguyễn Hùng Công 4 7 10 

+ Nguyễn Văn Khới 2 4 6 

+ Lò Văn Thức (3 pha) 4 6 10 

+ Hoàng Văn Xuân (3 pha) 4 6 9 

+ Nguyễn Thị Hải Lan 4 6 10 

+ Nguyễn Mạnh Cường 5 8 13 

+ Nguyễn Xuân Khánh 3 4 6 

+ Nguyễn Xuân Nghị 3 4 6 

+ Trần Thị Nguyệt 18 29 44 

+ Hoàng Thị Hiền 4 6 10 

+ KDL sinh Thái, văn hóa Mường Lò   15 25 

+ Các chợ ở các xã, phường (X.Nghĩa An, X.Nghĩa Phúc, P.Cầu Thia)   20 40 

+ TMDV khác 85 140 220 

          

3 Huyện Yên Bình 1400 2240 3470 

+ Nguyễn Đình Thắng 2 3 5 
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TT Danh mục Pmax (kW) 

    2015 2020 2025 

+ Công ty xăng dầu Yên Bái 2 3 5 

+ Công ty TNHH Sáu Thành 2 3 5 

+ CUA HANG XANG DAU KM 15 2 3 5 

+ Nông Thị Chí         2 3 5 

+ Lạc Văn Sản 2 3 5 

+ Lại Huy Thế 2 4 6 

+ Trường tiểu học và THCS xã Bạch Hà 2 4 6 

+ CTy TNHH TMDV Hữu Nghị 3 4 6 

+ CTy TNHH TM dược phẩm Cường Mùi 3 4 6 

+ Nguyễn Văn Đê        3 4 6 

+ Lê Hồng Quang 3 4 7 

+ Vũ Thị  Kim Dung 3 4 7 

+ Cty TNHH TM Dược phẩm Cường Mùi 3 5 7 

+ Nông Văn Thông 3 5 7 

+ Viettel Yên Bái – Chi nhánh Tập đoàn Viễn thông Quân đội 3 5 8 

+ Tạ Văn Niên 3 5 8 

+ Công ty trách nhiệm hữu hạn Hoà Bình 3 5 8 

+ Vương Văn Hiển 3 6 9 

+ Mai Văn Thành 4 6 9 

+ Phạm Đức Ánh 4 6 9 

+ Viễn thông Yên Bái 4 6 10 

+ Trần Văn Hoà 4 6 10 

+ Phạm Thế Trang 4 6 10 

+ Công ty TNHH Lavie Vũ Linh 4 6 10 

+ Viễn thông Yên Bái 4 7 10 

+ Viễn thông Yên Bái 4 7 11 

+ Viễn thông Yên Bái 4 7 11 

+ Viễn thông Yên Bái 4 7 11 

+ Viễn thông Yên Bái 4 7 11 

+ Nguyễn Văn Cường 4 7 11 

+ Viễn thông Yên Bái 4 7 11 

+ Viễn thông Yên Bái 5 7 11 

+ Viễn thông Yên Bái 5 7 11 

+ Viễn thông Yên Bái 5 7 12 

+ Viễn thông Yên Bái 5 8 12 

+ Viễn thông Yên Bái 5 8 12 

+ Vi Thị Phương 5 9 14 

+ Viễn thông Yên Bái 6 9 14 

+ Nguyễn Thị Minh      6 9 14 

+ Ngân Hàng 6 10 15 

+ Viễn thông Yên Bái 6 10 15 

+ Viễn thông Yên Bái 6 10 15 

+ Nguyễn Thị Kim Phượng 6 10 16 

+ Phạm Thị Vân 6 10 16 

+ Viễn thông Yên Bái 7 11 16 

+ CN Cty CPKD XM Miền Bắc tại Yên Bái 7 11 17 

+ Viettel Yên Bái – Chi nhánh Tập đoàn Viễn thông Quân đội 7 11 17 

+ Viễn thông Yên Bái 7 11 18 

+ CTy TNHH TMDV Hữu Nghị 7 12 18 

+ Ban Quản Lý Chợ Km 12 7 12 18 

+ Viettel Yên Bái – Chi nhánh Tập đoàn Viễn thông Quân đội 7 12 18 

+ Hợp tác xã Hoàng Nhâm 7 12 18 
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TT Danh mục Pmax (kW) 

    2015 2020 2025 

+ Viettel Yên Bái – Chi nhánh Tập đoàn Viễn thông Quân đội 8 12 19 

+ Viettel Yên Bái – Chi nhánh Tập đoàn Viễn thông Quân đội 9 14 21 

+ Nguyễn Minh Tuân 9 14 22 

+ Viễn thông Yên Bái 9 15 23 

+ Hoàng Đăng Phong 11 17 26 

+ Nguyễn Xuân Cảnh 11 18 28 

+ Viettel Yên Bái – Chi nhánh Tập đoàn Viễn thông Quân đội 12 19 29 

+ CTy CP thương mại và du lịch Hồ Thác Bà 12 20 30 

+ Viettel Yên Bái – Chi nhánh Tập đoàn Viễn thông Quân đội 16 25 39 

+ Công ty TNHH Gas Cường Thắng 23 37 57 

+ Công ty cổ phần đá trắng Yên Bình 207 334 513 

+ Công ty cổ phần đá trắng Yên Bình 245 394 607 

+ Công ty cổ phần đá trắng Yên Bình 652 1051 1617 

+ Nguyễn Khánh Vân 3 4 7 

+ Kỳ Cao Kỳ 3 5 7 

+ Hoàng Văn Lập 3 5 8 

+ Công ty lưới điện cao thế Miền Bắc 3 5 8 

+ Bưu điện Yên Bình 3 5 8 

+ Nguyễn Thị Hồng Nhung 4 6 9 

+ Đinh Thị Tưởng 4 6 10 

+ Công ty TNHH tư vấn đầu tư xây dựng giao thông 4 6 10 

+ Công ty TNHH Hoà Bình 6 9 14 

+ Chi nhánh Tổng công ty ĐSVN- Khai thác đường sắt Hà Lào- Ga V.Phú; 7 11 16 

+ Công ty TNHH TM dầu khí An Bình 7 12 18 

+ DNTN dịch vụ tổng hợp ô tô Hoàng Thắng 8 12 19 

+ CTy TNHH Hoà Bình 10 16 25 

+ Cty TNHH TM Ôtô Vina Hoà Bình 20 33 50 

+ HTX Hoàng Nhâm 4 7 11 

+ Nguyễn Ngọc Minh 2 3 5 

+ Cty Vận Tải Thuỷ Bộ 2 4 5 

+ Vũ Thị Tám 2 4 6 

+ Nguyễn Thị Cẩm 2 4 6 

+ Nhà nghỉ Hương Sơn 3 4 7 

+ Trần Thị tuyết 4 6 9 

+ Doanh Nghiệp Hoàng Nhật 5 8 13 

+ Hoàng Thị Thoa       5 9 13 

+ Trần Thị Nguyệt 3 5 8 

+ Hoàng Mạnh Cường 4 6 9 

+ Hoàng Văn Cương 4 6 9 

+ Trần Thị Nguyệt 3 5 8 

+ Nguyễn Quang Diện 4 6 9 

+ TMDV khác 165 250 400 

          

4 Huyện Trấn Yên 1070 1770 2750 

+ Nguyễn Thị Như Quỳnh 2 4 5 

+ Trần Thị Lừng 2 4 6 

+ TT Mạng lưới miền Bắc - CN TCT Viễn thông Mobifone 2 4 6 

+ Điện lực Trấn Yên (Đội QLĐ Cổ Phúc) 2 4 6 

+ Công ty Xăng dầu Yên Bái 2 4 6 

+ TT Mạng lưới miền Bắc - CN TCT Viễn thông Mobifone 3 4 7 

+ Chi nhánh TCT Chè Việt Nam-CTCP tại Yên Bái-Vinatea Yên Bái 3 5 7 

+ Viễn Thông Yên Bái 3 5 8 
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    2015 2020 2025 

+ Chi nhánh TCT Chè Việt Nam-CTCP tại Yên Bái-Vinatea Yên Bái 3 5 8 

+ Viễn Thông Yên Bái 3 5 8 

+ Viễn Thông Yên Bái 3 5 8 

+ TT Mạng lưới miền Bắc - CN TCT Viễn thông Mobifone 4 6 9 

+ Viễn Thông Yên Bái 4 6 9 

+ TT Mạng lưới miền Bắc - CN TCT Viễn thông Mobifone 4 6 9 

+ Viễn Thông Yên Bái 4 6 9 

+ Ngô Thị Sen 4 6 10 

+ Viễn Thông Yên Bái 4 7 10 

+ Đào Xuân Nam 4 7 11 

+ Doanh Nghiệp Tư Nhân Việt Tín Trấn Yên 4 7 11 

+ TT Mạng lưới miền Bắc - CN TCT Viễn thông Mobifone 5 8 12 

+ Điện lực Trấn Yên 5 8 12 

+ Doanh Nghiệp Tư Nhân Sơn Nam Bình 5 8 12 

+ Viễn Thông Yên Bái 5 8 12 

+ Viễn Thông Yên Bái 5 8 12 

+ Trần Duy Thanh 5 8 13 

+ Viễn Thông Yên Bái 6 9 14 

+ Viễn Thông Yên Bái 6 9 14 

+ Công ty cổ phần viễn thông di động VIETNAMOBILE 6 9 14 

+ Viễn Thông Yên Bái 6 9 14 

+ Viễn Thông Yên Bái 6 10 15 

+ Viễn Thông Yên Bái 6 10 15 

+ Trần Xuân Hữu 6 10 16 

+ Viễn Thông Yên Bái 6 10 16 

+ Viettel Yên Bái -Chi Nhánh TĐVT Quân Đội 7 11 16 

+ TT Mạng lưới miền Bắc - CN TCT Viễn thông Mobifone 7 11 17 

+ TT Mạng lưới miền Bắc - CN TCT Viễn thông Mobifone 7 11 17 

+ Viettel Yên Bái -Chi Nhánh TĐVT Quân Đội 7 11 17 

+ Viettel Yên Bái -Chi Nhánh TĐVT Quân Đội 7 11 18 

+ Viễn Thông Yên Bái 7 12 18 

+ Viettel Yên Bái -Chi Nhánh TĐVT Quân Đội 8 13 20 

+ Viễn Thông Yên Bái 9 14 21 

+ Viễn Thông Yên Bái 9 14 22 

+ Đội GTDV Công Cộng Trấn Yên (Chợ CP) 9 14 22 

+ Nguyễn Thị Thanh Hương 9 15 23 

+ Đội Giao Thông và Dịch Vụ (chợ Cổ Phúc) 9 15 23 

+ Viettel Yên Bái -Chi Nhánh TĐVT Quân Đội 10 15 24 

+ Hợp TX 6-12 xã Đào Thịnh 10 17 26 

+ Công ty TNHH Chè Dần Bôn 12 19 30 

+ Công ty Quế Lâm 27 44 68 

+ Công ty Cổ Phần Phú Thịnh Phú Thọ 28 45 69 

+ Công ty Cổ Phần Phú Thịnh Phú Thọ 33 53 82 

+ Công ty Cổ Phần Phú Thịnh Phú Thọ 33 54 83 

+ Công ty Quế Lâm 33 54 83 

+ Công ty TNHH MTV vận hành và bảo trì đường cao tốc Việt Nam 35 56 86 

+ Công ty CP Lâm Nông Sản Thực Phẩm Yên Bái 172 277 427 

+ Công ty CP Lâm Nông Sản Thực Phẩm Yên Bái 192 310 476 

+ Công ty CP Lâm Nông Sản Thực Phẩm Yên Bái 196 315 485 

+ Nguyễn Thị Thảo 4 6 9 

+ Doãn Văn Sơn 4 6 9 

+ Bùi Thị Lệ (Nhà Nghỉ Quang Tùng) 3 5 8 
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TT Danh mục Pmax (kW) 

    2015 2020 2025 

+ Phạm Xuân Hào 7 12 18 

+ Bùi Thanh Hà 5 8 13 

+ TMDV khác 150 242 372 

+ Cửa hàng xăng dầu   5 10 

+ Chợ các xã   10 20 

+ Dự án sân golf   10 20 

+ Khu du lịch xã Vân Hội   15 30 

+ Khu du lịch xã Minh Quân   15 30 

          

5 Huyện Văn Yên 1570 4060 6260 

+ Doanh nghiệp tư nhân Hương Thuận 3 5 7 

+ Điện lực Văn Yên-Trạm QLVH Mậu A 2 3 4 

+ NHNo&PTNT VN-CN huyện Văn Yên YB-PGD An Thịnh 2 3 5 

+ Đinh Công Tuất 2 3 5 

+ Phạm Thị Liên 2 3 5 

+ Bản quản lý Chợ xã Yên Hưng 2 3 5 

+ 
Chi nhánh Tổng công ty ĐSVN-Khai thác đường sắt Hà Lào-Ga Lâm 
Giang 2 3 5 

+ Phạm Văn Phúc 2 3 5 

+ Chi nhánh Tổng công ty ĐSVN-Khai thác đường sắt Hà Lào-Ga Mậu A 2 3 5 

+ DNTN Dương Hải 2 3 5 

+ Nguyễn Anh Sơn 2 3 5 

+ Công ty cổ phần viễn thông di động Vietnamobile 2 4 6 

+ Công ty TNHH Hòa Bình 2 4 6 

+ Viễn Thông Yên Bái 2 4 6 

+ Viễn Thông Yên Bái 2 4 6 

+ Nguyễn Văn Tài 2 4 6 

+ DNTN Khải Quốc Lâm 3 4 6 

+ Trần Văn Chiến 3 4 7 

+ Công ty cổ phần viễn thông di động Vietnamobile 3 4 7 

+ Công ty cổ phần viễn thông di động Vietnamobile 3 4 7 

+ Viễn Thông Yên Bái 3 4 7 

+ Công ty TNHH Đại Phú An 3 4 7 

+ Đào Ngọc Vinh 3 4 7 

+ DNTN Ngọc Đông An 3 4 7 

+ trần văn Hùng 3 5 7 

+ Viễn Thông Yên Bái 3 5 7 

+ Công ty cổ phần viễn thông di động Vietnamobile 3 5 8 

+ Nguyễn Văn Hải 3 5 8 

+ Hoàng Văn Bảo 3 6 9 

+ Lương Văn Chiến 4 6 9 

+ Điện lực Văn Yên 4 6 9 

+ Nguyễn Thị Lan 4 6 10 

+ Viễn Thông Yên Bái 4 6 10 

+ Viễn Thông Yên Bái 4 7 10 

+ Đặng Văn Huy 4 7 10 

+ Viễn Thông Yên Bái 4 7 10 

+ Công ty cổ phần viễn thông di động Vietnamobile 4 7 10 

+ Viễn Thông Yên Bái 5 7 11 

+ Nguyễn Đức Thuận 5 8 12 

+ Viễn Thông Yên Bái 5 8 12 

+ Viễn Thông Yên Bái 5 8 12 

+ Viễn Thông Yên Bái 5 8 13 
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TT Danh mục Pmax (kW) 

    2015 2020 2025 

+ Viễn Thông Yên Bái 5 8 13 

+ Nguyễn Văn Thà 5 8 13 

+ Viễn Thông Yên Bái 5 9 13 

+ Viễn Thông Yên Bái 5 9 13 

+ Công ty TNHH Hoà Bình 6 9 14 

+ Viettel Yên Bái-Chi nhánh tập đoàn Viễn thông Quân đội 6 9 14 

+ Viễn Thông Yên Bái 6 9 14 

+ Hợp tác xã Quế Yên 6 10 15 

+ Viettel Yên Bái-Chi nhánh tập đoàn Viễn thông Quân đội 6 10 16 

+ Viettel Yên Bái-Chi nhánh tập đoàn Viễn thông Quân đội 6 10 16 

+ Viettel Yên Bái-Chi nhánh tập đoàn Viễn thông Quân đội 6 10 16 

+ Trần Kim Phượng 6 10 16 

+ Viettel Yên Bái-Chi nhánh tập đoàn Viễn thông Quân đội 7 11 17 

+ Nguyễn Duy Đảm 7 11 17 

+ Viettel Yên Bái-Chi nhánh tập đoàn Viễn thông Quân đội 7 11 17 

+ Viễn Thông Yên Bái 7 11 17 

+ Hợp tác xã Yên Sơn 7 12 18 

+ Đặng Văn Thắng 7 12 18 

+ Viễn Thông Yên Bái 8 12 19 

+ Nguyễn Văn Tuyên 8 13 19 

+ Chi nhánh công ty cổ phần thế giới di động 8 13 20 

+ Viettel Yên Bái-Chi nhánh tập đoàn Viễn thông Quân đội 8 13 20 

+ Viettel Yên Bái-Chi nhánh tập đoàn Viễn thông Quân đội 8 13 21 

+ Vũ Thị Hoa 8 14 21 

+ Viettel Yên Bái-Chi nhánh tập đoàn Viễn thông Quân đội 9 14 21 

+ Viettel Yên Bái-Chi nhánh tập đoàn Viễn thông Quân đội 9 14 22 

+ Trường THPT Nguyễn Lương Bằng 9 14 22 

+ Nguyễn Văn Hưởng 11 18 28 

+ Viễn Thông Yên Bái 12 20 31 

+ Ban Quản lý Chợ Mậu A 13 21 32 

+ Ban Quản Lý Chợ      13 21 32 

+ Hợp tác xã Sản xuất kinh doanh tổng hợp Tĩnh Dung 17 28 43 

+ Công ty Cổ phần dịch vụ đường cao tốc Việt Nam 20 32 49 

+ Công ty cổ phần dịch vụ đường cao tốc Việt Nam 38 61 93 

+ Công ty CP lâm nông sản Thực phẩm Yên Bái - NMS 560 516 830 1278 

+ Công ty CP lâm nông sản Thực phẩm Yên Bái - NMS 560 597 962 1480 

+ Công ty CP lâm nông sản Thực phẩm Yên Bái- NMS 750 635 1023 1574 

+ Công ty CP lâm nông sản Thực phẩm Yên Bái- NMS 750 691 1112 1712 

+ Nguyễn Đình Sự 2 3 5 

+ Đỗ Tường Đục 3 5 7 

+ Công Ty TNHH sửa chữa ô tô Hoàng Tỉnh 3 5 8 

+ Đỗ Tường Huệ 4 6 9 

+ CTy TNHH Thương Mại Yên Thắng 6 10 15 

+ Doanh nghiệp tư nhân xăng dầu Hồng Quân 2 3 5 

+ Nguyễn Thị Nga 5 8 12 

+ Mã Thị Thuý 9 15 22 

+ Công ty Cổ phần Việt Trinh 27 43 66 

+ Dương Đình Thuỷ 2 3 5 

+ Đỗ Văn Khánh 3 4 7 

+ Nguyễn Tiến Mạnh 3 5 8 

+ Trần Thị Tình 3 5 8 

+ Trần Quang Dương 4 7 11 
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TT Danh mục Pmax (kW) 

    2015 2020 2025 

+ HTX Mộc Hồng Phong 5 8 13 

+ Nguyễn Kim Thoa 6 10 15 

+ Đặng Thuý Dung 13 21 32 

+ Công ty Cổ phần 27/7 Thanh Xuân 38 62 95 

+ Nguyễn Thị Thái 3 5 7 

+ DNTN Phương Nam 5 8 13 

+ Lê Thị Hương 9 14 21 

+ Khu DL Thác Mơ   10 20 

+ Khu DL Đền Nhược   10 20 

+ Khu DL Đền Đông Cuông   10 20 

+ TMDV khác 100 161 248 

          

6 Huyện Lục Yên 480 780 1200 

+ Nhà Nghỉ Hồng Ngọc 14 23 36 

+ Công ty Xăng Dầu Yên Bái 3 4 6 

+ Lê Văn Hiếu 3 4 6 

+ Mai Thị Thoa 3 4 6 

+ Nguyễn Văn Hồng 3 4 6 

+ Hoàng Đình Tuân 3 4 6 

+ CN CTy TNHH Tư VấnTK & XD Quảng Nam 3 4 7 

+ Hoàng Thị Hảo Yến 3 4 7 

+ Vũ Văn Đông 3 5 7 

+ Công Ty Xăng Dầu Yên Bái 3 5 7 

+ Nguyễn văn Hùng 3 5 7 

+ Nguyễn  Văn Dương 3 5 7 

+ Nguyễn Thị Thúy Hà 3 5 8 

+ Nguyễn Thu Hằng (Tuấn) 3 5 8 

+ Hoàng Anh Tuấn 3 5 8 

+ Phạm Quang Vinh 3 5 8 

+ CNCH xăng dầu Km90 Cty TNHH MTV ĐB 242 3 5 8 

+ Nông Thị Thu Hường 3 5 8 

+ Thái Văn Tiến 3 5 8 

+ Đinh Thị Phương 3 5 8 

+ Dương thị Biên 3 5 8 

+ NHNo&PTNTVN-CN Huyện Lục Yên Yên Bái - PGD Yên Thế 3 5 8 

+ Đỗ Thị Hoài 3 5 8 

+ Nguyễn Văn Hưng 3 5 8 

+ Trịnh Quang Lý 3 5 8 

+ Trần Thị Huế (Hưng) 3 5 8 

+ Mai Anh Tiến 3 5 8 

+ Mã Ngọc Quỳnh 3 6 8 

+ Nguyễn Thị Thanh 3 6 9 

+ Công ty TNHH XDSX và Thương mại dịch vụ Hùng Đại Sơn 4 6 9 

+ Đặng Thị Hoa 4 6 9 

+ Nguyễn Duy Khương 4 6 9 

+ Cty TNHH Thương Mại Ngọc Việt 4 6 10 

+ Hoàng Thị Tùng 4 6 10 

+ Đỗ Thị Phương 4 6 10 

+ Trương Thị Uyển 4 7 10 

+ Hà Thị Hương 4 7 10 

+ Nguyễn Đức Mạnh 5 8 12 

+ CTY TNHH Phúc Hưng 5 8 12 
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TT Danh mục Pmax (kW) 

    2015 2020 2025 

+ Nguyễn Thị Thu Thủy 5 8 12 

+ Nguyễn hữu Huy (Hạnh ) 5 8 12 

+ Trịnh Đức Anh 5 8 12 

+ Đỗ Viết Khánh 5 8 13 

+ Nguyễn Văn Quy 5 8 13 

+ Nhà Hàng Ẩm Thực Lục Yên 6 9 14 

+ Trương Văn Bất       6 9 14 

+ Trần Tư Hoàng 6 9 14 

+ Nguyễn Tiến Việt 6 10 15 

+ Công Ty TNHH Lục Yên 6 10 15 

+ Vàng Chí Huy 7 11 16 

+ Nguyễn Đức Thắng 7 11 17 

+ Nguyễn Huy Trường 7 12 18 

+ Đào Đình Bảng 7 12 18 

+ Vũ Văn Hưng 7 12 18 

+ Hoàng Văn Chiến 8 13 19 

+ Nguyễn Thọ Thành 9 15 23 

+ Phạm Quang Giỏi 10 15 24 

+ Nguyễn Mạnh Hùng 10 16 24 

+ Công ty CP đầu tư SPG - Chi nhánh tỉnh Yên Bái 10 16 24 

+ Hoàng Thị Chiêm 11 17 27 

+ Nguyễn Xuân Lợi 13 21 33 

+ CTCP Quản lý chợ và VSMT Yên Thế 15 24 37 

+ Công ty CP Quảng Cáo & Hội Chợ Quốc Tế IFA 17 27 41 

+ Công ty CP Quảng Cáo & Hội Chợ Quốc Tế IFA 18 28 44 

+ Trần Hữu Ngỗi        3 5 7 

+ Công Ty TNHH Cơ Khí Và Xây Dựng Thái Bình 5 8 13 

+ Bàng Quốc Long 5 8 12 

+ Nguyễn Văn Bình 8 12 19 

+ Nguyễn Văn Dương 10 17 26 

+ Phùng Thị Thái 13 21 32 

+ Trần Văn Huân 13 22 33 

+ Nhà nghỉ Ánh Nguyệt 16 26 39 

+ Vàng Khố Diu 4 6 9 

+ Trần Văn Thường 4 7 11 

+ TMDV khác 175 282 434 

          

7 Huyện Văn Chấn 460 870 1360 

+ Ban quản lý NS & VSMT Văn Chấn 14 23 35 

+ Cty Cổ phần Lâm nông sản thực phẩm Yên Bái 400 645 992 

+ DNTN XDầu Thanh Bình 8 14 21 

+ Công ty cổ phần Chè Trần Phú 52 83 128 

+ Hoàng Minh Tâm 3 6 9 

+ Công ty CPXD Quang Thịnh 3 5 8 

+ CÔNG TY CỔ PHẦN VIỄN THÔNG DI ĐỘNG VIETNAMOBILE 6 10 16 

+ CÔNG TY CỔ PHẦN VIỄN THÔNG DI ĐỘNG VIETNAMOBILE 5 8 13 

+ Trường THPT Văn Chấn (Nghĩa Tâm) 6 9 14 

+ CÔNG TY CỔ PHẦN VIỄN THÔNG DI ĐỘNG VIETNAMOBILE 5 8 12 

+ CÔNG TY CỔ PHẦN VIỄN THÔNG DI ĐỘNG VIETNAMOBILE 4 7 11 

+ Hợp tác xã Thái Thụy 7 10 16 

+ Trần Thị Thúy Hiền 4 6 9 

+ Hoàng Văn Quang 4 6 10 



VIỆN NĂNG LƯỢNG                                                                                             QUY HOẠCH PHÁT TRIỂN ĐIỆN LỰC TỈNH YÊN BÁI 

GIAI ĐOẠN 2016-2025, CÓ XÉT ĐẾN NĂM 2035 

HỢP PHẦN I: QUY HOẠCH PHÁT TRIỂN HỆ THỐNG ĐIỆN  110KV                                                                      Trang 55 
 

TT Danh mục Pmax (kW) 

    2015 2020 2025 

+ CÔNG TY CỔ PHẦN VIỄN THÔNG DI ĐỘNG VIETNAMOBILE 4 7 11 

+ TT Mạng lưới Miền Bắc - CN TCT viễn thông Mobifone 5 8 12 

+ TT Mạng lưới Miền Bắc - CN TCT viễn thông Mobifone 12 19 29 

+ Trần Thị Liên 8 12 19 

+ Công Ty TNHH Hòa Bình 5 7 11 

+ Vũ Hồng Sơn 4 6 10 

+ Vũ Đức Diệp 4 7 11 

+ Nguyễn Minh Hiếu 5 7 11 

+ Khách sạn Suối Giàng 12 20 31 

+ Vũ Thị Nga 5 8 12 

+ Phùng Danh Cửu 16 25 38 

+ Nhà Nghỉ Quang Thảo 4 7 11 

+ Hoàng Thị Huyên(3 pha) 6 10 15 

+ Công Ty TNHH Vạn Thành 5 8 12 

+ Vũ Đức Điệp 14 23 35 

+ Vũ Thị Lan 9 14 22 

+ Trần Văn Hùng 6 10 15 

+ Tống Thế Vinh 6 10 15 

+ Chợ đầu mối, chợ dân sinh   5 10 

+ Chợ Cát Thịnh   5 10 

+ TTTM Sơn Thịnh   5 10 

+ KDL sinh thái nghỉ dưỡng Suối Giàng   10 20 

+ KDL sinh thái nghỉ dưỡng Bản Hốc, xã Sơn Thịnh   10 20 

+ KDL sinh thái nghỉ dưỡng Bản Bon, xã Sơn A   10 20 

          

8 Huyện Trạm Tấu 160 250 420 

+ Đồng Văn Thoa 4 6 9 

+ Hà Khánh Duy 2 3 5 

+ CTTNHH VIệt Anh 26 42 65 

+ HTX Sản xuất KDDV tổng hợp H.Trạm Tấu 6 10 15 

+ Lại Quốc Tuấn 4 6 9 

+ Mai Thị Lương 5 9 13 

+ TMDV khác 130 200 350 

          

9 Huyện Mù Cang Chải 220 390 620 

+ Tô Thanh Dương 4 6 10 

+ Nguyễn Trọng Hải 6 10 15 

+ Bùi Ngọc Mạnh 4 6 9 

+ Văn phòng HĐND & UBND H.Mù Cang Chải 9 14 22 

+ VIETTEL Yên Bái-CNTĐ VT Quân Đội 10 17 26 

+ Viễn thông Yên Bái (Trạm VT Ngã Ba Kim) 7 11 17 

+ Viễn thông Yên Bái (Trạm BTS Truyền hình Lao Chải) 7 10 16 

+ VIETTEL Yên Bái-CNTĐ VT Quân Đội 6 10 15 

+ Viễn thông Yên Bái (Trạm BTS xã Hồ Bốn) 7 11 17 

+ Công ty cổ phần viễn thông di động VIETNAMOBILE 4 7 10 

+ C.ty TNHH Tình Minh 4 6 9 

+ VIETTEL Yên Bái-CNTĐ VT Quân Đội 10 16 25 

+ VIETTEL Yên Bái-CNTĐ VT Quân Đội 7 11 17 

+ Viettel Yên Bái-CNTĐ VT Quân Đội 7 12 18 

+ Công ty cổ phần viễn thông di động VIETNAMOBILE 4 7 11 

+ VIETTEL Yên Bái-CNTĐ VT Quân Đội 9 14 22 

+ Trường Tiểu Học và THCS Mồ Dề xã Mồ Dề 5 8 12 
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TT Danh mục Pmax (kW) 

    2015 2020 2025 

+ Giàng Thi Dê 4 6 9 

+ Viễn thông Yên Bái (Trạm BTS xã Khao Mang 1) 6 10 15 

+ Viễn thông Yên Bái (Trạm BTS xã Chế Cu Nha) 7 12 18 

+ Viễn thông Yên Bái (Trạm BTS xã Nậm Khắt) 5 7 11 

+ Viễn thông Yên Bái (Trạm BTS xã Púng Luông) 6 9 14 

+ Hoàng Văn Sáng 5 8 12 

+ Trung tâm Quang Minh 3 5 8 

+ Sùng A Chinh 3 5 8 

+ Phạm Thị Nhung 5 8 12 

+ Đinh Phương Vĩnh 4 6 10 

+ Trung tâm Quang Minh 5 8 12 

+ Nhà Nghỉ MOON 4 7 11 

+ Chu Thị Liễu 8 13 20 

+ Hợp Tác Xã Sơn Tra ( NK Suối Mơ ) 11 18 28 

+ Phan Trọng Thắng 4 6 9 

+ Công ty TNHH xây dựng Miền Tây 5 9 13 

+ Điểm DL Dù lượn đèo Khau Phạ   10 20 

+ Khu nghỉ dưỡng ngắm ruộng bậc thang   10 20 

+ Khu VHDL Mù Cang Chải 50 100 180 

+ TMDL khác 25 50 80 
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PHỤ LỤC 4A: DANH MỤC PHỤ TẢI TIÊU DÙNG DÂN CƯ 

TT Tªn x· phưêng 
Sè hé (hé) Nhu cÇu c«ng suÊt (kW) 

Hiện tại 2020 2025 Hiện tại 2020 2025 

I Thµnh phè Yªn B¸i 30129 31351 32786 41000 61600 81100 

1 Phường Yên Thịnh 2,482 2,583 2701 3,971 6,458 8103 

2 Phường Đồng Tâm 3,372 3,509 3670 5,395 8,773 11010 

3 Phường Minh Tân 2,695 2,804 2932 4,312 7,010 8796 

4 Phường Yên Ninh 3,721 3,872 4049 5,954 9,680 12147 

5 Phường Hồng Hà 2,722 2,833 2963 4,355 7,083 8889 

6 Phường Nguyễn Thái Học 4,046 4,210 4403 6,474 10,525 13209 

7 Phường Nguyễn Phúc 2,380 2,477 2590 3,808 6,193 7770 

8 Phường Nam Cường 852 887 928 1,363 2,218 2784 

9 Phường Hợp Minh 1,144 1,190 1245 1,830 2,975 3735 

10 Xã Tân Thịnh 798 830 868 958 1,370 2257 

11 Xã Minh Bảo 968 1,007 1053 1,162 1,662 2738 

12 Xã Tuy Lộc 1,284 1,336 1397 1,541 2,204 3632 

13 Xã Văn Phú 551 573 599 661 945 1557 

14 Xã Văn Tiến 846 880 920 1,015 1,452 2392 

15 Xã Âu Lâu 1,310 1,363 1425 1,572 2,249 3705 

16 Xã Giới Phiên 540 562 588 648 927 1529 

17 Xã Phúc Lộc 418 435 455 502 718 1183 

                

II Thị xã Nghĩa Lộ 10609 11074 11559 11200 17000 25100 

1 Phường Cầu Thia 1436 1499 1565 1723 2623 4069 

2 Phường Tân An 2368 2472 2580 2842 4326 6708 

3 Phường Trung Tâm 2152 2246 2344 2582 3931 6094 

4 Phường Pú Trạng 2231 2329 2431 2677 4076 6321 

5 Xã Nghĩa An 915 955 997 1007 1480 2393 

6 Xã Nghĩa Lợi 964 1006 1050 1060 1559 2520 

7 Xã Nghĩa Phúc 543 567 592 597 879 1421 

                

III Huyện Yªn B×nh 31030 32857 34876 19500 30600 41900 

1 Thị trấn Thác Bà 1328 1407 1493 797 1336 2240 

2 Thị trấn Yên Bình 3665 3881 4119 2199 3687 6179 

3 Xã Đại Đồng 1037 1098 1166 622 1043 1749 

4 Xã Tân Hương 1773 1877 1993 1064 1784 2989 

5 Xã Mông Sơn 1119 1185 1257 671 1125 1886 

6 Xã Cẩm Ân 834 884 938 501 840 1407 

7 Xã Bảo ái 2243 2375 2521 1346 2256 3782 

8 Xã Tân Nguyên 1580 1673 1776 948 1590 2664 

9 Xã Phú Thịnh 761 806 855 457 766 1283 

10 Xã Văn Lãng 552 584 620 331 555 930 

11 Xã Thịnh Hưng 1274 1349 1431 764 1281 2147 

12 Xã Đại Minh 1147 1214 1289 688 1154 1933 

13 Xã Hán Đà 1461 1547 1642 876 1469 2463 

14 Xã Vĩnh Kiên 1676 1775 1884 1006 1686 2826 

15 Xã Yên Bình 1299 1375 1460 779 1307 2190 

16 Xã Bạch Hà 1001 1059 1125 600 1006 1687 

17 Xã Vũ Linh 1343 1421 1509 806 1350 2263 

18 Xã Phúc An 646 684 726 388 650 1089 

19 Xã Yên Thành 766 811 860 459 770 1290 

20 Xã Xuân Lai 716 759 805 430 721 1208 

21 Xã Mỹ Gia 509 539 573 306 512 859 

22 Xã Cẩm Nhân 1735 1837 1950 1041 1745 2925 
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TT Tªn x· phưêng 
Sè hé (hé) Nhu cÇu c«ng suÊt (kW) 

Hiện tại 2020 2025 Hiện tại 2020 2025 

23 Xã Tích Cốc 573 607 644 344 576 966 

24 Xã Xuân Long 926 981 1041 556 932 1561 

25 Xã Ngọc Chấn 614 650 690 368 617 1035 

26 Xã Phúc Ninh 453 480 509 272 456 764 

                

IV HuyÖn TrÊn Yªn 23558 24944 26477 13900 21300 31800 

1 Xã Tân Đồng 1063 1126 1195 638 1069 1792 

2 Xã Báo Đáp 1473 1560 1656 884 1482 2484 

3 Xã Đào Thịnh 749 793 842 449 753 1263 

4 Xã Việt Thành 801 848 900 480 805 1350 

5 TT Cổ Phúc 1793 1898 2015 1076 1803 3022 

6 Xã Hoà Cuông 687 727 772 412 691 1158 

7 Xã Minh Quán 1000 1059 1124 600 1006 1686 

8 Xã Nga Quán 534 565 600 320 537 900 

9 Xã Cường Thịnh 671 710 754 402 675 1131 

10 Xã Minh Quân 1109 1175 1247 666 1116 1871 

11 Xã Bảo Hưng 739 783 831 444 744 1246 

12 Xã Việt Cường 1347 1426 1514 808 1355 2271 

13 Xã Vân Hội 609 645 685 365 613 1027 

14 Xã Việt Hồng 646 683 725 387 649 1088 

15 Xã Lương Thịnh 1821 1928 2047 1093 1832 3070 

16 Xã Hưng Thịnh 1268 1343 1425 761 1275 2138 

17 Xã Hưng Khánh 1803 1909 2027 1082 1814 3040 

18 Xã Hồng Ca 1592 1685 1789 955 1601 2683 

19 Xã Kiên Thành 1025 1086 1153 615 1031 1729 

20 Xã Qui Mông  1500 1588 1685 900 1508 2528 

21 Xã Y Can 898 950 1009 539 903 1513 

22 Xã Minh Tiến 431 457 485 259 434 727 

                

V HuyÖn V¨n Yªn 32922 34860 37369 16100 25100 35900 

1 TT Mậu A 3448 3651 3914 1724 2921 4696 

2 Xã Lâm Giang 2058 2179 2336 1029 1743 2803 

3 Xã Lang Thíp 1601 1695 1817 801 1356 2180 

4 Xã Châu Quế Thượng 929 984 1054 465 787 1265 

5 Xã Châu Quế Hạ 1871 1981 2124 936 1585 2549 

6 Xã Xuân Tầm 630 667 715 315 534 858 

7 Xã Đông An 1529 1619 1736 765 1295 2083 

8 Xã An Bình 1156 1224 1312 578 979 1575 

9 Xã Đông Cuông 1961 2076 2226 981 1661 2671 

10 Xã Quang Minh 624 661 708 312 529 850 

11 Xã Mậu Đông 1331 1409 1511 666 1128 1813 

12 Xã Tân Hợp 1087 1151 1234 544 921 1480 

13 Xã Ngòi A 1040 1101 1181 520 881 1417 

14 Xã Yên Hưng 666 705 756 333 564 907 

15 Xã Yên Thái 727 770 825 364 616 990 

16 Xã Hoàng Thắng 588 623 668 294 498 801 

17 Xã Viễn Sơn 806 854 915 403 683 1098 

18 Xã Xuân ái 1047 1109 1188 524 887 1426 

19 Xã Yên Hợp 1068 1131 1212 534 905 1455 

20 Xã An Thịnh 2362 2501 2681 1181 2001 3217 

22 Xã Đại Phác 878 930 996 439 744 1196 

21 Xã Yên Phú 1303 1380 1479 652 1104 1775 
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TT Tªn x· phưêng 
Sè hé (hé) Nhu cÇu c«ng suÊt (kW) 

Hiện tại 2020 2025 Hiện tại 2020 2025 

23 Xã Đại Sơn 726 769 824 363 615 989 

24 Xã Phong Dụ Thượng 1158 1226 1314 579 981 1577 

25 Xã Phong Dụ Hạ 1001 1060 1136 501 848 1363 

26 Xã Mỏ Vàng 917 971 1041 459 777 1249 

27 Xã Nà Hẩu 410 434 465 205 347 559 

                

VI Huyện Lục Yên 26972 28156 29695 11900 17900 27800 

1 Thị trấn Yên Thế 2540 2652 2796 1016 1723 3076 

2 Xã Tân Phượng 390 407 429 156 265 472 

3 Xã Minh Chuẩn 775 809 853 310 526 939 

4 Xã Khai Trung 265 277 292 106 180 321 

5 Xã Lâm Thượng 1350 1409 1486 540 916 1635 

6 Xã Khánh Thiện 1190 1242 1310 476 807 1441 

7 Xã Mai Sơn 1055 1101 1162 422 716 1278 

8 Xã Tân Lĩnh 1668 1741 1836 667 1132 2020 

9 Xã Yên Thắng 1181 1233 1300 472 801 1430 

10 Xã Minh Xuân 1801 1880 1983 720 1222 2181 

11 Xã Mường Lai 1723 1799 1897 689 1169 2087 

12 Xã Vĩnh Lạc 1132 1182 1246 453 768 1371 

13 Xã Liễu Đô 1074 1121 1182 430 729 1301 

14 Xã Minh Tiến 1288 1345 1418 515 874 1560 

15 Xã An Phú 1203 1256 1324 481 816 1457 

16 Xã Phan Thanh 560 585 617 224 380 678 

17 Xã Tân Lập 902 942 993 361 612 1092 

18 Xã Trung Tâm 963 1005 1060 385 653 1166 

19 Xã Phúc Lợi 1343 1402 1479 537 911 1626 

20 Xã Trúc Lâu 873 911 961 349 592 1057 

21 Xã Động Quan 1466 1530 1614 586 995 1775 

22 Xã Khánh Hoà 798 833 879 319 541 966 

23 Xã An Lạc 699 730 770 280 474 847 

24 Xã Tô Mậu 733 765 807 293 497 888 

                

VII Huyện Văn Chấn 37892 39556 41718 10600 18000 32100 

1 TTNT Liên Sơn 1369 1429 1507 548 929 1658 

2 TTNT Nghĩa Lộ 1887 1970 2078 755 1280 2285 

3 TTNT Trần Phú 1626 1697 1790 650 1103 1969 

4 Xã Tú Lệ 1225 1279 1349 490 831 1484 

5 Xã Nậm Búng 971 1014 1069 388 659 1176 

6 Xã Gia Hội 1329 1387 1463 532 902 1609 

7 Xã Sùng Đô 351 366 386 140 238 425 

8 Xã Nậm Mười 663 692 730 265 450 803 

9 Xã An Lương 787 822 866 315 534 953 

10 Xã Nậm Lành 715 746 787 286 485 866 

11 Xã Sơn Lương 709 740 781 284 481 859 

12 Xã Suối Quyền 303 316 334 121 206 367 

13 Xã Suối Giàng 627 655 690 251 425 759 

14 Xã Sơn A 1156 1207 1273 462 784 1400 

15 Xã Phù Nham 1802 1881 1984 721 1223 2182 

16 Xã Nghĩa Sơn 353 368 389 141 240 428 

17 Xã Suối Bu 422 441 465 169 286 511 

18 Xã Sơn Thịnh 2487 2596 2738 995 1688 3012 

19 Xã Thanh Lương 785 819 864 314 533 951 
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TT Tªn x· phưêng 
Sè hé (hé) Nhu cÇu c«ng suÊt (kW) 

Hiện tại 2020 2025 Hiện tại 2020 2025 

20 Xã Hạnh Sơn 1305 1362 1437 522 885 1580 

21 Xã Phúc Sơn 1556 1624 1713 622 1056 1884 

22 Xã Thạch Lương 1124 1173 1237 450 763 1361 

23 Xã Đại Lịch 1165 1216 1283 466 790 1411 

24 Xã Đồng Khê 1442 1505 1588 577 978 1746 

25 Xã Cát Thịnh 2152 2246 2369 861 1460 2606 

26 Xã Tân Thịnh 1705 1780 1877 682 1157 2065 

27 Xã Chấn Thịnh 1410 1472 1552 564 957 1708 

28 Xã Bình Thuận 1396 1457 1537 558 947 1691 

29 Xã Thượng Bằng La 2061 2151 2269 824 1398 2496 

30 Xã Minh An 1033 1078 1137 413 701 1251 

31 Xã Nghĩa Tâm 1976 2063 2176 790 1341 2393 

                

VIII Huyện Trạm Tấu 6039 6304 6649 2200 3700 6600 

1 TT Trạm Tấu 791 826 871 316 537 958 

2 Xã Pá Hu 407 425 448 163 276 493 

3 Xã Pá Lau 286 299 315 114 194 346 

4 Xã Tà Xi Láng 340 355 374 136 231 412 

5 Xã Trạm Tấu 457 477 503 183 310 553 

6 Xã Phình Hồ 267 279 294 107 181 323 

7 Xã Bản Công 461 481 508 184 313 558 

8 Xã Túc Đán 579 604 637 232 393 701 

9 Xã Bản Mù 818 854 901 327 555 991 

10 Xã Xà Hồ 566 591 623 226 384 685 

11 Xã Làng Nhì 351 366 386 140 238 425 

12 Xã Hát Lừu 716 747 788 286 486 867 

                

IX Huyện Mù Cang Chải 10674 11143 11752 2100 3600 6500 

1 TT Mù Cang Chải 714 745 786 286 484 865 

2 Xã Hồ Bốn 490 512 539 196 332 593 

3 Xã Khao Mang 880 919 969 352 597 1066 

4 Xã Lao Chải 1422 1484 1566 569 965 1722 

5 Xã Chế Tạo 364 380 401 146 247 441 

6 Xã Kim Nọi 336 351 370 134 228 407 

7 Xã Mồ Dề 739 771 814 296 501 895 

8 Xã Chế Cu Nha 546 570 601 218 370 661 

9 Xã Dế Xu Phình 425 444 468 170 288 515 

10 Xã La Pán Tẩn 718 750 790 287 487 870 

11 Xã Púng Luông 788 823 868 315 535 954 

12 Xã Nậm Khắt 930 971 1024 372 631 1126 

13 Xã Cao Phạ 939 980 1034 376 637 1137 

14 Xã Nậm Có 1383 1444 1523 553 938 1675 
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PHỤ LỤC 4B: DANH MỤC PHỤ TẢI QUẢN LÝ VÀ TIÊU DÙNG DÂN CƯ 
TT Danh mục Pmax (kW) 

    2015 2020 2025 

          

1 TP Yên Bái 42500 64000 84800 

+ Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu Thể dục thể thao 3 4 7 

+ UBND xã Nam Cường 3 4 7 

+ Chi cục Quản lý đất đai tỉnh Yên Bái 3 5 7 

+ Thanh Tra Xây Dựng 3 5 7 

+ Thanh tra Sở GTVT Yên Bái 3 5 7 

+ Trại giam Hồng Ca 3 5 7 

+ Trung tâm Dịch vụ đối ngoại tỉnh Yên Bái 3 5 8 

+ Uỷ ban MTTQ Thành Phố Yên Bái 3 5 8 

+ Bảo tàng tỉnh Yên Bái 3 5 8 

+ Trung tâm quản lý Di tích và Phát triển Du lịch 3 5 8 

+ BCH liên hiệp các hội KH và KT YB 4 6 9 

+ Trung tâm hỗ trợ Doanh nghiệp, Tư vấn và Xúc tiến đầu tư tỉnh Yên Bái 4 6 9 

+ Cty CPXD Giao Thông YB (CG) 4 6 9 

+ Đội quản lý thị trường cơ động 4 6 9 

+ Hội nhà báo Yên Bái 4 6 9 

+ Trạm Kiểm Lâm xã ÂL 4 6 9 

+ Chi cục Bảo vệ Môi trường Yên Bái 4 6 9 

+ Hội Văn học Nghệ Thuật 4 6 9 

+ UBND phường Hợp Minh 4 6 9 

+ Công an Thành phố Yên Bái 4 6 10 

+ Hội chữ Thập đỏ Tỉnh YB 4 6 10 

+ Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh Yên Bái 4 6 10 

+ TT Bồi dưỡng chính trị 4 7 10 

+ Trại tạm Giam Quân Sự Quân Khu 2 4 7 11 

+ TT GD TX H.Nghiệp Dậy Nghề 4 7 11 

+ Chi cục Văn thư lưu trữ 4 7 11 

+ Chi cục QLCL NLS và Thuỷ Sản Tỉnh YB 5 7 11 

+ Phòng Giáo dục Thành phố 5 7 11 

+ Trường chính trị tỉnh Yên Bái 5 7 11 

+ UBND xã Phúc Lộc 5 8 12 

+ Trung tâm Công nghệ Tài nguyên và Môi trường 5 8 12 

+ Trung tâm Y tế thành phố 5 8 12 

+ Trường chính trị tỉnh Yên Bái 5 8 12 

+ UBND Phường Nguyễn Phúc 5 8 13 

+ Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu Thể dục thể thao 5 8 13 

+ Cục thi hành án dân sự tỉnh Yên Bái 5 9 13 

+ Cổng Thông tin điện tử tỉnh Yên Bái 5 9 13 

+ Sở Tư Pháp 6 9 13 

+ BCH Hội Nông Dân Tỉnh 6 9 14 

+ Chi cục phòng chống tệ nạn xã hội tỉnh Yên Bái 6 9 14 

+ Hội Cựu chiến binh tỉnh Yên Bái 6 9 14 

+ Sở ngoại vụ tỉnh Yên Bái 6 9 14 

+ Trung tâm Quan trắc môi trường 6 10 16 

+ Tỉnh Hội Phụ Nữ 7 10 16 

+ Công ty CP lâm nông sản Thực phẩm Yên Bái 7 11 17 

+ BAN NỘI CHÍNH TỈNH UỶ 7 11 17 

+ UBND phường Yên Ninh 7 11 18 

+ Trung tâm TDTT thành phố Yên Bái 7 12 18 

+ Ban QLDA ĐT và XD CT Thuỷ Lợi 8 12 18 
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TT Danh mục Pmax (kW) 

    2015 2020 2025 

+ Ban bảo vệ CSSK Cán bộ 8 12 19 

+ Mặt Trận Tổ Quốc Tỉnh Yên Bái 8 12 19 

+ Ban quản lý đầu tư Xây dựng tỉnh Yên Bái 8 13 20 

+ Ban Dân tộc tỉnh Yên Bái 8 13 20 

+ Thanh tra Nhà Nưỡc 9 13 21 

+ Chi cục TC đo lường C.lượng 9 14 21 

+ Chi Cục QL T.Trường 9 14 21 

+ Trường Chính trị tỉnh Yên Bái 10 15 23 

+ Ban dân vận tỉnh Yên Bái 11 17 26 

+ Tiểu đoàn Cảnh sát cơ động số 3 11 17 27 

+ VP ĐĂNG KÝ ĐẤT ĐAI VÀ TCPT QUỸ ĐẤT 12 18 28 

+ Đảng ủy khối các cơ quan Tỉnh Yên Bái 12 19 29 

+ Trung tâm điều dưỡng người có công tỉnh Yên Bái 12 19 30 

+ Sở Thông Tin và Truyền Thông 14 22 33 

+ Trường Trung cấp Kinh tế-Kỹ thuật Yên Bái 15 23 35 

+ Sở Công Thương tỉnh Yên Bái 16 26 39 

+ Công an tỉnh Yên Bái 17 26 40 

+ Nhà nghỉ-BCH Q.Sự Tỉnh 17 27 41 

+ Chi cục Hải quan Yên Bái 17 27 42 

+ Nhà Điều Dưỡng CB tỉnh 18 28 43 

+ Cục Thống Kê         19 30 46 

+ Thành Uỷ Yên Bái 21 33 50 

+ Tung tâm công tác xã hội và Bảo trợ xã hội Tỉnh Yên Bái 22 34 52 

+ Ng.hàng C.Sách XH Tỉnh YB 22 35 54 

+ Trường cao đẳng VHNT và Du lịch Yên Bái 23 36 56 

+ Sở Kế Hoạch & Đầu Tư 23 37 56 

+ Nhà Thiếu Nhi(Đèn Đường) 29 45 70 

+ Kiểm toán Nhà nước khu vực VII 29 46 71 

+ Công an tỉnh Yên Bái 30 47 73 

+ Bảo hiểm xã hội Tỉnh 38 60 93 

+ Chi Cục thuế thành phố Yên Bái 43 68 104 

+ Công an Thành phố Yên Bái 52 82 127 

+ Nhà Khách Đồng Tâm 53 83 128 

+ Ngân Hàng Nhà nước 60 94 144 

+ Kho Bạc Nhà Nước 64 101 156 

+ Ban Chỉ Đạo Tây Bắc 68 107 164 

+ Sư đoàn 355 68 108 166 

+ Trường cao đẳng nghề Yên Bái 74 117 180 

+ Cục An Ninh Tây Bắc 90 142 219 

+ Cục thuế tỉnh Yên  Bái 97 153 236 

+ Nhà khách Hào Gia    100 158 243 

+ Công an tỉnh Yên Bái 112 176 271 

+ Công an Tỉnh Yên Bái 142 224 345 

+ Công ty CP tư vấn kiến trúc đô thị ACC 3 4 7 

+ Trung tâm Kiến Trúc-Quy Hoạch tỉnh Yên Bái 3 4 7 

+ CTY TNHH XÂY DỰNG VÀ TM ĐỨC SÁNG 3 4 7 

+ Cty CPTV TK Thuỷ Lợi-Thuỷ Điện 3 4 7 

+ Hạt Kiểm Lâm Âu Lâu 3 5 7 

+ UBND Xã ÂU Lâu 3 5 7 

+ CTY CP TƯ VẤN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VIỆT HÀ 3 5 7 

+ Nhà Thiếu Nhi(Đèn Đường) 3 5 7 

+ Trung tâm thí nghiệm điện Yên Bái 3 5 7 
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TT Danh mục Pmax (kW) 

    2015 2020 2025 

+ T.Tâm Khuyến Nông    3 5 7 

+ Bệnh xá BCHQS Tỉnh 3 5 7 

+ Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu Thể dục thể thao 3 5 7 

+ Trung tâm Dịch vụ đối ngoại tỉnh Yên Bái 3 5 8 

+ UBND xã Minh Bảo 3 5 8 

+ Sân Bay Yên Bái 3 5 8 

+ Thông Tấn Xã Y.Bái   3 5 8 

+ Đài Khí Tượng T.Văn 3 5 8 

+ HTX Khai Minh 3 5 8 

+ Ban Q.Lý CT G.Thông 3 5 8 

+ Uỷ Ban nhân dân xã Văn Phú 3 5 8 

+ Phạm Thị Huệ 3 5 8 

+ Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Yên Bái 3 5 8 

+ Cty TNHH TV KT XD AYB 3 5 8 

+ CTY CP TVĐT XÂY DỰNG CCS 3 5 8 

+ Bảo Hiểm Xã Hội TP 4 6 9 

+ VPCTy Cổ Phần XD Số3 4 6 9 

+ Trung tâm hỗ trợ Doanh nghiệp, Tư vấn và Xúc tiến đầu tư tỉnh Yên Bái 4 6 9 

+ Công ty TNHH Long Trung Phát 4 6 9 

+ Công ty TNHH Tuyến Đãi 4 6 9 

+ Cty CP đầu tư và phát triển giáo dục Tầm Nhìn Mới 4 6 9 

+ Công An P.Hồng Hà 4 6 9 

+ Công An P.Minh Tân   4 6 9 

+ Công ty TNHH Đức Thiện 4 6 9 

+ HD Liên Minh Các HTX 4 6 9 

+ TT Nước SH và vệ sinh MTNT 4 6 9 

+ Đội Thi hành án 4 6 9 

+ Trung tâm Kiến Trúc-Quy Hoạch tỉnh Yên Bái 4 6 9 

+ Hà Công Thanh 4 6 9 

+ D.DOI TH.GIAP-BCHQST 4 6 10 

+ UBND Phường Minh Tân 4 6 10 

+ Sở TBLD Đài T.Niệm   4 6 10 

+ Công ty TNHH Hoàng Phú Đức 4 6 10 

+ Công ty cổ phần xây dựng số 1 4 6 10 

+ UBND PH. Ng Thái Học 4 6 10 

+ B18-BCH Q.Sự Tỉnh YB 4 6 10 

+ Công ty TNHH Đại Đồng Tiến 4 7 10 

+ UBND Xã Tân Thịnh 4 7 10 

+ Điện Lực thành phố Yên Bái(Văn Phòng) 4 7 10 

+ Phòng Vận Tải 4 7 10 

+ Công an P Yên thịnh 4 7 10 

+ Viện Kiểm sát ND T.Phố 4 7 10 

+ TT Quy Hoạch TK NN và PTNT 4 7 10 

+ Trung tâm SUDECOM 4 7 10 

+ Đoàn Nghệ Thuật tỉnh 5 7 11 

+ TT Đào tạo Lái xe Mô tô Yên Bái 5 7 11 

+ Công An P.Ng Th Học 5 7 11 

+ P.Tài Chính Thành Phố 5 7 12 

+ Hoàng Thị Thu Lan 5 8 12 

+ UBND Phường Hồng Hà 5 8 12 

+ Tỉnh Đoàn Yên Bái 5 8 12 

+ UBND Phường Y thịnh 5 8 12 
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    2015 2020 2025 

+ C.Ty C.Phần XD số 2 5 8 12 

+ Công ty CP Khoáng Sản Yên Bái VPG 5 8 12 

+ Công ty Cổ phần xây lắp thủy lợi thủy điện Yên Bái 5 8 12 

+ Chi cục Thú Y 5 8 12 

+ TT Kiểm định xây dựng Yên Bái 5 8 12 

+ Nguyễn Thị Dung 5 8 13 

+ Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu Thể dục thể thao 5 8 13 

+ Công ty cổ phần Y tế AMV Hoàng Liên 6 9 13 

+ Chi cục phát triển nông thôn 6 9 14 

+ Đ.Đội Trinh Sát C20  6 9 14 

+ Công ty cổ phần xây dựng đường bộ II-Yên Bái 6 10 15 

+ Công ty CPTV Giám sát kiểm định Xây Dựng 6 10 16 

+ VPNT chính ĐHGT CP2 DANCCT tuyến đường sắt YV-LC tại Yên Bái 7 10 16 

+ Toà án ND Thành Phố YB 7 10 16 

+ Tỉnh Hội Phụ Nữ 7 10 16 

+ Trung tâm TDTT Thành Phố(NTĐ) 7 11 16 

+ Điện Lực thành phố Yên Bái(Văn Phòng) 7 11 16 

+ CTy CP Tư Vấn K.Trúc XD 7 11 17 

+ Công ty CP lâm nông sản Thực phẩm Yên Bái 7 11 17 

+ TT Văn Hoá & Thông Tin 7 11 17 

+ Công ty CP đầu tư xây dựng và thương mại Đại An (VPĐD) 7 11 17 

+ BAN NỘI CHÍNH TỈNH UỶ 7 11 17 

+ Công ty cổ phần cao su Yên Bái 8 12 18 

+ Chi nhánh Tổng Công ty  ĐS Việt Nam - Khai thác ĐS Hà Lào 8 12 18 

+ Công ty CP Môi trường và công trình Đô thi Yên Bái 8 12 19 

+ Ban QLDA Giảm nghèo giai đoạn 2 YB 8 12 19 

+ Công ty CP khoáng sản Đại Phát 9 13 21 

+ Toà án Tỉnh          9 13 21 

+ Trung tâm ngoại ngữ - Tin học tỉnh Yên Bái 9 14 21 

+ Chi Cục QL T.Trường 9 14 21 

+ Cty CP Đầu tư phát triển Thiên Ấn 9 14 21 

+ UBND Phường Đồng Tâm 9 14 21 

+ Thư Viện Tỉnh        9 14 22 

+ Trung tâm giao dục thường xuyên Tỉnh Yên Bái 9 15 23 

+ Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới Yên Bái 9 15 23 

+ Công ty TNHH Thạch Lâm 10 15 23 

+ Ban chỉ huy QS TP YB 10 15 24 

+ Công ty CP Cấp nước và Xây dựng Yên Bái 10 17 25 

+ Cty CPXD Giao thông YB 11 17 26 

+ Sở Xây Dựng 11 17 26 

+ TRung Tâm Văn Hóa và Thông tin Tỉnh Yên Bái 11 17 26 

+ Uỷ ban kiểm tra tỉnh. 11 17 26 

+ TT Kiểm Nghiệm Thuốc-Mỹ Phẩm-T 11 17 27 

+ Sở Khoa Học CNMT 11 18 27 

+ Ban Tổ Chức Tỉnh Uỷ 11 18 27 

+ Đảng uỷ khối Doanh nghiệp tỉnh 12 18 28 

+ Chi nhánh Yên Bái - Cty CP viễn thông FPT 12 20 30 

+ Công ty  cổ phần Vận tải Thủy bộ Yên Bái 13 20 31 

+ Sở Tài Nguyên & Môi trường-tỉnh YB 13 20 31 

+ Ban Tuyên Giáo Tỉnh Ủy 13 20 31 

+ Sở nội vụ 13 20 31 

+ Trường Cao Đẳng Sư Phạm 13 21 32 
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    2015 2020 2025 

+ Phòng Bảo hiểm Thất nghiệp 13 21 32 

+ Liên đoàn LĐộng tỉnh 14 22 34 

+ Nhà Khách Hào Gia 14 23 35 

+ CNNH Phát triển yên bái 15 24 37 

+ Sở Lao động Thương binh xã hội 16 25 39 

+ NH Nông nghiệp và phát triển Nông thôn Việt Nam-CN Tỉnh Yên Bái 17 26 41 

+ TT Giới Thiệu việc làm Phụ Nữ Yên Bái 18 29 44 

+ Sở Nông Nghiệp PTNT 18 29 45 

+ Công ty cổ phẩn Sách - Thiết bị trường học Yên Bái 19 30 46 

+ Chi cục kiểm lâm tỉnh Yên Bái 19 30 46 

+ Sỏ Giao Thông Y.Bái 19 30 47 

+ TT hỗ trợ GDPT hoà nhập trẻ KT YBái 19 30 47 

+ Trường Chính trị tỉnh Yên Bái 19 30 47 

+ CT TNHH Hoà Bình-Lực 20 31 47 

+ Văn Phòng Hội đồng Nhân dân Tỉnh Yên Bái 21 33 51 

+ Sở Y tế 21 33 51 

+ Báo Yên Bái 21 33 51 

+ Viện kiểm sát tỉnh 23 37 56 

+ Chi nhánh Tổng Cty ĐSVN- Khai thác Đường sắt Hà Lào - Ga YB 24 38 58 

+ Sở Giáo dục 25 39 60 

+ Cty QL Đường sắt Yên Lào 27 43 66 

+ Trường CĐ Sư phạm 28 43 67 

+ Trường Trung Học Ytế 28 44 68 

+ Sở Tài Chính 31 48 75 

+ Cty TNHH TM & DV Hải Phượng 31 49 75 

+ UBND Thành Phố 34 54 84 

+ Tỉnh Đoàn Yên Bái 48 76 117 

+ Công ty CP xuất nhập khẩu Vạn Phúc Yên Bái 53 84 129 

+ Uỷ Ban Nhân Dân Tỉnh 61 96 148 

+ Văn Phòng Tỉnh Uỷ 74 117 180 

+ Ngân hàng TMCP ĐT và PT Việt Nam-Chi nhánh Yên Bái 75 118 182 

+ Công ty Điện Lực Yên Bái 82 130 199 

+ Bộ chỉ huy QS Tỉnh 99 156 241 

+ Nhà khách Hào Gia    100 158 243 

+ Chi cục Dân số -Kế hoạch hóa gia đình tỉnh Yên Bái 3 5 8 

+ Đào Thị Thanh 4 6 9 

+ Trịnh Thị Thịnh 5 7 11 

+ Trung tâm GDTX tỉnh Yên Bái 9 15 22 

+ Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu Thể dục thể thao 15 24 37 

+ Chi nhánh Tổng Công ty đường sắt Việt Nam-Xí nghiệp đầu máy Yên Viên 55 87 134 

+ Phụ tải Quản lý khác 150 250 400 

+ Tiêu dùng dân cư 41000 61600 81100 

          

2 TX Nghĩa Lộ 11400 17300 25500 

+ UBND Huyện Trạm Tấu 8 13 20 

+ Uỷ Ban Nhân Dân 3 5 8 

+ UBND thị xã Nghĩa Lộ 13 20 31 

+ UBND Huyện Trạm Tấu 3 5 8 

+ Phòng Tài chính kế hoạch 6 10 15 

+ UBND xã Cao Pạ 3 5 7 

+ Ban chỉ huy Quân Sự - Tx.Nghĩa Lộ 6 9 14 

+ Hạt Kiểm Lâm Thị xã Nghĩa Lộ 4 6 9 
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    2015 2020 2025 

+ Công an thị xã Nghĩa Lộ 3 5 8 

+ Trường THPT Nghĩa Lộ 3 5 7 

+ Thị Ủy Thị xã Nghĩa Lộ 12 19 30 

+ Công an thị xã NLộ   12 19 30 

+ Ban chỉ huy quân sự  3 4 6 

+ Trường Trung cấp nghề Nghĩa Lộ 3 5 8 

+ UBND xã Nghĩa Phúc 3 4 6 

+ UBND xã Phù Nham 3 5 8 

+ UBND Xã Hạnh Sơn 3 4 6 

+ Uỷ Ban Xã 3 5 7 

+ Ủy Ban 3 5 7 

+ UBND xã Nghĩa Lợi 3 4 7 

+ Trạm kiểm lâm km 17 2 3 5 

+ Đội cảnh sát PCCC và CHCN khu vực thị xã Nghĩa Lộ 14 22 34 

+ Ban chỉ huy quân sự huyện trạm tấu 7 11 17 

+ Ban quản lý rừng phòng hộ Huyện Trạm Tấu 3 5 7 

+ Tài chính huyện      6 9 14 

+ Kho bạc huyện TTấu   6 9 14 

+ CN CTy TNHH XD Trường Thành Yên Bái 2 4 6 

+ CTCPGTVT YBái -Bến xe 5 8 13 

+ Phòng giáo dục       3 5 7 

+ Bảo hiểm xã hội      3 4 6 

+ NH Chính sách TXNLộ  3 5 8 

+ CTYCPXD Tlợi-CShtầng 10 16 24 

+ Toà An               2 4 6 

+ Phường Pú Trạng      2 4 6 

+ Kho Bạc NN Nghĩa Lộ  4 6 9 

+ CT TNHHKDKT và Quản lý chợ Mường Lò 6 9 14 

+ Cty TNHHKDKT&QL chợ MLò 28 44 68 

+ UB Phường Trung Tâm  3 4 6 

+ CTy TNHH MTV Quản lý & XD Đường bộ I 4 7 11 

+ Chi cục thuế thị xã  7 11 18 

+ Khu tưởng niệm HCT   2 4 6 

+ Ttâm bồi dướng CTrị  3 4 7 

+ UBan xã Nghĩa An     3 4 6 

+ Công ty Cổ Phần Thế Giới Di Động 5 7 11 

+ Cty cổ phần Vận tải và thương mại Sơn Hoà 3 4 7 

+ Công ty CP Cao su Yên Bái 2 4 5 

+ Công ty TNHH KD & KT Chợ Mường Lò 10 16 25 

+ Công ty Cổ phần Kim Thành 3 5 7 

+ Công ty TNHH Nghĩa Văn 4 7 11 

+ Phụ tải Quản lý khác 150 250 400 

+ Tiêu dùng dân cư 11200 17000 25100 

          

3 Huyện Yên Bình 19800 31100 42700 

+ UBND Xã Yên bình 2 3 5 

+ UBND Xã Phú thịnh 2 3 5 

+ Phòng tài nguyên và môi trường 2 3 5 

+ Trạm Kiểm soát Km 14 2 4 5 

+ UBND xã Thịnh Hưng 2 4 5 

+ UBND xã Mông Sơn 2 4 6 

+ UBND Xã Vũ Linh 2 4 6 
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TT Danh mục Pmax (kW) 

    2015 2020 2025 

+ Ban QL Dự Án Yên Bình 2 4 6 

+ Toà án ND Huyện Yên bình 2 4 6 

+ UBND Xã Văn Lãng 3 4 6 

+ UBND Xã Tân Hương 3 4 6 

+ UBND Xã Mỹ Gia 3 4 7 

+ Trại thực nghiệm ứng dụng tiến bộ KH&CN 3 5 7 

+ Tiểu đoàn 26 - Lữ đoàn 543 Quân khu 2 4 6 9 

+ Công đoàn cơ sở khối dân vận 4 6 9 

+ Văn phòng HĐND và UBND huyện Yên Bình 4 7 10 

+ TT Văn hoá thông tin và thể thao 4 7 10 

+ Trung  tâm giống vật nuôi tỉnh Yên Bái 5 8 12 

+ Tram nghien cuu moi truong Ho Thac Ba 5 8 13 

+ Trung Đoàn 121 10 16 25 

+ Trường Quân Sự Ấp Bắc 14 21 33 

+ Chi cục thuế huyện Yên Bình 18 29 44 

+ Lữ Đoàn 297 24 37 57 

+ TT chữa bệnh giáo dục LDXH tỉnh Yên Bái 26 42 64 

+ Công an huyện Yên Bình 29 45 69 

+ Trung doan 174 210 331 509 

+ C.TY TNHH TU VAN DTXD GIAO THONG 2 3 5 

+ Đội QL thị trường    2 3 5 

+ Văn phòng đăng ký đất đai và phát triển quỹ đất 2 4 6 

+ Trạm QLVH Yên Bình - ĐL Yên Bình 3 4 6 

+ TT  DICH THUAT 3 4 7 

+ Công ty cổ phần xi măng và khoáng sản Yên Bái 3 5 7 

+ TT Bồi dướng C.Trị 3 5 7 

+ UBND Xã Đại Đồng 3 5 7 

+ Văn phòng HĐND&UBND Huyện Yên bình 3 5 8 

+ UBND Thị trấn Y.Bình 3 5 8 

+ P.Tài chính H.YBình 3 5 8 

+ NG Hàng CSXH Y bình 4 7 11 

+ Kho bạc Yên Bình 5 8 12 

+ Phòng Giáo Dục Huyện Yên bình 7 10 16 

+ Bảo Hiểm Xã Hội Huyện Yên Bình 7 11 16 

+ Điện lực Yên Bình - Công ty điện lực  Yên Bái 8 12 18 

+ Văn phòng HĐND&UBND Huyện Yên bình 8 13 20 

+ Nhà máy thuỷ điện 8 13 20 

+ TT-KH Công nghệ 10 16 25 

+ Viettel Yên Bái – Chi nhánh Tập đoàn Viễn thông Quân đội 13 21 32 

+ Huyện uỷ Yên bình 15 24 36 

+ Chi nhánh công ty cổ phần thế giới di động 17 27 41 

+ Cty CP Thuỷ điện Tba 17 27 41 

+ Tiểu đoàn cảnh sát cơ động số 3 21 32 50 

+ Trai tam giam km 8 47 74 114 

+ Viettel Yên Bái – Chi nhánh Tập đoàn Viễn thông Quân đội 6 10 15 

+ Viễn thông Yên Bái 6 10 16 

+ Viettel Yên Bái – Chi nhánh Tập đoàn Viễn thông Quân đội 7 10 16 

+ Ban chỉ huy quân sự huyện yên Bình 10 15 24 

+ Phụ tải Quản lý khác 150 250 400 

+ Tiêu dùng dân cư 19500 30600 41900 

          

4 Huyện Trấn Yên 14300 21900 32700 
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    2015 2020 2025 

+ Phòng KT& Hạ Tầng Huyện Trấn Yên 2 4 5 

+ Văn Phòng ĐK Đất Đai và PT Quỹ Đất 3 4 6 

+ UB Nhân Dân xã Tân Đồng 3 4 7 

+ UB Xã Đào Thịnh 3 5 7 

+ Đội Giao thông và Dịch Vụ 3 5 8 

+ Đội 1 Nông Trường Chè 3 6 8 

+ Phòng Tài chính Kế hoạch 5 8 12 

+ Viện Kiểm Sát ND Huyện Trấn Yên 5 9 13 

+ Chi cục thuế huyện Trấn Yên 16 24 38 

+ Trại Giam Hồng Ka 144 226 348 

+ Trại Giam Hồng Ka 378 595 915 

+ Hạt Kiểm Lâm TY      2 3 5 

+ NHàng chính sách     2 4 6 

+ Chi Nhánh Tổng Công Ty ĐSVN-Khai Thác đường sắt Hà Lào-Ga Cổ Phúc 3 4 6 

+ Toà án Trấn Yên      3 4 6 

+ UBND xã Quy Mông 3 4 7 

+ Phòng Nông Nghiệp PTNT 3 4 7 

+ Công Ty TNHH Một TV Lâm Nghiệp VH 3 4 7 

+ Kho bạc Nhà nước Trấn Yên 3 4 7 

+ Bảo hiểm xã hội huyện Trấn Yên 3 5 8 

+ Ngân Hàng CSXH TY    4 7 11 

+ Phòng Giáo dục và Đào tạo 4 7 11 

+ Ban chỉ huy quân sự huyện Trấn Yên 8 13 20 

+ UBND Huyện Trấn Yên  9 14 21 

+ Trường PT Dân Tộc Nội trú THCS huyện Trấn Yên 13 20 31 

+ Huyện Uỷ Trấn Yên    17 27 41 

+ Công An trấn Yên     21 33 50 

+ Công ty TNHH Tân Tiến 33 52 80 

+ Viễn Thông Yên Bái 46 73 112 

+ Doanh Nghiệp Tư Nhân Sơn Nam Bình 8 13 20 

+ Phụ tải Quản lý khác 150 250 400 

+ Tiêu dùng dân cư 13900 21300 31800 

          

5 Huyện Văn Yên 16200 25300 36300 

+ Ủy Ban Xã Hoàng thắng 2 3 5 

+ UBND Xã Xuân Tầm 2 4 5 

+ Trường THCS Đông cuông 2 4 6 

+ UBND Xã Lâm Giang 2 4 6 

+ Đài TT-TH Văn Yên 2 4 6 

+ UBND xã Châu Quế Hạ 2 4 6 

+ UBND Xã Phong Dụ Hạ 2 4 6 

+ Công ty cổ phần thông tin tín hiệu đường sắt Hà Nội 3 4 6 

+ UBND xã Xuân Ái 3 5 7 

+ Ban chỉ huy Quân sự Huyện Văn Yên 3 5 8 

+ Ủy ban nhân dân xã Đông An 3 5 8 

+ Văn Phòng Huyện Ủy Huyện Văn Yên 4 6 9 

+ Phòng Giáo Dục 4 6 9 

+ Trung tâm Dạy nghề và Giáo dục thường xuyên huyện Văn Yên 5 8 12 

+ Phòng Giao dịch ngân hàng chính sách xã hội huyện Văn Yên 5 8 12 

+ Hội trường UBND huyện Văn Yên 6 9 15 

+ Ban CHQS Huyện Văn Yên 8 13 20 

+ Chi cục Thuế huyện Văn Yên 9 14 22 
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TT Danh mục Pmax (kW) 

    2015 2020 2025 

+ Trung tâm Dạy nghề và Giáo dục thường xuyên huyện Văn Yên 10 16 25 

+ UBND Huyện Văn Yên 14 22 33 

+ Trạm Công An         2 3 5 

+ Trường Đảng 2 3 5 

+ UBND Xã Tân Hợp 2 3 5 

+ Liên đoàn Lao động 2 3 5 

+ Bảo Hiểm Xã Hội 2 4 6 

+ Uỷ Ban Xã            2 4 6 

+ Chợ An Thịnh 2 4 6 

+ Văn Phong VY ADP 3 4 6 

+ Toà án Văn Yên 3 4 7 

+ Đội QL Thị Trường 3 4 7 

+ Phòng Tài Chính - Kế hoạch 3 4 7 

+ Kho Bạc Văn Yên      3 4 7 

+ UBND xã Đông cuông 3 5 7 

+ UBND Thị Trấn Mậu A 3 5 8 

+ UBND Xã An Thịnh 3 5 8 

+ Hạt Kiểm Lâm         3 5 8 

+ Bến Xe Khách Mậu A-CTCP VTTB Yên Bái 4 6 9 

+ Phòng VH TT - Thể Thao 4 6 9 

+ Nhà Văn Hoá          4 6 10 

+ Ngân hàng TMCP ĐT&PTVN-Chi nhánh Yên Bái 4 6 10 

+ Phòng NN&PTNT huyện Văn Yên 6 9 13 

+ Huyện Uỷ 13 20 31 

+ Công An Huyện Văn Yên 16 25 39 

+ Nguyễn Văn Tuấn 2 4 5 

+ Đỗ Thị Thanh 3 4 6 

+ Viettel Yên Bái-Chi nhánh tập đoàn Viễn thông Quân đội 5 8 12 

+ Vũ văn Thảo 3 4 6 

+ Mai xuân Đoàn 3 4 7 

+ Các phụ tải quản lý khác 150 250 400 

+ Tiêu dùng dân cư 16100 25100 35900 

          

6 Huyện Lục Yên 12000 18100 28100 

+ Bảo Hiểm Xã Hội 3 5 7 

+ UBND Xã Mai Sơn 3 5 7 

+ UBND xã Tân Lĩnh 4 6 9 

+ Viện Kiểm sát 4 6 9 

+ Uỷ Ban NDTT Yên Thế 4 6 10 

+ Trung tâm văn hoá TT & TT Lục Yên 4 7 10 

+ Toà án Nhân dân 4 7 11 

+ Phòng Giáo dục 6 9 14 

+ Kho Bạc Lục Yên 7 10 16 

+ UBND Huyện Lục Yên 10 16 24 

+ BCH Quân sự Huyện LY 11 17 26 

+ Chi Cục Thuế Huyện Lục Yên 11 17 26 

+ Nhà Công Vụ Huyện Uỷ 21 33 50 

+ Công An Huyện Lục Yên 24 38 58 

+ CTY TNHH XD Sơn Tùng 5 8 12 

+ CTy TNHH Phúc Hưng 5 8 13 

+ Công Ty TNHH Hồng Quang 7 11 16 

+ Điện Lực Lục Yên 9 14 21 
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TT Danh mục Pmax (kW) 

    2015 2020 2025 

+ Công ty Cổ phần đầu tư SPG Chi nhánh tỉnh Yên Bái 9 14 21 

+ Các phụ tải quản lý khác 150 250 400 

+ Tiêu dùng dân cư 11900 17900 27800 

          

7 Huyện Văn Chấn 10800 18300 32600 

+ Ủy Ban Nhân Dân Xã Sơn Thịnh 6 9 14 

+ Ngân hàng chính sách huyện 8 13 19 

+ Ban chỉ huy Quân sự 12 19 29 

+ Công An huyện VC 28 44 68 

+ Văn phòng Huyện Uỷ 25 39 60 

+ Trung tâm bồi dưỡng Chính trị 6 10 15 

+ UBND Xã Bình Thuận 3 5 8 

+ Trụ sở UB TTNT Trần Phú 3 5 8 

+ UBND xã Thượng Bằng La 4 6 9 

+ Bảo hiểm xã hội huyện Văn Chấn 6 9 14 

+ Bưu điện 3 5 8 

+ Phòng Giáo Dục và Đào tạo huyện Văn Chấn 11 17 25 

+ Công An Huyện Văn Chấn 7 11 17 

+ Toà án ND huyện VC 6 9 15 

+ Viện kiểm sát 5 8 12 

+ Viettel Yên Bái - Chi nhánh Tập đoàn Viễn thông Quân đội 7 11 17 

+ Chi cục thuế huyện 15 24 36 

+ Kiểm lâm Văn Chấn 10 15 23 

+ Kho bạc NN huyện VC 8 13 20 

+ Tài chính huyện VC 7 12 18 

+ UBND Xã Đồng Khê 6 10 15 

+ UB Xã Chấn Thịnh 8 12 19 

+ Nhà khách UB huyện 15 24 38 

+ Phòng VH TT TThao 8 12 18 

+ Phòng giao thông 5 7 11 

+ P.LĐ&TBXH 3 5 8 

+ Phòng TC LDTB Xã hội(Nội Vụ) 5 7 11 

+ UB Huyện Văn Chấn 25 39 60 

+ UBND Xã Cát Thịnh 9 14 22 

+ Trạm trực Ba Khe 7 11 16 

+ Tổ QLVH Văn Chấn - Điện lực Văn Chấn 7 10 16 

+ Cao Ngọc Hoàng 4 7 10 

+ UB TTrấn NTrường NLộ 5 8 12 

+ Nhà Điều Hành - Điện lực Văn Chấn 18 28 44 

+ Các phụ tải quản lý khác 150 250 400 

+ Tiêu dùng dân cư 10600 18000 32100 
          

8 Huyện Trạm Tấu 2300 3800 6800 

+ UBND Huyện Trạm Tấu 8 13 20 

+ UBND Huyện Trạm Tấu 3 5 8 

+ Bảo hiểm xã hội huyện Trạm Tấu 2 4 6 

+ Công an huyện        9 15 23 

+ Trạm kiểm lâm km 17 2 3 5 

+ Ban chỉ huy quân sự huyện trạm tấu 7 11 17 

+ Khối cơ quan Tài nguyên và môi trường huyện Trạm Tấu 2 4 6 

+ Ban quản lý rừng phòng hộ Huyện Trạm Tấu 3 5 7 

+ Kiểm lâm             5 7 11 
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TT Danh mục Pmax (kW) 

    2015 2020 2025 

+ Tài chính huyện      6 9 14 

+ Kho bạc huyện TTấu   6 9 14 

+ Phòng giáo dục       3 5 7 

+ NHàng chính sách XH  4 6 9 

+ Huyện uỷ             9 14 22 

+ Các phụ tải quản lý khác 150 250 400 

+ Tiêu dùng dân cư 2200 3700 6600 

          

9 Huyện Mù Cang Chải 2200 3800 6900 

+ UBND xã Hồ Bốn 6 10 16 

+ UBND xã Lao Chải 4 7 10 

+ Uỷ ban Nhân dân xã Khao Mang 4 6 10 

+ UBND xã Chế Cu Nha 4 6 10 

+ UBND xã Dế Xu Phình 4 6 9 

+ UBND xã Nậm Khắt 4 6 9 

+ UBND xã Mồ Dề 3 6 8 

+ VP huyện uỷ Mù  Cang Chải 14 21 33 

+ Kho bạc nhà nước Mù Cang Chải 10 16 25 

+ Chi cục thuế huyện Mù Cang Chải 6 10 15 

+ Công an huyện Mù Cang Chải 26 42 64 

+ Hạt Kiểm lâm huyện Mù  Cang Chải 4 6 10 

+ Đội DV công cộng huyện Mù Cang Chải 106 167 256 

+ 
Phòng giao dịch Ngân hàng CSXH huyện Mù Cang Chải - CN Ngân hàng CSXH 
T.Yên Bái 6 9 14 

+ Điện lực Mù Cang Chải - C.ty Điện lực YB 4 7 10 

+ BQL Rừng phòng hộ huyện Mù Cang Chải 7 11 16 

+ Nhà nghỉ Hồng Minh 5 8 13 

+ Ban QLDA Giảm nghèo GĐ2 4 6 9 

+ Ban quản lý dự án đầu tư và xây dựng 3 5 8 

+ Ngân hàng No & PTNT Việt Nam - CN huyện MCC Yên Bái 6 9 14 

+ Ban chỉ huy quân sự huyện Mù Cang Chải 9 14 22 

+ Phòng Tài chính Kế hoạch 5 9 13 

+ Phòng Giáo dục và Đào tạo 5 9 13 

+ Bưu điện huyện Mù Cang Chải 5 8 13 

+ VIETTEL Yên Bái-CNTĐ VT Quân Đội 9 14 21 

+ Quản lý khác 75 150 300 

+ Tiêu dùng dân cư 2100 3600 6500 
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PHỤ LỤC 5: DANH MỤC PHỤ TẢI KHÁC TỈNH YÊN BÁI ĐẾN NĂM 2025 
TT Danh mục Pmax (kW) 

    2015 2020 2025 

1 TP Yên Bái 3700 6300 9700 

+ Đền Tuần Quán 5 9 13 

+ Chùa Ngọc Am ( Yến) 7 12 19 

+ Đặng Văn Học(Nhà thờ Yên Bái) 8 13 20 

+ Trần Thị Nga 4 6 10 

+ Nguyễn Thị Quế Hương 4 6 10 

+ Lương Bá Chịnh 4 6 10 

+ Công ty CP Môi trường và công trình Đô thị yên bái -Công ViênYH 4 7 11 

+ Trịnh Thị Minh 5 8 12 

+ Câu lạc bộ thẩm mỹ Vân Anh 5 8 12 

+ Phạm Thị THu Hà 6 10 15 

+ Phạm Thị Kim Anh 6 10 16 

+ Phạm Đình Trọng 7 11 17 

+ Nguyễn Thị Kim Hạnh 7 11 18 

+ Nguyễn Xuân Hậu 7 12 18 

+ Phan Thị Hạ 7 13 19 

+ Trần Thu Hường 8 13 19 

+ Đào Thị Thái Hồng 8 13 20 

+ Công ty TNHH Hoàng Hà Yên Bái 8 14 21 

+ Nguyễn Văn Thắng 9 14 22 

+ Nguyễn Thị Quỳnh Giang 9 15 22 

+ Phạm Phương Khanh 9 15 23 

+ Nguyễn Thị Dung 9 16 24 

+ Trần Phương Điệp 9 16 24 

+ Tạ Anh Tuấn 12 19 30 

+ Công ty TNHH HADU Việt Nam 12 20 30 

+ Hà Phương Thùy 13 21 33 

+ Đỗ Thị Sinh 24 41 62 

+ Hoàng Thị Khánh 27 45 70 

+ Phạm Phương Khanh 37 62 95 

+ Nguyễn Văn Kiên 66 111 171 

+ Trường tiểu học Lý Tự Trọng 3 5 8 

+ Trường Mầm Non Ngọc Lan 3 5 8 

+ Trường Tiểu học Âu Lâu 3 5 8 

+ Trường Lê Lợi 3 5 8 

+ Trường Mẫu Giáo Trực Bình 3 5 8 

+ Trg Tiểu học B.Lương 3 5 8 

+ Trường Cấp I+II Xã Văn Phú 3 5 8 

+ Trường Tiểu học Hợp Minh 3 5 8 

+ Trường TH Thanh Hùng 3 5 8 

+ Trường PTCS Yên Ninh 4 6 9 

+ Trường Mần non Thanh Hoa 4 6 9 

+ Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Tuy Lộc 4 6 9 

+ Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Tuy Lộc 4 6 9 

+ Trường Tiểu học và Trung Học cơ sở Minh Bảo 4 6 10 

+ TRUONG THPT NG HUE   4 6 10 

+ Trường.TH Dân Lập Lê Quý Đôn 4 7 10 

+ Trường Mầm Non Hướng Dương 4 7 10 

+ Trường Mầm non Nguyễn Phúc 4 7 10 

+ Trường THCS Âu Lâu 4 7 11 

+ Trường Mầm non Âu Lâu 4 7 11 
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TT Danh mục Pmax (kW) 

    2015 2020 2025 

+ Trường THCS Tân thịnh 4 7 11 

+ Trường PTTH Lý Thường Kiệt 4 7 11 

+ Trường Mần non tư thục Bình Minh 4 7 11 

+ Trường PTCS Phúc Lộc 4 7 12 

+ T.MN B.Công Sao Mai 4 8 12 

+ Trường Mầm non Ánh Dương 5 8 12 

+ Trường Lê Văn Tám 5 8 13 

+ Trường mầm non Yên Thịnh 5 8 13 

+ Trường Nguyễn Du 5 9 14 

+ TG Mầm non Hoa Lan 5 9 14 

+ Trường mầm non Hoa Mai (Lớp học) 6 10 15 

+ Trường Mầm Non Hoa Ban 6 10 15 

+ Trường THCS Lê Hồng Phong 6 10 16 

+ T.PTCS Ng Viết Xuân 6 11 16 

+ Trg.PTCS Võ Thị Sáu  6 11 16 

+ Trường MN Bông Sen 7 12 18 

+ Trường TH Ng.Phúc 7 12 19 

+ Trg Lý Thường Kiệt 7 13 19 

+ Trường PTCS Hồng Thái 8 13 19 

+ Đỗ Thị Tám 8 13 20 

+ Trường MN tư thục Hồng Ngọc 8 14 21 

+ Trường THCS Lê Hồng Phong 9 14 22 

+ Trường THCS Yên Thịnh 9 15 23 

+ Trường THPT Hoàng Quốc Việt 10 17 26 

+ TG Tiểu học Kim Đồng 11 18 28 

+ Trường phổ thông Dân tộc nội trú THPT tỉnh Yên Bái 11 18 28 

+ Trường Mầm Non Tư Thục Minh Huệ 12 21 32 

+ Trưòng THCS Quang Trung 13 22 35 

+ Trường tiểu học Nguyễn Thái Học 15 26 40 

+ Trường Mầm non thực hành 22 37 57 

+ Trường tiều học Nguyễn Trãi 23 39 60 

+ Trường THPT Chuyên Nguyễn Tất Thành 25 42 65 

+ Trường PTTH Nguyễn Huệ 26 43 66 

+ Trường phổ thông Dân tộc nội trú THPT tỉnh Yên Bái 38 63 98 

+ Công ty CP kỹ nghệ y học cao Việt Nga 3 5 8 

+ Phòng tiêm chủng SAFPO - TT Y Tế Dự Phòng Tỉnh YB 3 5 8 

+ Phòng khám nha khoa Duy Anh 3 5 8 

+ TRung tâm Kiểm soát bệnh tật Tỉnh Yên Bái 3 4 7 11 

+ T.MN B.Công Sao Mai 4 8 12 

+ Công ty TNHH Chăm sóc sức khỏeTrường Thọ 5 8 13 

+ Bệnh Viện đường sắt 11 18 28 

+ Trung Tâm kiểm soát bệnh tật Yên Bái 14 23 36 

+ Công ty Cổ phần Thương mại và Dịch vụ Hồng Phát 24 40 62 

+ Bệnh viện Tâm thần 25 41 64 

+ Công ty TNHH Viện Hồng Đức 31 53 81 

+ Công ty cổ phần phát triển y tế Việt Tràng An 36 61 93 

+ Bệnh viện Lao và Bệnh phổi tỉnh Yên Bái 45 76 117 

+ Trung tâm Nội tiết   47 79 122 

+ Công ty cổ phần hữu nghị Quốc tế 81 136 210 

+ Bệnh viện Y học cổ truyền tỉnh Yên Bái 88 148 227 

+ Trung tâm Y tế thành phố Yên Bái 90 152 233 

+ Bệnh viện Sản - Nhi 153 259 398 
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TT Danh mục Pmax (kW) 

    2015 2020 2025 

+ Bệnh viện Đa khoa tỉnh Yên Bái 524 883 1359 

+ Bệnh viện Đa khoa tỉnh Yên Bái 709 1194 1838 

+ Bệnh viện Đa khoa tỉnh Yên Bái 795 1340 2061 

+ Nhà văn hóa thôn Văn Quỳ 3 5 8 

+ Nguyễn Thanh Sơn ( Đèn đường) 4 7 10 

+ Công ty CP Môi Trường và công trình đô thị Yên Bái 5 8 12 

+ Công ty CP Môi Trường và công trình đô thị Yên Bái 6 10 15 

+ Sở thông tin và truyền thông 6 10 16 

+ Chùa Vạn Thắng 6 11 16 

+ Công ty CP Môi Trường và công trình đô thị Yên Bái 7 12 19 

+ Công ty CP Môi Trường và công trình đô thị Yên Bái 7 12 19 

+ Công ty CP Môi Trường và công trình đô thị Yên Bái 7 13 19 

+ Đỗ Thị Tám 8 13 20 

+ Công ty CP Môi Trường và công trình đô thị Yên Bái 8 13 21 

+ Chùa Rối xã Tân Thịnh 8 14 22 

+ Công ty CP Môi Trường và công trình đô thị Yên Bái 9 15 23 

+ Công ty CP Môi Trường và công trình đô thị Yên Bái 9 15 23 

+ Công ty CP Môi trường và công trinh Đô thị Yên Bái 9 15 23 

+ Công ty CP Môi Trường và công trình đô thị Yên Bái 9 15 23 

+ Công ty CP Môi Trường và công trình đô thị Yên Bái 9 15 23 

+ Công ty CP Môi Trường và công trình đô thị Yên Bái 9 15 24 

+ Công ty CP Môi Trường và công trình đô thị Yên Bái 9 16 24 

+ Công ty CP Môi Trường và công trình đô thị Yên Bái 11 18 28 

+ Công ty CP Môi Trường và công trình đô thị Yên Bái 11 19 30 

+ Công ty CP Môi Trường và công trình đô thị Yên Bái 12 20 30 

+ Công ty CP Môi Trường và công trình đô thị Yên Bái 12 20 31 

+ Công ty CP Môi Trường và công trình đô thị Yên Bái 12 21 32 

+ Công ty cổ phần xây dựng đường bộ II-Yên Bái 13 22 34 

+ Công ty CP Môi Trường và công trình đô thị Yên Bái 13 23 35 

+ Đền Chùa Bách Lẫm 14 23 36 

+ Công ty CP Môi Trường và công trình đô thị Yên Bái 14 23 36 

+ Công ty CP Môi Trường và công trình đô thị Yên Bái 14 24 36 

+ Công ty CP Môi Trường và công trình đô thị Yên Bái 14 24 37 

+ Công ty CP Môi Trường và công trình đô thị Yên Bái 14 24 37 

+ Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu Thể dục thể thao 15 25 38 

+ Công ty CP Môi Trường và công trình đô thị Yên Bái 452 762 1172 

+ Công ty Cổ phần Thông tin tín hiệu đường sắt Hà Nội 24 40 62 

+ Công ty CP Môi Trường và công trình đô thị Yên Bái 24 41 63 

+ Công ty CP Môi Trường và công trình đô thị Yên Bái 25 42 65 

+ Công ty CP Môi Trường và công trình đô thị Yên Bái 26 44 67 

+ Nhà Thiếu Nhi(Đèn Đường) 31 52 80 

+ Công ty CP Môi Trường và công trình đô thị Yên Bái 35 59 91 

+ Công ty CP Môi Trường và công trình đô thị Yên Bái 42 70 108 

+ Trại giam Hồng Ca 28 48 74 

+ Sư đoàn 355 66 112 172 

+ Sân Bay Yên Bái 215 362 557 

+ Nguyễn Thị Hồng Minh 4 7 10 

+ Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam - CN Yên Bái 3 5 8 

+ NH Nông nghiệp và phát triển Nông thôn Việt Nam-CN Tỉnh Yên Bái 3 5 8 

+ Ngân hàng TMCP ĐT và PT Việt Nam-Chi nhánh Yên Bái 3 5 8 

+ 
Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển Nông thôn Việt nam-Chi nhánh Thành phố Yên 
Bái 3 5 8 

+ Công ty Bảo hiểm MIC Yên Bái 3 5 8 
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TT Danh mục Pmax (kW) 

    2015 2020 2025 

+ Công ty cổ phần thương mại Yên Bái 3 6 9 

+ Quỹ TK Phường Yên thịnh 4 6 9 

+ 
Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt nam-Chi nhánh Thành phố Yên 
Bái(QTK số 7) 4 6 9 

+ Ngân hàng TMCP ĐT và PTVN-Chi nhánh Yên Bái 4 6 10 

+ Ngân hàng TMCP công thương Việt Nam-CN Yên Bái 4 7 11 

+ Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam-CN Yên Bái 5 8 12 

+ Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam-CN Yên Bái 5 9 13 

+ CTY Bảo Hiểm Bảo Minh 5 9 13 

+ Công ty TNHH MTV Đại Phúc Hưng Long 8 13 20 

+ Công ty Bảo Việt Yên Bái 8 14 21 

+ CTY TNHH Phú Bình 9 15 24 

+ Ngân hàng No&PTNT Việt Nam-chi nhánh H.Trấn Yên-PGD Hợp Minh 10 17 27 

+ Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam - Chi Nhánh Yên Bái 15 26 39 

+ Ngân hàng TMCP ĐT và PT Việt Nam-Chi nhánh Yên Bái 17 29 44 

+ Ngân hàng TMCP Quân Đội 18 31 48 

+ 
Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt nam-Chi nhánh Thành phố Yên 
Bái 21 36 55 

+ Ngân hàng Nông nghiệp & Phát Triển Nông Thôn Việt Nam-CN Tỉnh Yên Bái 60 100 154 

+ Nguyễn Thị Xuân 4 7 10 

+ Luyện Thị Lộc 8 13 21 

+ Nguyễn Thị Phường 11 19 29 

+ Tạ Anh Tuấn 20 34 52 

+ CN TP Hà Nội-Công ty TNHH THC Saigontourist 3 5 8 

+ Đài T.Thanh Thị Xã 4 6 10 

+ Bưu Cục Yên Thịnh 5 9 14 

+ Viễn thông Yên Bái 7 11 17 

+ Viettel Yên Bái-Chi nhánh Tập đoàn VTQĐ 7 12 18 

+ Viettel Yên Bái-Chi nhánh Tập đoàn VTQĐ 9 16 24 

+ Viettel Yên Bái-Chi nhánh Tập đoàn VTQĐ 18 31 47 

+ Trạm ra đa A62 22 37 57 

+ Viettel Yên Bái-Chi nhánh Tập đoàn VTQĐ 25 42 64 

+ Viễn thông Yên Bái 40 68 104 

+ Viễn thông Yên Bái 67 112 173 

+ Viễn thông Yên Bái 192 324 499 

+ Viễn thông Yên Bái 260 438 673 

+ Đài Truyền Hình Tỉnh 343 578 889 

+ CTY CP TVĐT XÂY DỰNG CCS 4 6 10 

+ Đền Chùa Bách Lẫm 14 23 36 

+ Sở Văn hóa Thể Thao và Du Lịch 15 26 40 

+ Ban QL Chợ Yên Bái 47 80 122 

+ Các phụ tải khác 135 227 350 

          

2 TX Nghĩa Lộ 670 1140 1760 

+ Nhà Thờ              2 4 6 

+ Nhà thờ 2            3 4 7 

+ CLB Tennis - Ông Lã Như Huy 3 5 8 

+ TT văn hóa thể thao TX Nghĩa Lộ 8 14 22 

+ Uỷ Ban 3 4 7 

+ Trường cấp 3 H.Trạm Tấu 6 9 14 

+ Nhà Trường Cấp 1 6 10 15 

+ Trường Cấp 1 3 5 7 

+ Trường mầm non Hoa Huệ 4 7 11 
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TT Danh mục Pmax (kW) 

    2015 2020 2025 

+ Trường THPT Nguyễn Trãi 3 5 7 

+ Tr.TH Nguyễn Bá Ngọc 4 6 10 

+ Lỡp bán trú Kim Đồng 4 6 9 

+ Trường Kim Đồng      4 7 10 

+ Tr.Mầm non Hoa Lan   3 4 7 

+ Trường MN Tư Thục Hoa Ban 3 5 7 

+ TRƯỜNG TH XÀ HỒ 5 9 13 

+ Trường TH CS NQBích  3 6 9 

+ Trường TH Phổ Thông  4 7 11 

+ Trường tiểu học Hoàng Văn thọ 2 4 6 

+ Tr.Mầm Non Hoa Hồng  3 5 8 

+ Trường PTCS Khau Phạ 2 4 6 

+ Trường Trung cấp nghề Nghĩa Lộ 12 21 32 

+ Trường Mầm Non Hoa Mai 3 5 7 

+ Trường Học 5 8 12 

+ Trường Tiểu học xã Cao Phạ 5 8 12 

+ Trường Cấp II 3 5 8 

+ Trường Mầm Non 3 5 7 

+ Trường Tiểu Học 3 6 9 

+ Trường Tiểu học xã Nậm Lành 3 5 8 

+ TRƯỜNG MẦM NON 2 4 6 

+ Trường TH&THCS Hoàng Văn Thụ 3 4 7 

+ TRƯỜNG TH AN LƯƠNG 3 6 9 

+ Trường Trung học cơ sở Tô Hiệu 4 7 11 

+ Phòng khám đa khoa khu vực Gia Hội 3 4 7 

+ Trung tâm y tế thị xã Nghĩa Lộ 5 8 13 

+ Trung Tâm Y Tế 5 8 13 

+ Phòng Y Tế 2 4 6 

+ Bệnh viện đa khoa khu vực Nghĩa Lộ 222 374 575 

+ Đèn đường 24 40 61 

+ Đèn đường 3 5 7 

+ Đèn đường 3 4 7 

+ Đèn đường 3 4 7 

+ Công ty môi trường đô thị TX Nghĩa Lộ 7 12 18 

+ Công ty môi trường đô thị TX Nghĩa Lộ 15 25 39 

+ Công ty môi trường đô thị TX Nghĩa Lộ 20 35 53 

+ Cty môi trường đô thị TX Nghĩa Lộ 12 21 32 

+ Cty môi trường đô thị TX Nghĩa Lộ 10 17 27 

+ Cty Môi Trường Đô Thị - TX NLộ 17 29 45 

+ Công ty môi trường đô thị TX Nghĩa Lộ 13 23 35 

+ Ngân hàng NN & PTNT Việt Nam-Chi nhánh TX Nghĩa Lộ-Yên Bái 12 20 31 

+ Ngân hàng Nông nghiệp và PTNT Việt Nam-Chi nhánh huyện Trạm Tấu Yên Bái 5 9 13 

+ Trần Thị Thương 3 4 7 

+ Phan Đức Thường      7 12 19 

+ Nguyễn Thành Nho 5 8 13 

+ Phùng Thế Hùng 6 10 15 

+ Nguyễn Trung Hiếu 3 5 7 

+ Hoàng Thị Thanh Hương 5 8 12 

+ Nguyễn Văn Hoan 3 5 8 

+ Khối đoàn thể        4 6 9 

+ Trường PTDT nội trú Miền tây 20 35 53 

+ Ban trị sự Phật giáo Huyện Văn Chấn 4 6 10 
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TT Danh mục Pmax (kW) 

    2015 2020 2025 

+ Nhà văn hóa phường Trung Tâm   5 10 

+ Nhà văn hóa phường Pú Trạng   5 10 

+ TTVHTT xã Nghĩa Phúc   5 10 

+ Các phụ tải khác 135 227 350 

          

3 Huyện Yên Bình 530 890 1370 

+ Cty TNHH Minh Huy 3 4 7 

+ Nhà văn hoá khu 2 TT Thác Bà 3 5 8 

+ CTCP TM XDKS Thời Đại Mới 4 6 9 

+ Trường Mẫu Giáo 2 4 6 

+ TRường Mẫu giáo Phú thịnh 2 4 6 

+ Trường tiểu học và THCS xã Phú Thịnh 2 4 6 

+ Trường Mầm Non 2 4 6 

+ Trường PTTH Cẩm Nhân 2 4 6 

+ Trường PT dân tộc nội trú THCS huyện Yên Bình 2 4 6 

+ Trường mầm non thị trấn Thác Bà 2 4 6 

+ Trường cấp I xã Tân Hương 2 4 6 

+ TRường Mầm non Hán đà 3 4 7 

+ Trường Cấp 2 Yên bình 3 4 7 

+ Trường tiểu học số 1 Cẩm Nhân 3 5 7 

+ Văn phòng trường mầm non xã phúc an 3 5 7 

+ Trường tiểu học và THCS thị trấn Thác Bà 3 5 7 

+ Trường cấp 2 Bảo Ái 3 5 7 

+ Trường Mầm non BÌnh Minh 3 5 7 

+ Trường PTTH Cẩm Nhân 3 5 7 

+ Trường Cấp 1-2 Xã Văn Lãng 3 5 8 

+ Trường TH Nguyễn Viết Xuân 3 5 8 

+ Trường cấp 1 xã Bảo Ái 3 5 8 

+ Trường trung học cơ sở xã Bảo Ái 3 6 9 

+ Trường tiểu học và THCS xã Thịnh Hưng 3 6 9 

+ Trường tiểu học xã Tân Nguyên 4 6 10 

+ Trung tâm dạy nghề và giáo dục thường xuyên 4 7 10 

+ Trường THPT TT Yên bình 4 7 12 

+ Trường PTCS Thị trấn Yên bình 5 8 12 

+ Nhóm trẻ lớp  mẫu giáo Hoa Mai 5 8 13 

+ Trương THCS Yên thành 6 10 15 

+ Trường PTTH Cẩm Nhân 6 11 17 

+ Trg Tiểu học Kim  đồng 7 12 18 

+ Trường D.tộc nội Trú 10 16 25 

+ Trường PTTH Trần Nhật Duật 12 20 31 

+ Trường PTTH Thác bà  12 21 32 

+ Trạm Y tế Xã Phúc Ninh 2 4 6 

+ Phân viên Cẩm Nhân 3 6 9 

+ Phòng khám đa khoa 4 7 11 

+ TT Chữa bệnh -GD-LDXH Tỉnh Yên bái 5 8 13 

+ Bệnh Viện Thác Bà 7 11 17 

+ Trung tâm y tế huyện Yên Bình 46 77 119 

+ Trung tâm Chữa bệnh giáo dục - LDXH Tỉnh Yên bái 49 82 126 

+ Hội trường thôn Ngòi Cát 2 4 6 

+ Đội công trình GTVT& VS Môi trường 3 5 8 

+ Thôn Đoàn kết xã Cẩm Ân 4 6 10 

+ Nhà văn hoá thôn Thuỷ Sơn 4 7 10 
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TT Danh mục Pmax (kW) 

    2015 2020 2025 

+ Đèn đường Km10       4 7 11 

+ Đội công trình GTVT-VSMT 5 8 12 

+ Nhà thờ họ 5 8 13 

+ Công ty cổ phần môi trường và công trình đô thị Yên Bái 12 21 32 

+ Công ty cổ phần xi măng Yên Bình 18 30 46 

+ 
Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam – Chi nhánh huyện Yên 
Bình Yên Bái 2 4 6 

+ Ngân hàng TMCPĐT&PT Việt Nam – CN Yên Bái PGD Yên Bình 6 11 16 

+ 
Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam – Chi nhánh huyện Yên 
Bình Yên Bái 17 29 45 

+ Viettel Yên Bái – Chi nhánh Tập đoàn Viễn thông Quân đội 2 4 6 

+ Đài T.Thanh Yên bình 3 5 7 

+ Viễn thông Yên Bái 5 9 14 

+ Viễn thông Yên Bái 20 34 53 

+ Viễn thông Yên Bái 46 78 120 

+ Kho K1 6 10 16 

+ Các phụ tải khác 135 227 350 

          

4 Huyện Trấn Yên 440 750 1150 

+ Đội GT&DVCC 5 8 12 

+ Trần Ngọc Lâm 7 11 18 

+ Hà Văn Lâm 7 11 18 

+ Trường Tiểu Học Xã Báo Đáp 2 4 6 

+ Trường Cấp 1         3 4 7 

+ Trường TH Cơ Sở TT Cổ Phúc 3 5 7 

+ Trường Cấp 1 xã Kiên Thành 3 5 7 

+ VPM Tính Trường Cấp 3 Xã Hưng Khánh 3 5 7 

+ Trường Tiểu Học Việt Hồng 3 5 7 

+ Trường Mầm Non xã Hưng Khánh 3 5 7 

+ Trường Cấp 1 xã Bảo Hưng 3 5 8 

+ Trường PT Liên Cấp II-III Trấn Yên II 3 6 9 

+ Trường Tiểu Học Minh Quán 4 6 9 

+ Trường Mầm Non Hoa Hồng 4 6 10 

+ TR. PTTH Lê Quý Đôn 4 7 11 

+ TR PTTH Lê Quí Đôn   4 8 12 

+ Trung tâm dạy nghề và GDTX huyện Trấn Yên 5 8 12 

+ Trường Mầm Non xã Bảo Hưng 5 8 13 

+ Trung tâm Y tế huyện Trấn Yên-PV Việt Cường 4 7 11 

+ Phòng Khám Đa Khoa KV Hưng Khánh 6 10 16 

+ Trung Tâm Y Tế huyện Trấn Yên 65 110 169 

+ Đội Giao Thông và Dịch Vụ 3 4 7 

+ Đội Giao Thông Và Dịch Vụ 3 5 7 

+ Đội Giao Thông và Dịch Vụ 3 6 9 

+ Đội Giao Thông Dịch Vụ huyện Trấn Yên 3 6 9 

+ Đội giao thông và Dịch vụ 3 6 9 

+ Đội giao thông và dịch vụ 4 6 9 

+ Đội Giao thông DVụ   4 6 10 

+ Đội Giao Thông & Dịch Vụ 4 7 11 

+ Đội GT&DVCC 5 8 12 

+ Đội Giao Thông và Dịch Vụ 9 16 24 

+ Công ty cổ phần thông tin tín hiệu đường sắt Hà Nội 9 16 24 

+ Đội giao thông và dịch vụ 10 16 25 

+ Đội Giao Thông Dịch Vụ 11 18 28 
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TT Danh mục Pmax (kW) 

    2015 2020 2025 

+ Đội giao thông và dịch vụ 13 21 33 

+ Đội giao thông và dịch vụ 15 25 39 

+ Đội giao thông và dịch vụ 16 27 41 

+ Công ty TNHH MTV vận hành và bảo trì đường cao tốc Việt Nam 47 79 122 

+ Ngân Hàng NN&PT Nông Thôn Việt Nam-CN huyện Trấn Yên Yên Bái 15 26 40 

+ Các phụ tải khác 135 227 350 

          

5 Huyện Văn Yên 700 1100 1700 

+ Đền Đông CUông       10 17 27 

+ Cầm Thị Kim Thoa 3 5 7 

+ Lê Văn Huy 3 5 7 

+ Ngô Quốc Cường 8 14 21 

+ Trường tiểu học Phong Dụ Hạ 2 3 5 

+ Trung tâm Dạy nghề và Giáo dục thường xuyên huyện Văn Yên 2 4 6 

+ TR PTTH Lâm Giang    2 4 6 

+ Trường Tiểu học số 1 An Thịnh 2 4 6 

+ Trường tiểu học 2 4 6 

+ Trường Mầm Non Đông Cuông 2 4 6 

+ Trường Tiểu học và THCS Nà Hẩu 2 4 6 

+ Trường THCS VS 3 4 7 

+ Trường THCS Dụ Hạ 3 4 7 

+ Trường Cấp II 3 4 7 

+ Trường Tiểu học Xã Yên Phú 3 5 7 

+ Trường THCS Đông An 3 5 7 

+ Trung tâm Dạy nghề và Giáo dục thường xuyên huyện Văn Yên 3 5 7 

+ TG THCS Trần Q.Toản 3 5 7 

+ TPTCS Lương Thế Vinh 3 5 7 

+ Trường Tiểu Học Số I 3 5 8 

+ T M Non Hoa Phượng 3 5 8 

+ Trường Mầm Non Đại Sơn 3 5 8 

+ Trường PTDTBT THCS Lang Thíp-Khu bán trú 3 5 8 

+ Trường Tiểu Học SốI  3 6 9 

+ Trường Mầm non Yên Hợp 3 6 9 

+ TR THCS  An Thịnh 3 6 9 

+ Trường PTDTBT-TH&THCS Xuân Tầm 3 6 9 

+ Trường Tiểu học Lý Tự Trọng 3 6 9 

+ Trường Mầm non An Thịnh 4 6 10 

+ TR T. Học Số II      4 6 10 

+ Trường THCS          4 6 10 

+ TR.THCS Lang Thíp    4 6 10 

+ Trường Tiểu học Võ Thị Sáu 5 8 12 

+ Trường THCS Đại Sơn 5 8 13 

+ Trường PTDTBT-THCS Phong Dụ Thượng 5 9 14 

+ Trường Mầm non Hoa Hồng 5 9 14 

+ Truường THCS Xuân Tầm 7 11 17 

+ Trường phổ thông dân tộc bán trú THCS Mỏ Vàng 7 13 19 

+ TG PT Dân Tộc.N Trú 10 17 27 

+ TR.THPT Chu Văn An 28 46 72 

+ Trạm Xá Mậu Đông 2 4 5 

+ Phòng khám đa khoa Xã Phong Dụ Hạ 5 8 13 

+ Trạm Xá Xã An Bình   6 10 15 

+ Bệnh Viện Văn Yên 80 135 208 



VIỆN NĂNG LƯỢNG                                                                                             QUY HOẠCH PHÁT TRIỂN ĐIỆN LỰC TỈNH YÊN BÁI 

GIAI ĐOẠN 2016-2025, CÓ XÉT ĐẾN NĂM 2035 

HỢP PHẦN I: QUY HOẠCH PHÁT TRIỂN HỆ THỐNG ĐIỆN  110KV                                                                      Trang 80 
 

TT Danh mục Pmax (kW) 

    2015 2020 2025 

+ Bệnh Viện Trái Hút   168 283 435 

+ UBND Xã An Bình-Đèn đường 3 5 7 

+ Ban trị sự giáo hội phật giáo Viêt Nam huyện Văn Yên 3 6 9 

+ Nhà Thờ An Thịnh 4 6 10 

+ Nhà thờ Xã Yên Phú 5 8 12 

+ Nhà Thờ Xã Yên Hợp 8 13 20 

+ Công ty cổ phần thông tin tín hiệu đường sắt Hà Nội 9 15 22 

+ Công ty cổ phần thông tin tín hiều đường sắt Hà Nội 9 15 23 

+ Công ty cổ phần thông tin tín hiệu đường sắt Hà Nội 11 18 28 

+ Công ty cổ phần dịch vụ đường cao tốc Việt Nam 20 34 52 

+ Đội về sinh môi trường đô thị-Đèn đường 47 79 121 

+ Công ty cổ phần dịch vụ đường cao tốc Việt Nam 111 187 288 

+ Công ty TNHH MTV Đại Phúc Hưng Long 2 4 6 

+ NHNo&PTNT VN-CN huyện Văn Yên Yên Bái 3 4 7 

+ NHNo&PTNT VN-CN huyện Văn Yên YB-PGD Trái Hút 3 6 9 

+ NHNo&PTNT VN-CN huyện Văn Yên Yên Bái 10 18 27 

+ Cụm Công an Trái hút-Công An huyện Văn Yên 2 4 6 

+ Viễn Thông Yên Bái 3 5 8 

+ Vũ Minh Nhật 5 8 12 

+ Viễn Thông Yên Bái 5 9 14 

+ Viễn Thông Yên Bái 15 25 39 

+ Viễn Thông Yên Bái 30 51 78 

+ Nhà Văn Hoá Xã 4 7 11 

+ Các phụ tải khác 135 227 350 

          

6 Huyện Lục Yên 780 1310 2020 

+ Nhà Thờ giáo họ Yên Thế 5 8 13 

+ Trường THCS Phúc Lợi 3 5 8 

+ Trường Tiểu học xã Mường Lai 3 5 8 

+ Trường mầm non Hồng Ngọc 3 5 8 

+ Trường Cấp 1 + 2 Khánh Hoà 3 5 8 

+ Trường Mầm Non 3 Vĩnh Lạc 3 6 8 

+ Trường Cấp 2 Tân Lĩnh 4 6 9 

+ Trường cấp I+II Khai Trung 4 7 10 

+ Trường Chu Văn An-Lâm Thượng 2 4 7 11 

+ Trường THPT Hoàng Văn Thụ 5 8 12 

+ Trường Tiểu Học Lê Lợi 5 8 13 

+ Trường TH Trần Phú 6 9 14 

+ Trường PTTH Hoàng văn Thụ Mai Sơn 6 10 15 

+ TT Trường Cấp 3 6 11 17 

+ Trường TH Lê Lợi 7 11 17 

+ Trung Tâm GDTX-HNDN Hồ Tùng Mậu 7 12 18 

+ TT Trường Cấp 3 8 13 21 

+ Trường THCS Nguyễn Du 8 14 21 

+ Trường Trung Cấp Nghề Lục Yên 8 14 21 

+ Tr TH Lê Hồng Phong 9 15 23 

+ Trường THPT Hoàng văn Thụ 12 20 30 

+ Trường Dân Tộc Nội trú 24 40 61 

+ Trạm Y Tế Lâm Thượng 4 7 10 

+ Trung Tâm Y Tế Huyện Lục Yên 108 183 281 

+ Phòng Kinh Tế Hạ Tầng Huyện Lục Yên (CSCC) 3 5 8 

+ Phòng Kinh Tế Hạ Tầng Huyện Lục Yên (CSCC) 3 6 9 
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TT Danh mục Pmax (kW) 

    2015 2020 2025 

+ Hội trường thôn Làng Già xã Yên Thắng 4 6 10 

+ Phòng Kinh Tế Hạ Tầng Huyện Lục Yên (CSCC) 9 16 24 

+ Cty TNHH một thành viên Đại Phúc Hưng Long tại huyện Lục Yên 3 5 8 

+ NHNoPTNTVN - CN Huyện Lục Yên Yên Bái 18 31 48 

+ Phòng GD Ngân Hàng Chính Sách Xã hội Huyện Lục yên 9 16 25 

+ Trịnh Thị Hoà(Thơi) 4 7 11 

+ Viễn Thông Yên Bái 3 5 8 

+ Viettel Yên Bái - Chi Nhánh Tập Đoàn Viễn Thông Quân Đội 3 5 8 

+ Viễn Thông Yên Bái 4 6 9 

+ Viễn Thông Yên Bái 4 6 10 

+ TT Mạng lưới Mobifone miền Bắc - CN TCT Viễn thông Mobifone 4 7 10 

+ TT mạng lưới Mobifone miền Bắc - CN TCT Viễn Thông Mobifone 4 7 11 

+ Công ty Cổ phần Viễn Thông di động Vietnamobile 4 7 11 

+ Viễn Thông Yên Bái 4 7 11 

+ Viễn Thông Yên Bái 4 7 11 

+ Công ty Cổ phần viễn thông di động Vietnamobile 5 8 12 

+ Viễn Thông Yên Bái 5 8 12 

+ Công ty Cổ Phần Viễn Thông Di Động Vietnamobile 5 8 12 

+ Viễn Thông Yên Bái 5 8 12 

+ Viễn Thông Yên Bái 5 8 13 

+ Viễn Thông Yên Bái 5 8 13 

+ Công ty Cổ phần Viễn Thông di động Vietnamobile 5 8 13 

+ Viễn Thông Yên Bái 5 9 13 

+ TT mạng lưới Mobifone miền Bắc - CN TCT Viễn Thông Mobifone 5 9 14 

+ Viễn Thông Yên Bái 5 9 14 

+ Công ty Cổ phần Viễn Thông di động Vietnamobile 6 9 14 

+ Viễn Thông Yên Bái 6 10 15 

+ Viễn Thông Yên Bái 6 10 16 

+ Viễn Thông Yên Bái 6 10 16 

+ Viễn Thông Yên Bái 6 10 16 

+ Viễn Thông Yên Bái 6 11 16 

+ Viễn Thông Yên Bái 6 11 16 

+ Viễn Thông Yên Bái 6 11 16 

+ Viễn Thông Yên Bái 6 11 17 

+ Viettel Yên Bái - Chi Nhánh Tập Đoàn Viễn Thông Quân Đội 6 11 17 

+ Viễn Thông Yên Bái 7 12 18 

+ Viễn Thông Yên Bái 7 12 18 

+ Đài phát xạ truyền hình Lục Yên 7 12 18 

+ Viễn Thông Yên Bái 7 12 19 

+ Viễn Thông Yên Bái 8 13 20 

+ Viễn Thông Yên Bái 8 14 21 

+ Viễn Thông Yên Bái 8 14 22 

+ Viettel Yên Bái - Chi Nhánh Tập Đoàn Viễn Thông Quân Đội 9 15 24 

+ Viettel Yên Bái - Chi Nhánh Tập Đoàn Viễn Thông Quân Đội 9 15 24 

+ Viễn Thông Yên Bái 9 15 24 

+ Viễn Thông Yên Bái 9 16 25 

+ Viễn Thông Yên Bái 10 17 26 

+ Viễn Thông Yên Bái 10 17 27 

+ Viễn Thông Yên Bái 10 17 27 

+ Viettel Yên Bái - Chi Nhánh Tập Đoàn Viễn Thông Quân Đội 10 18 27 

+ Viettel Yên Bái - Chi Nhánh Tập Đoàn Viễn Thông Quân Đội 11 18 28 

+ Viettel Yên Bái - Chi Nhánh Tập Đoàn Viễn Thông Quân Đội 11 18 28 
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TT Danh mục Pmax (kW) 

    2015 2020 2025 

+ Viễn Thông Yên Bái 11 18 28 

+ Viettel Yên Bái - Chi Nhánh Tập Đoàn Viễn Thông Quân Đội 11 18 28 

+ Viễn Thông Yên Bái 11 19 29 

+ Viettel Yên Bái - Chi Nhánh Tập Đoàn Viễn Thông Quân Đội 12 20 30 

+ Viettel Yên Bái - Chi Nhánh Tập Đoàn Viễn Thông Quân Đội 12 20 30 

+ Viettel Yên Bái - Chi Nhánh Tập Đoàn Viễn Thông Quân Đội 12 20 31 

+ Viễn Thông Yên Bái 12 20 31 

+ Viettel Yên Bái - Chi Nhánh Tập Đoàn Viễn Thông Quân Đội 12 21 32 

+ Viettel Yên Bái - Chi Nhánh Tập Đoàn Viễn Thông Quân Đội 12 21 32 

+ Đài phát xạ truyền hình Lục Yên 13 21 33 

+ Viễn Thông Yên Bái 14 24 37 

+ Viettel Yên Bái - Chi Nhánh Tập Đoàn Viễn Thông Quân Đội 19 32 50 

+ Viễn Thông Yên Bái 74 125 192 

+ Văn Phòng Đăng ký Đất đai và phát triển quỹ đất 4 6 9 

+ Phòng Tài Chính - Kế Hoạch Huyện Lục Yên 6 9 15 

+ Các phụ tải khác 135 227 350 

          

7 Huyện Văn Chấn 410 760 1200 

+ Phòng lao động thương binh và xã hội 4 7 10 

+ Trường mẫu giáo 5 8 13 

+ Trường học xã SuốiBu 4 7 10 

+ Tr.TH CS Chấn Thịnh 6 9 14 

+ Trường PTTH Văn Chấn 5 9 14 

+ Tr.TH CSở Cát Thịnh 7 11 17 

+ Tr.Cấp1 xã Cát Thịnh 7 11 17 

+ Tr.PT.Thọc Văn Chấn 6 10 15 

+ Trường cấp I 4 6 10 

+ Trường Dân tộc nội trú 8 14 21 

+ Trường cấp 3 SThịnh 4 7 11 

+ Trường nội trú 11 19 29 

+ Trường cấp 1 SThịnh 5 8 12 

+ Trung tâm dạy nghề và Giáo dục thường xuyên 7 12 19 

+ Trường Cấp 2 4 7 11 

+ Trường Trung học cơ sở Minh An 4 7 11 

+ Trung tâm y tế  huyện VC 13 21 33 

+ Trung Tâm Y Tế Huyện Văn Chấn 147 248 381 

+ Phòng Khám Đa Khoa khu vực xã Chấn Thịnh 4 6 9 

+ Lê Hồng Xuân 5 8 13 

+ Đèn đường 7 11 18 

+ Đèn đường 4 7 11 

+ Đèn đường 11 18 28 

+ Đèn Đường 11 18 27 

+ Đèn đường 11 18 28 

+ Đèn đường 8 13 21 

+ Ban quản lý nước sạch & vệ sinh môi trường 5 8 12 

+ Đèn đường TTNT Nghĩa Lộ 11 19 30 

+ Nhà Văn Hóa Thôn phố 1 4 7 10 

+ Ngân hàng No&PTNT Việt Nam-Chi nhánh Huyện Văn Chấn Yên Bái 14 24 37 

+ NHNN-Phòng Giao dịch Tân Thịnh 8 14 21 

+ Triệu Đức Họa 8 13 20 

+ Đài truyền hình 8 14 21 

+ Đài Truyền thanh - Truyền hình Văn Chấn 4 6 10 
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TT Danh mục Pmax (kW) 

    2015 2020 2025 

+ Nguyễn Khắc Khoa 12 21 32 

+ Đào Mạnh Thắng 4 7 10 

+ Ban QLDA giảm nghèo giai đoạn 2 HVC 5 8 13 

+ Đội quản lý thị trường số 7 5 8 12 

+ UBND Xã Đại Lịch 4 7 11 

+ Nguyễn Công Nghĩa 10 16 25 

+ Văn Viết Dũng 4 7 11 

+ Hợp tác xã Văn Thái 9 15 23 

+ Hoàng Văn Long 4 6 10 

+ NHNN-Phòng Giao dịch vực Tuần 10 17 26 

+ Bến xe Chấn Thịnh   5 10 

+ Bến xe Tú Lệ   5 10 

+ Trường bán trú   10 20 

+ Trạm y tế các xã   50 100 

+ Dự án thu gom và xử lý rác thải sinh hoạt KDC khu TT huyện lỵ   10 20 

+ Dự án thu gom và xử lý rác thải sinh hoạt KDC khu vực vùng ngoài   10 20 

+ Dự án thu gom và xử lý rác thải sinh hoạt KDC khu vực vùng trong 150 250 400 

+ Phụ tải khác       

          

8 Huyện Trạm Tấu 110 190 310 

+ Trường PTDTBT TH&THCS Bản Công 6 10 15 

+ Trường cấp 3 H.Trạm Tấu 6 9 14 

+ Trường Tiểu học và THCS Thị Trấn Trạm Tấu 3 6 9 

+ Trung tâm dạy nghề & GDTX huyện Trạm tấu 4 6 9 

+ Trường nội trú       7 11 17 

+ Tr PTDT Nội trú      3 5 8 

+ Trường PTCS xã Trạm Tấu 6 10 16 

+ Trường PTDT Bán trú TH &THCS xã Pá Hu 6 11 17 

+ Trường mầm non Họa My xã Bản Mù 5 8 12 

+ Trung tâm y tế Huyện Trạm Tấu 8 14 21 

+ Trung Tâm Y Tế 5 8 13 

+ Truyền hình          4 7 11 

+ Ban dự án tầm nhìn thế giới 3 5 7 

+ Phụ tải khác 55 100 180 

9 Huyện Mù Cang Chải 260 430 720 

+ Đội DV công công huyện Mù Cang Chải 6 10 16 

+ Trường PTDT bán trú TH & THCS Hồ Bốn 5 9 14 

+ Trường PTCS xã Khao Mang 7 12 18 

+ Trường Tiểu học và THCS Dế Xu Phình xã DXP 4 6 9 

+ Trường PTDT bán trú THCS Lê Văn Tám 9 15 23 

+ Trường PTDT bán trú THCS Lao Chải 5 9 14 

+ Trường PT dân tộc bán trú Tiểu Học Púng Luông 4 6 10 

+ Trường PTDT Nội trú THCS H.Mù Cang Chải 16 27 41 

+ Trường THPT Mù Cang Chải 5 8 12 

+ Trường Học Xéo Dì Hồ 4 7 11 

+ Trung tâm Y tế huyện Mù Cang Chải 33 56 86 

+ Đội DV công cộng huyện Mù Cang Chải 5 8 12 

+ Viễn thông Yên Bái (Trạm BTS xã La Pán Tẩn) 14 23 36 

+ Viễn thông Yên Bái (Trạm BTS xã Kim Nọi) 6 11 16 

+ Đài Truyền thanh Truyền hình 7 12 19 

+ Phụ tải khác 150 250 450 
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PHỤ LỤC 6 : KẾT QUẢ DỰ BÁO PHỤ TẢI BẰNG PHƯƠNG PHÁP GIÁN TIẾP 

 

ACN (GWh) %Atp ANN (GWh) %Atp ATM (GWh) %Atp ADC (GWh) %Atp Akhác (GWh) %Atp

2015 285             49.6% 0.32 0.06% 18.5 3.22% 256 44.5% 14.6 2.55% 575                7.2% 620           127            

2016 323             49.7% 0.37 0.06% 21.0           3.23% 289             44.5% 16.6               2.55% 651                6.9% 699           141            

2017 366             49.8% 0.43 0.06% 23.9           3.25% 327             44.4% 18.8               2.56% 736                6.5% 788           157            

2018 415             49.8% 0.49 0.06% 27.2           3.26% 369             44.3% 21.4               2.57% 833                6.2% 888           176            

2019 470             49.9% 0.57 0.06% 30.9           3.28% 417             44.2% 24.2               2.57% 942                5.9% 1,001       196            

2020 532             49.9% 0.66 0.06% 35.1           3.29% 470             44.1% 27.5               2.58% 1,065             5.6% 1,129       218            

2021 593             50.2% 0.74 0.06% 39.1           3.32% 517             43.8% 30.7               2.60% 1,180             5.5% 1,248       239            

2022 660             50.5% 0.83 0.06% 43.6           3.34% 568             43.5% 34.2               2.62% 1,306             5.4% 1,380       262            

2023 735             50.8% 0.94 0.06% 48.7           3.37% 623             43.1% 38.1               2.63% 1,446             5.2% 1,526       288            

2024 819             51.1% 1.05 0.07% 54.3           3.39% 685             42.8% 42.4               2.65% 1,601             5.1% 1,688       315            

2025 912             51.4% 1.18 0.07% 60.6           3.42% 752             42.4% 47.3               2.67% 1,773             5.0% 1,866       346            

2026 987             51.5% 1.48 0.08% 66.0           3.44% 813             42.4% 48.3               2.52% 1,916             5.0% 2,016       371            

2027 1,069         51.7% 1.82 0.09% 71.8           3.47% 878             42.4% 49.2               2.37% 2,070             4.9% 2,177       397            

2028 1,158         51.8% 2.21 0.10% 78.2           3.50% 949             42.4% 49.9               2.23% 2,237             4.9% 2,351       426            

2029 1,254         51.9% 2.64 0.11% 85.1           3.52% 1,025         42.4% 50.3               2.08% 2,417             4.8% 2,539       457            

2030 1,358         52.0% 2.60 0.12% 104.5         4.00% 1,057         40.5% 88.8               3.40% 2,612             4.8% 2,742       490            

2031 1,465         52.2% 3.40 0.12% 113.0         4.03% 1,127         40.2% 98.2               3.50% 2,807             4.7% 2,945       522            

2032 1,580         52.4% 3.68 0.12% 122.2         4.05% 1,201         39.8% 108.6             3.60% 3,016             4.7% 3,163       557            

2033 1,705         52.6% 3.99 0.12% 132.1         4.08% 1,280         39.5% 119.9             3.70% 3,241             4.6% 3,397       594            

2034 1,839         52.8% 4.32 0.12% 142.9         4.10% 1,364         39.2% 132.3             3.80% 3,482             4.6% 3,648       633            

2035 1,983         53.0% 5.24 0.14% 168.4         4.50% 1,439         38.5% 145.9             3.90% 3,742             4.5% 3,918       676            

Tổng thương 

phẩm Atp 

(GWh)

Tổn thất 

(%)

Điện nhận 

(GWh)
Pmax (MW)Năm

Công nghiệp Nông nghiệp Thương mại QL& Dân cư Hoạt động khác
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PHỤ LỤC 7: DANH MỤC CÁC NGUỒN ĐIỆN VỪA VÀ NHỎ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH 

YÊN BÁI 

TT Tên NMĐ 

Địa điểm 
P 

(MW) 

ĐA 
đấu 
nối 

(kV) 

Dự kiến vận 
hành Xã Huyện 

1 Nậm Tục 2 Nghĩa Sơn Văn Chấn 3 35 Đã VH 

2 Mường Kim Hồ Bốn Mù Cang Chải 13,5 110 Đã VH 

3 Ngòi Hút 1 
Phong Dụ 
Thượng 

Văn Yên 8,4 35 Đã VH 

4 Nậm Đông III Túc Đán Trạm Tấu 16,5 35 Đã VH 

5 Nậm Đông IV Túc Đán Trạm Tấu 6,8 35 Đã VH 

6 Hồ Bốn Hồ Bốn Mù Cang Chải 18 110 Đã VH 

7 Hát Lìu Hát Lìu Trạm Tấu 5 35 Đã VH 

8 Ngòi Hút 2 Tú Lệ Văn Chấn 48 110 Đã VH 

9 Khao Mang Thượng Khao Mang Mù Cang Chải 24,5 110 Đã VH 

10 Ngòi Hút 2A 
Phong Dụ 
Thượng 

Văn Yên 8,4 35 Đã VH 

11 Vực Tuần Cát Thịnh Văn Chấn 5 35 Đã VH 

12 Hưng Khánh Hưng Khánh Trấn Yên 0,5 35 Đã VH 

13 Khao Mang Khao Mang Mù Cang Chải 30 110 Đã VH 

14 Noong Phai Phúc Sơn Văn Chấn 21,2 110 Đã VH 

15 Phìn Hồ Chế Tạo Mù Cang Chải 10 110 2016-2020 

16 Pá Hu Pá Hu Trạm Tấu 26 110 2016-2020 

17 Trạm Tấu Xà Hồ Trạm Tấu 30 110 2016-2020 

18 Chấn Thịnh Chấn Thịnh Văn Chấn 10 110 2016-2020 

19 Ma Lừ Thàng Zế Su Phình Mù Cang Chải 3 35 2016-2020 

20 Làng Bằng Xuân Tầm Văn Yên 3,6 35 Đã VH 

21 Hạnh Phúc Đại Sơn Văn Yên 5,1 35 2016-2020 

22 Đề Dính Máo Chế Tạo Mù Cang Chải 22 110 2016-2020 

23 Phìn Hồ 2 Chế Tạo Mù Cang Chải 10 110 2016-2020 

24 Mí Háng Tàu Chế Tạo Mù Cang Chải 4,6 35 2016-2020 

25 Nả Háng Chế Tạo Mù Cang Chải 2,6 35 2016-2020 

26 Đồng Ngãi Làng Nhì Trạm Tấu 9 110 2016-2020 

27 Chí Lư Làng Nhì Trạm Tấu 15 110 2016-2020 

28 Phình Hồ Phình Hồ Trạm Tấu 2,5 35 2016-2020 

29 Thác Cá 1 An Lương Văn Chấn 27 110 2016-2020 

30 Thác Cá 2 Mỏ Vàng Văn Yên 14,5 110 2016-2020 

31 Đồng Sung Đại Phác Văn Yên 20 110 2016-2020 

32 Ngòi Hút 8,9 Xuân Tầm Văn Yên 22 110 2021-2025 

33 Thào Sa Chải Nậm Có Mù Cang Chải 6,5 35 2021-2025 
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TT Tên NMĐ 

Địa điểm 
P 

(MW) 

ĐA 
đấu 
nối 

(kV) 

Dự kiến vận 
hành Xã Huyện 

34 Nậm Tăng 3 Bản Mù Trạm Tấu 17,5 110 2021-2025 

35 Nà Hẩu Nà Hẩu Văn Yên 4,5 35 2021-2025 

36 Bản Lìu Hát Lìu Trạm Tấu 3 35 2021-2025 

37 Chống Khua Lao Chải Mù Cang Chải 9,5 110 2021-2025 
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PHỤ LỤC 8: KẾT QUẢ TÍNH TOÁN CHẾ ĐỘ LƯỚI ĐIỆN CAO ÁP 
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15.0+j3.0

118.4kV

T§ Mi Hang Tau, Ph×n Hå

34.0+j9.048.9+j12.0

8.0+j2.0

118.5kV

T§ Ngßi hót 2A

8.0+j2.0

10.0+j2.0

54.4+j28.1

110.9kV

400-j38

394-j38

110kV ®i Mêng La

18.0+j4.0

118.7kV

T§ Hå Bèn

13.0+j3.0

118.6kV

T§ Mêng Kim

18.0+j4.0

75.8+j13.0

45.0+j6.0

119.1kV

45.0+j6.0

T§ Mêng Kim 2, NËm Më (Lai Ch©u) T§ Khao Mang, Khao Mang Thîng, Chong khua

119.1kV

63.0+j14.0

63.0+j14.0

110kV ®i Than Uyªn

20.0+j8.5

27.0+j8.0

117.8kV

T§ Th¸c C¸ 1

27.0+j8.0

Nghia Lo 220 Yªn B¸i

Ba Khe

33.0+j14.1

-181.7+j12.8

220kV ®i ViÖt Tr×

542.8-j23.5

363.7-j7.0

220kV Huoi Quang ®Õn

221.8kV

113.4kV

20.0+j8.5

Yªn The

14.2+j1.3

22.0+j6.0
Ngoi Hut 8,9

Nam Dong 2

Nam Tang 3
Manh Tau

109.9kV

25.0+j10.6

Tran Yen

110.0kV

33.0+j14.1

Au Lau

-22.4-j9.6

-35.6-j14.7-2.6-j1.0

120.0+j30.0
116.1kV

120.0+j30.0

Noong Phai
Pa Hu

D
i C

am
 K

he
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+j
13

.7

92.0+j39.2

Bao Hung 111.4kV
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18.0+j7.5

-33.3+j1.0

110.6kV

45.0+j19.2

Yªn B¸i 2

115.9kV
112.9kV

V¨n Yªn

-132.9+j17.5

10
.0

+j
2.

0

-221.0-j38.2

S¬ ®å tÝnh to¸n trµo lu c«ng suÊt líi ®iÖn 220-110kV tØnh yªn b¸i ®Õn n¨m 2030 

ChÕ ®é mïa ma phu tai Max

56.4+j9.3

-13.6+j76.3

223.0kV 220kV Lµo Cai ®Õn

220kV ®i Phó Thä

220kV ®i Tuyªn Quang

327.6-j132.4

110.9kV

120.0+j70.0

111.4kV

T§ Th¸c Bµ

8.0+j2.0

117.6kV

T§ Ngßi hót 2A

8.0+j2.0

10.0+j2.0

70.1+j37.4

108.6kV

400-j38

394-j38

35.0+j14.9

27.0+j8.0

115.9kV

T§ Th¸c C¸ 1

27.6+j5.8

Nghia Lo 220 Yªn B¸i

Ba Khe

50.0+j21.3

-143.7+j22.3

220kV ®i ViÖt Tr×

534.0-j25.2

393.4+j5.3

220kV Huoi Quang ®Õn

221.6kV

22.0+j6.0
Ngoi Hut 8,9

Nam Dong 2

Nam Tang 3
Manh Tau

108.5kV

37.0+j15.8

Tran Yen

108.7kV

40.0+j17.0

Au Lau

-30.5-j13.0

-46.5-j19.4-6.5-j2.8

120.0+j30.0
115.2kV

120.0+j30.0

Noong Phai
Pa Hu

D
i C

am
 K

he

31
.5

+j
1

3.
9

95.0+j40.5

Bao Hung 110.6kV

-20.3-j11.8

37.9+j8.9

60.0+j25.6

2.
5+

j5
.6

40.0+j17.0

112.8kV
35.0+j10.0

1.
1-

j1
.8

158.8-j31.0

110kV Lµo Cai ®Õn

110kV Hµ Giang ®Õn

112.5kVYªn The

-0.8-j5.1

220kV Bao Thang ®Õn

20.6+j45.2

222.7kV

220 Luc Yªn

220kV Di Bac Quang

-107.8-j32.8

232.3-j38.3

317.3-j47.8

-0.6+j2.2

34.0+j9.0

120.3kV

T§ §Ò DÝnh M¸o, Phin Ho 2, Na Hang

15.0+j3.0

120.2kV

T§ Mi Hang Tau, Ph×n Hå

63.0-j11.577.8-j8.8

110kV ®i Mêng La

18.0+j4.0

119.5kV

T§ Hå Bèn

13.0+j3.0

119.4kV

T§ Mêng Kim

18.0+j4.0

75.8+j13.0

45.0+j6.0

119.9kV

45.0+j6.0

T§ Mêng Kim 2, NËm Më (Lai Ch©u) T§ Khao Mang, Khao Mang Thîng

119.9kV

54.0+j12.0

19.7+j29.5

110kV ®i Than Uyªn

9.0+j3.0

120.1kV

T§ Chong Khua

29.1-j20.6

14.0+j6.0

34.3-j17.5

35.0+j14.9
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110kV ®i Tuyªn Quang

47.6+j24.8

10.0+j2.0

108.8kV

T§ ChÊn ThÞnh
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1

0
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114.5kV

20.0+j6.0

114.2kV

T§ §ång Sung

61.3+j15.6

14.0+j4.0

115.6kV

T§ Th¸c C¸ 2

41.6+j9.9

57.0+j7.0

T§ V¨n ChÊn

117.6kV

74.0+j10.0

66.0+j8.0

T§ Ngßi Hót 2, Lung Cum

T§ Tr¹m TÊu, Ban Cong, Ta Ghenh

42.0+j17.9

26.0+j5.0

115.2kV

T§ Chi Lu

36.0+j7.2

10.0+j2.0

115.4kV

T§ §ång Ng·i

10.0+j2.0
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18.1+j7.5

-44.7+j11.0

108.7kV

68.0+j29.0

Yªn B¸i 2

114.8kV
110.4kV

V¨n Yªn

-16.9+j24.6

10
.0

+j
2.

0

-105.6-j32.3

S¬ ®å tÝnh to¸n trµo lu c«ng suÊt líi ®iÖn 220-110kV tØnh yªn b¸i ®Õn n¨m 2035  

ChÕ ®é mïa ma phu tai Max

36.3+j4.3

137.7+j136.6

217.4kV 220kV Lµo Cai ®Õn

220kV ®i Phó Thä

220kV ®i Tuyªn Quang

174.4-j175.6

109.1kV

120.0+j70.0

109.4kV

T§ Th¸c Bµ

8.0+j2.0

117.1kV

T§ Ngßi hót 2A

8.0+j2.0

10.0+j2.0

70.1+j37.5

108.1kV

400-j38

394-j38

13
.0

+j
5.

2
1

1
0

k
V
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ó
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h

ä

110kV ®i Tuyªn Quang

57.6+j37.2

10.0+j2.0

108.3kV

T§ ChÊn ThÞnh

12
.1

+j
5

.7

1
1

0
kV

 ®
i 
P

h
ï

 Y
ª

n

114.0kV

20.0+j6.0

112.0kV

T§ §ång Sung

80.9+j19.0

14.0+j4.0

114.1kV

T§ Th¸c C¸ 2

61.6+j14.5

57.0+j7.0

T§ V¨n ChÊn

117.1kV

74.0+j10.0

66.0+j8.0

T§ Ngßi Hót 2, Lung Cum

T§ Tr¹m TÊu, Ban Cong, Ta Ghenh

48.0+j20.4

26.0+j5.0

114.8kV

T§ Chi Lu

36.0+j7.2

10.0+j2.0

114.9kV

T§ §ång Ng·i

10.0+j2.0

35.0+j14.9

27.0+j8.0

114.7kV

T§ Th¸c C¸ 1

47.7+j10.8

Nghia Lo 220 Yªn B¸i

Ba Khe

68.0+j29.0

-89.8+j25.3

220kV ®i ViÖt Tr×

494.6-j23.3

408.1+j12.5

220kV Huoi Quang ®Õn

221.5kV

22.0+j6.0
Ngoi Hut 8,9

Nam Dong 2

Nam Tang 3
Manh Tau

105.5kV

51.0+j21.7

Tran Yen

105.7kV

60.0+j25.6

Au Lau

-43.5-j18.6

-67.5-j28.4-7.5-j3.1

120.0+j30.0
114.7kV

120.0+j30.0

Noong Phai
Pa Hu

D
i C

am
 K

he

31
.5

+j
13

.9

98.0+j41.7

Bao Hung 108.6kV

-19.5-j18.2

66.1+j11.6

73.0+j31.1

-1
0.

5+
j8

.1

42.0+j17.9

110.5kV
-30.0-j2.7

11
.9

-j4
.4

155.4-j4.3

110kV Lµo Cai ®Õn

110kV Hµ Giang ®Õn

106.6kVYªn The

-75.7-j22.1

220kV Bao Thang ®Õn

29.9+j41.6

217.9kV

220 Luc Yªn

220kV Di Bac Quang

-107.7-j32.3

240.0-j21.1

315.5-j29.5

-20.7-j2.8

34.0+j9.0

120.2kV

T§ §Ò DÝnh M¸o, Phin Ho 2, Na Hang

15.0+j3.0

120.1kV

T§ Mi Hang Tau, Ph×n Hå

55.3-j12.370.2-j9.5

110kV ®i Mêng La

18.0+j4.0

119.5kV

T§ Hå Bèn

13.0+j3.0

119.3kV

T§ Mêng Kim

18.0+j4.0

75.8+j13.0

45.0+j6.0

119.9kV

45.0+j6.0

T§ Mêng Kim 2, NËm Më (Lai Ch©u) T§ Khao Mang, Khao Mang Thîng

119.7kV

54.0+j12.0

20.4+j27.6

110kV ®i Than Uyªn

9.0+j3.0

119.8kV

T§ Chong Khua

21.4-j21.5

21.0+j8.9

33.6-j15.6

45.0+j19.2

~1008/17

Yen Binh

108.7kV
33.0+j14.1

51
.6

-j7
.9
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18.1+j7.5

-44.6+j0.4

109.8kV

31.0+j13.2

Yªn B¸i 2

117.0kV

28.0+j11.9

Lôc Yªn

111.2kV

113.1kV

V¨n Yªn

-131.2+j37.9

10
.0

+j
2.

0

-219.3-j17.9

35.0+j10.0

S¬ ®å tÝnh to¸n trµo lu c«ng suÊt líi ®iÖn 220-110kV tØnh yªn b¸i ®Õn n¨m 2025  

ChÕ ®é mïa ma su co dd nghia lo- bao hung

57.0+j7.0

-32.2+j84.6

222.5kV 220kV Lµo Cai ®Õn

220kV ®i Phó Thä

220kV ®i Tuyªn Quang

287.6-j138.1

260.7-j50.9

220kV B¶o Th¾ng ®Õn

110.1kV

120.0+j70.0

110.5kV

T§ Th¸c Bµ 13
.0

+j
5.

2
1

1
0
k
V

 ®
i P

h
ó
 T

h
ä

110kV ®i Tuyªn Quang

-3
.4

-j9
.1

51.9+j22.8

10.0+j2.0

111.4kV

T§ ChÊn ThÞnh

12
.1

+j
5.

6

1
1
0
k
V

 ®
i P

h
ï
 Y

ª
n

115.7kV

20.0+j6.0

114.4kV

T§ §ång Sung

60.7+j17.8

14.0+j4.0

115.9kV

T§ Th¸c C¸ 2

41.0+j12.1

57.0+j7.0

T§ V¨n ChÊn

118.8kV

74.0+j10.0

66.0+j8.0

T§ Ngßi Hót 2, Lung Cum

T§ Tr¹m TÊu, Ban Cong, Ta Ghenh

21.0+j8.9

26.0+j5.0

116.4kV

T§ Chi Lu

36.0+j7.2

10.0+j2.0

116.5kV

T§ §ång Ng·i

10.0+j2.0

146.6-j25.1

111.5kV

16
2.

2-
j1

8.
4

110kV Lµo Cai ®Õn110kV Hµ Giang ®Õn

34.0+j9.0

118.6kV

T§ §Ò DÝnh M¸o, Phin Ho 2, Na Hang

15.0+j3.0

118.3kV

T§ Mi Hang Tau, Ph×n Hå

34.0+j9.048.9+j12.0

8.0+j2.0

118.8kV

T§ Ngßi hót 2A

8.0+j2.0

10.0+j2.0

54.4+j28.1

111.2kV

400-j38

394-j38

110kV ®i Mêng La

18.0+j4.0

118.5kV

T§ Hå Bèn

13.0+j3.0

118.4kV

T§ Mêng Kim

18.0+j4.0

75.8+j13.0

45.0+j6.0

118.9kV

45.0+j6.0

T§ Mêng Kim 2, NËm Më (Lai Ch©u) T§ Khao Mang, Khao Mang Thîng, Chong khua

118.9kV

63.0+j14.0

63.0+j14.0

110kV ®i Than Uyªn

20.0+j8.5

27.0+j8.0

116.3kV

T§ Th¸c C¸ 1

27.0+j8.0

Nghia Lo 220 Yªn B¸i

Ba Khe

33.0+j14.1

-218.9+j11.2

220kV ®i ViÖt Tr×

560.2-j20.4

343.7-j8.3

220kV Huoi Quang ®Õn

221.7kV

112.0kV

20.0+j8.5

Yªn The

14.2+j1.2

22.0+j6.0
Ngoi Hut 8,9

Nam Dong 2

Nam Tang 3
Manh Tau

108.3kV

25.0+j10.6

Tran Yen

108.4kV

33.0+j14.1

Au Lau

-22.4-j9.6

-35.6-j14.7-2.6-j1.0

120.0+j30.0
116.4kV

120.0+j30.0

Noong Phai
Pa Hu

D
i C

am
 K

he

31
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+j
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.7

92.0+j39.2

Bao Hung 109.7kV

-29.2-j11.5

50.0+j21.3
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110kV ®i Tuyªn Quang
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22.9+j19.3
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T§ ChÊn ThÞnh
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114.9kV

20.0+j6.0

115.0kV

T§ §ång Sung

60.7+j17.8

14.0+j4.0

116.5kV

T§ Th¸c C¸ 2

41.0+j12.1

57.0+j7.0

T§ V¨n ChÊn

118.0kV

74.0+j10.0

66.0+j8.0

T§ Ngßi Hót 2, Lung Cum

T§ Tr¹m TÊu, Ban Cong, Ta Ghenh

21.0+j8.9

26.0+j5.0

115.6kV

T§ Chi Lu

36.0+j7.2

10.0+j2.0

115.7kV

T§ §ång Ng·i

10.0+j2.0

62.9-j11.0

113.1kV

2
8.

0+
j1

1.
9

110kV Lµo Cai ®Õn110kV Hµ Giang ®Õn

34.0+j9.0

118.0kV

T§ §Ò DÝnh M¸o, Phin Ho 2, Na Hang

18.1+j7.5

-91.1+j26.6

110.8kV

31.0+j13.2

Yªn B¸i 2

116.2kV

28.0+j11.9

Lôc Yªn

112.9kV

113.6kV

V¨n Yªn

10
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+j
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0

-88.7-j57.0

35.0+j10.0

S¬ ®å tÝnh to¸n trµo lu c«ng suÊt líi ®iÖn 220-110kV tØnh yªn b¸i ®Õn n¨m 2025  

ChÕ ®é mïa ma su co dd thac ba - luc yen

57.0+j7.0

0.0+j64.8

221.8kV 220kV Lµo Cai ®Õn

220kV ®i Phó Thä

220kV ®i Tuyªn Quang

301.4-j142.1

309.1-j58.6

220kV B¶o Th¾ng ®Õn

111.0kV

120.0+j70.0

111.4kV

T§ Th¸c Bµ

15.0+j3.0

117.7kV

T§ Mi Hang Tau, Ph×n Hå

34.0+j9.048.9+j12.0

8.0+j2.0

118.0kV

T§ Ngßi hót 2A

8.0+j2.0

10.0+j2.0

54.4+j28.2

110.4kV

400-j38

394-j38

110kV ®i Mêng La

18.0+j4.0

117.2kV

T§ Hå Bèn

13.0+j3.0

117.1kV

T§ Mêng Kim

18.0+j4.0

75.8+j12.9

45.0+j6.0

117.6kV

45.0+j6.0

T§ Mêng Kim 2, NËm Më (Lai Ch©u) T§ Khao Mang, Khao Mang Thîng, Chong khua

117.6kV

63.0+j14.0

63.0+j14.0

110kV ®i Than Uyªn

20.0+j8.5

27.0+j8.0

116.9kV

T§ Th¸c C¸ 1

27.0+j8.0

Nghia Lo 220 Yªn B i̧

Ba Khe

33.0+j14.1

-166.0+j8.7

220kV ®i ViÖt Tr×

542.0-j30.2

379.0-j14.8

220kV Huoi Quang ®Õn

220.6kV

113.6kV

20.0+j8.5

Yªn The

14.2+j1.3

22.0+j6.0
Ngoi Hut 8,9

Nam Dong 2

Nam Tang 3
Manh Tau

109.2kV

25.0+j10.6

Tran Yen

109.3kV

33.0+j14.1

Au Lau

-22.4-j9.6

-35.6-j14.7-2.6-j1.0

120.0+j30.0
115.6kV

120.0+j30.0

Noong Phai
Pa Hu

D
i C

am
 K

he

31
.5
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Bao Hung 110.8kV
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PHỤ LỤC 9: KHỐI LƯỢNG XÂY DỰNG LƯỚI ĐIỆN CAO ÁP TỈNH YÊN BÁI ĐẾN NĂM 2025 

Khối lượng xây dựng trạm biến áp 

TT 
Tên công 

trình 

GĐ 2016-2020 GĐ 2021-2025 Năm 
thực 
hiện 

Ghi chú 
XDM 

(MVA) 
NCS 

(MVA) 
XDM 

(MVA) 
NCS 

(MVA) 

I TBA 220kV 250        

1 Nghĩa Lộ 250    2018 TT công suất TĐ 

II TBA 110kV 168 88 105 63 
 

  

1 Yên Bái  63   2020 Thay máy 1: 40MVA 

2 Yên Bái 2 40    2018  

3 Văn Yên 40    2018  

4 Ba Khe 25    2018  

5 Yên Thế   25  2021  

6 Trấn Yên   40  2021  

7 Âu Lâu   40  2022  

8 Nghĩa Lộ  25   2018 Thay máy 2: 16MVA 

9 Bảo Hưng 63   63 2018 Năm 2022 lắp máy 2 

 

Khối lượng xây dựng đường dây  

TT Tên công trình 
Tiết diện 

(mm
2) 

Quy mô 
Năm 
thực 
hiện 

Ghi chú 
Số 

mạch 

Chiều 
dài 

 (km) 

I Đường dây 220kV XDM          

1 Giai đoạn 2016-2020     171     

+ Huội Quảng-Nghĩa Lộ 2x400 2 65 2020 TT công suất TĐ 

+ Nghĩa Lộ-Việt Trì 2x400 2 85 2018 TT công suất TĐ 

+ Ré Bắc Quang (Hà Giang) 500 2 21 2020 
Thuộc địa bàn 

Yên Bái 

II Đường dây 110kV           

1 Giai đoạn 2016-2020          

a Xây dựng mới     169,5     
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TT Tên công trình 
Tiết diện 

(mm
2) 

Quy mô 
Năm 
thực 
hiện 

Ghi chú 
Số 

mạch 

Chiều 
dài 

 (km) 

+ Yen Bái-Yên Bái 2 240 2 4 2018   

+ Rẽ Văn Yên 240 2 11 2018   

+ Rẽ Bảo Hưng 2x185 2 0,2 2018  

+ Xóa đấu nối chữ T Ba Khe 240 1 4 2018   

+ Xóa chữ T Yên Bái 240 1 3,6 2020  

+ 
Văn Yên-Đồng Sung-Thác 
Cá 2-Thác Cá 1 

240 1 36 2019 Đấu nối TĐ 

+ 
220 Nghĩa Lộ-Ba Khe-Cẩm 
Khê 

300 1 77 2018 Đấu nối TĐ 

+ 
Chí Lư-Đồng Ngãi-Nghĩa 
Lộ (T. 220kV) 

185 1 20 2019 Đấu nối TĐ 

+ Phìn Hồ-Nậm Trai 3 185 1 2 2019 Đấu nối TĐ  

+ Pá Hu-Noong Phai 185 1 2,5 2019 Đấu nối TĐ 

+ Chấn Thịnh-Ba Khe 185 1 10 2019 Đấu nối TĐ 

2 Giai đoạn 2021-2025     
 

    

  Xây dựng mới     88     

+ 220 Yên Bái-Trấn Yên 240 2 22 2021  

+ Rẽ Âu Lâu 240 2 3 2022  

+ Rẽ Yên Thế 240 2 2 2021  

+ Yên Bái 2-Bảo Hưng 240 2 3 2022  

+ Ngòi Hút 8,9-Văn Yên 185 1 30 2023 Đấu nối TĐ 

+ Nậm Tăng3 -Pá Hu 185 1 10 2025 Đấu nối TĐ 

+ Chống Khua-Khao Mang 185 1 12 2025 Đấu nối TĐ  

+ Đề Dính Máo-Phìn Hồ 185 1 5 2022 Đấu nối TĐ  
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PHỤ LỤC 10: KHỐI LƯỢNG XÂY DỰNG MỚI, CẢI TẠO TRẠM BIẾN ÁP TRUNG ÁP TỈNH  YÊN BÁI  

                                                                                                                                                                                                     Đơn vị: trạm/kVA 

TT  Đơn vị 

Trạm Điện lực Trạm Khách hàng 

Xây dựng mới Cải tạo Xây dựng mới Cải tạo 

22/0,4 35/0,4 35(22)/0,4 10(22)/0,4 22/0,4 35(22)/0,4 35(22)/0,4 10(22)/0,4 

Giai đoạn 2016-2020 

1 TP Yên Bái 34 / 10460 14 / 2990 5 / 960 22 / 3990 20 / 20000 12 / 12000             

2 Thị xã Nghĩa Lộ 16 / 3950 5 / 1250       16 / 4850                         

3 Huyện Văn Chấn       62 / 8595 5 / 1220                               

4 Văn Yên 5 / 900 55 / 10,320       21 / 4,095       14 / 7,840       4 / 1,030 

5 Trấn Yên       49 / 9,260 18 / 3,230             16 / 13,130 4 / 870       

6 Yên Bình 3 / 750 52 / 9,570 13 / 3,045 10 / 2,895       5 / 4,000 2 / 480 4 / 2,670 

7 Lục Yên       35 / 5,150       10 / 2,180       5 / 1,460             

8 Trạm Tấu        28 / 3,240                   2 / 500             

9 Mù Cang Chải       27 / 3,675                   3 / 750             

  Tổng 58 / 16060 327 / 54050 41 / 8455 79 / 18010 20 / 20000 57 / 39680 6 / 1350 8 / 3700 

Giai đoạn 2021-2025 

1 TP Yên Bái 41 / 12060 15 / 3240       36 / 6760 35 / 35000                   

2 Thị xã Nghĩa Lộ 14 / 4100 5 / 1400                                     

3 Huyện Văn Chấn       70 / 9610                   6 / 560             

4 Văn Yên 7 / 1,750 50 / 12,290                   21 / 11,760             

5 Trấn Yên       47 / 11,960                   19 / 15,110             

6 Yên Bình 5 / 1,530 52 / 12,370                   12 / 6,800             

7 Lục Yên       39 / 6,450                   5 / 1,460             

8 Trạm Tấu        34 / 4,370                   2 / 500             

9 Mù Cang Chải       35 / 4,985                   3 / 750             

  Tổng 67 / 19440 347 / 66675       36 / 6760 35 / 35000 68 / 36940             
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   Phụ lục 11: KHỐI LƯỢNG XÂY DỰNG MỚI, CẢI TẠO ĐƯỜNG DÂY TRUNG ÁP SAU CÁC TRẠM BIẾN ÁP 110KV 

                                                                                                                                                                                                           Đơn vị: km 

TT Hạng mục 

Giai đoạn 2016-2020 Giai đoạn 2021-2025 

Xây dựng mới Cải tạo Xây dựng mới Cải tạo 

Đường trục nhánh Tổng AC-120,95,70 Đường trục nhánh Tổng AC-120,95,70 

  Tổng 62.0 237.0 299.0 177.0 20.0 200.0 220.0 58.0 

1 Trạm 110kV Yên Bái                 

+ 371 2.0 3.0 5.0     3.0 3.0   

+ 375   9.0 9.0 8.0   8.0 8.0 7.0 

+ 378       4.0       3.0 

+ 372   9.0 9.0     4.0 4.0   

+ 374   17.0 17.0           

+ 473   3.8 3.8     7.0 7.0   

+ 474           1.5 1.5   

+ 476   6.5 6.5   2.0 0.5 2.5   

+ 475 (374 hạ điện áp)           1.5 1.5   

2 Trạm 110kV Yên Bái 2                 

+ 371 0.5 1.5 2.0     1.2 1.2   

+ 373 0.5 1.5 2.0     1.2 1.2   

+ 375 3 2 5   2 2  

+ 377 5 3 8   2 2  

+ 471 6.0 5.5 11.5 3.2   1.9 1.9   

+ 472 3.2 1.5 4.7 8.5   2.1 2.1   

+ 473 2.5 2.5 5.0     1.5 1.5   

+ 474 2.5 2.5 5.0     1.5 1.5   

+ 475         2.5 2.5 5.0   
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TT Hạng mục 

Giai đoạn 2016-2020 Giai đoạn 2021-2025 

Xây dựng mới Cải tạo Xây dựng mới Cải tạo 

Đường trục nhánh Tổng AC-120,95,70 Đường trục nhánh Tổng AC-120,95,70 

+ 476         2.5 2.5 5.0   

3 Trạm 110kV Nghĩa Lộ                 

+ 373   15.0 15.0     18.0 18.0   

+ 374 2.0 9.0 11.0 6.5   7.8 7.8   

+ 375   1.0 1.0     2.0 2.0   

+ 471   2.1 2.1 22.9   1.6 1.6   

4 Trạm 110kV Ba Khe                 

+ 371 0.5   0.5           

+ 373 0.5 6.2 6.7     4.8 4.8   

+ 375 0.5 6.5 7.0     2.0 2.0   

+ 377 0.5 3.5 4.0     2.5 2.5   

5 Trạm 110kV Âu Lâu                 

+ 371         1.5 2.0 3.5   

+ 373         0.5 8.0 8.5   

+ 375         0.5 11.0 11.5   

+ 471         0.5 1.5 2.0   

+ 473         2.5 1.5 4.0   

+ 475         2.0 2.0 4.0   

+ 477         2.0 2.0 4.0   

6 Trạm 110kV Văn Yên                 

+ 371 15.0 19.2 34.2 15.5   8.3 8.3 10.5 

+ 372 2.1 16.5 18.6 5.5   2.5 2.5 4.5 

+ 373 1 1.5 2.5   1 1  

+ 374 1.5 4.5 6.0 12.2   1.5 1.5   

+ 375 1.1 4.1 5.2 7.5   3.0 3.0 5.5 

+ 376 2.1 6.1 8.2 5.5   1.9 1.9 3.5 
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TT Hạng mục 

Giai đoạn 2016-2020 Giai đoạn 2021-2025 

Xây dựng mới Cải tạo Xây dựng mới Cải tạo 

Đường trục nhánh Tổng AC-120,95,70 Đường trục nhánh Tổng AC-120,95,70 

+ 377 2 3 5   3 3  

+ 378 3 5 8   4 4  

+ 471 1.5 1.1 2.6 34.8   3.5 3.5   

+ 473 1.5 1 2.5   2 2  

7 Trạm 110kV Trấn Yên                 

+ 371         0.5 4.5 5.0   

+ 373         0.5   0.5   

+ 375         1.5 1.5 3.0   

+ 377         1.0 3.5 4.5 13.5 

8 Thủy điện Thác Bà                 

+ 372   3.2 3.2     2.2 2.2   

+ 373   14.2 14.2 13.5   11.5 11.5 10.5 

+ 374   2.5 2.5 11.2   1.5 1.5   

9 Trạm 110kV Lục Yên                 

+ 371 9.0 3.0 12.0     5.0 5.0   

+ 375   7.0 7.0 11.2   6.0 6.0   

10 Trạm 110kV Yên Thế                 

+ 371 0.5 12.0 12.5   0.5 12.0 12.5   

+ 373   1.0 1.0     1.0 1.0   

+ 375 1.0 12.0 13.0   1.0 12.0 13.0   

+ 377 3.0 7.0 10.0   3.0 7.0 10.0   

+ 471 4.0   4.0 7.0 4.0   4.0   

11 Trạm 110kV Than Uyên (LC)                 

+ 376   17.0 17.0     15.0 15.0   
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Phụ lục 12a: Tổng hợp khối lượng xây dựng lưới điện tỉnh YÊN BÁI giai đoạn 2016-2025 

TT Tên công trình Đơn vị 
Khối lượng xây dựng 

2016-2020 2021-2025 

I Lưới điện 220kV  

1 
Trạm biến áp 

220kV 
              

 Xây dựng mới trạm/ máy/MVA 1 1 250    

2 Đường dây 220kV               

 
Xây dựng mới km   171         

II Lưới điện 110kV  

1 Trạm biến áp               

a Xây dựng mới trạm/ máy/MVA 4 4 168 3 3 105 

b Nâng công suất trạm/ máy/MVA 2 2 88 1 1 63 

2 Đường dây 110kV               

 Xây dựng mới km  169,5   88  

III Lưới điện trung áp   

1 Trạm biến áp               

a Xây dựng mới trạm / MVA 462 / 129,790 517 / 158,055 

b Cải tạo trạm / MVA 134 / 31,515 36 / 6,760 

2 
Đường dây trung 

áp 
              

a Xây dựng mới  km 
 

299   220  

b Cải tạo  km 177 58 
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Phụ lục 12b: Tổng hợp vốn đầu tư lưới điện tỉnh YÊN BÁI giai đoạn 2016-2025 

TT Tên công trình Đơn vị 
Giai đoạn 
2016-2020 

Giai đoạn 
2021-2025 

Tổng 

I Lưới điện 220kV   2.482 
 

2.482 

1 Trạm biến áp 220kV tỷ đồng 270 
 

 

+ Xây dựng mới tỷ đồng 270   

2 Đường dây 220kV tỷ đồng 2.212 
 

 

+ Xây dựng mới  tỷ đồng  2.212 
 

 

II Lưới điện 110kV   844 661 1.505 

1 Trạm biến áp 110kV    270 190  

+ Xây dựng mới tỷ đồng 180 145  

+ Nâng công suất tỷ đồng  90 45  

2 Đường dây 110kV tỷ đồng 574 471  

+ Xây dựng mới tỷ đồng  574 471  

III Lưới điện trung áp tỷ đồng 550 483 1.033 

1 Trạm biến áp phân phối tỷ đồng 300 326  

a Xây dựng mới tỷ đồng 260 315  

b Cải tạo  tỷ đồng 40 11  

2 Đường dây trung áp tỷ đồng 250 157  

a Xây dựng mới tỷ đồng 185 133  

b Cải tạo  tỷ đồng 65 24  

IV Tổng vốn đầu tư tỷ đồng 3.876 1.144 5.020 

+ Vốn đấu nối thủy điện tỷ đồng 2.972 361 3.333 

+ Vốn ngành điện tỷ đồng 811 708 1.519 

+ Vốn khách hàng tỷ đồng 93 75 168 
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PHỤ LỤC 13: BẢNG TÍNH PHÂN TÍCH KINH TẾ 

 

Sè liÖu ®Çu vµo: Ph¬ng ¸n c¬ së 130.264 Tû ®ång Nguyªn giµ TS 

Tæng vèn §T: 2144.0 ThuÕ thu nhËp DN 25%

Gi̧  mua/gi̧  b¸n ®iÖn: 85% Chi phÝ O&M (%V§T): 2%-2,5%

§iÖn th¬ng phÈm (2015) 575.2 KhÊu hao: 10%

Tû lÖ tæn thÊt (2015) 7.24%
1

Ph©n tÝch kinh tÕ

N¨m tµi chÝnh §¬n vÞ 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2030 2035 2040 2045 Tæng

C¸c chØ tiªu kinh tÕ-kü thuËt

Gi̧  mua ®/kWh 1354 1477 1611 1757 2057 2164 2277 2396 2521 2652 2652 2652 2652 2652

Gi̧  b¸n ®/kWh 1594 1738 1895 2067 2420 2546 2679 2819 2965 3120 3120 3120 3120 3120

§iÖn th¬ng phÈm GWh 650.6 750.0 865.0 955.0 1029.0 1178.0 1299.0 1455.0 1575.0 1692.0 2612.0 3742.0 3742.0 3742.0

Tû lÖ tæn thÊt % 6.7 6.3 6.0 5.7 5.6 5.5 5.4 5.3 5.2 5.0 4.8 4.5 4.5 4.5

§iÖn nhËn GWh 697.2 800.3 920.0 1012.5 1090.0 1246.6 1373.2 1536.4 1661.4 1781.1 2743.7 3918.3 3918.3 3918.3

I .  Dßng thu (B ) Tû ®ång 126 315 565 806 1124 1564 1971 2516 3004 3530 6404 9936 9936 9936 177026.0

Doanh thu t¨ng thªm Tû ®ång 120.16 303.76 549.20 784.93 1098.19 1534.81 1938.96 2479.72 2964.83 3484.41 6354.81 9880.41 9880.41 9880.41 175683.09

Gi¶m tæn thÊt Tû ®ång 5.93 11.04 15.75 21.20 26.07 29.07 32.31 35.80 39.57 45.62 49.59 55.51 55.51 55.51 1342.92

I I .  Dßng  chi  (C) Tû ®ång 338.1 519.0 760.3 1045.2 1259.7 1663.1 2045.2 2555.2 3011.3 3333.1 5676.8 8791.9 8791.9 8791.9 158949.7

Vèn ®Çu t Tû ®ång 219.6 219.6 219.6 219.6 219.6 209.2 209.2 209.2 209.2 209.2

Chi phÝ mua ®iÖn Tû ®ång 113.9 290.2 526.9 807.2 1017.0 1426.5 1804.1 2309.7 2761.5 3078.8 5631.8 8746.9 8746.9 8746.9 162654.37

Chi phÝ O&M Tû ®ång 4.62 9.24 13.85 18.47 23.09 27.48 31.87 36.26 40.65 45.04 45.04 45.04 45.04 45.04 1151.37

ThiÖt h¹i do sù cè Tû ®ång 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00

I I I .  Lî i  nhuË n (B -C) Tû ®ång -212.0 -204.2 -195.4 -239.1 -135.5 -99 .3 -73 .9 -39 .6 -6.9 197.0 727.6 1144.0 1144.0 1144.0 18076.3

KÕt qu¶ tÝnh to¸n ENPV 1788.9 Tû ®ång

Víi hÖ sè chiÕt khÊu x· héi 10% EIRR 18.3%

B/C 1.059
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Sè liÖu ®Çu vµo: T¨ng V§T 10% 130.264 Tû ®ång Nguyªn giµ TS 

Tæng vèn §T: 2358.40 ThuÕ thu nhËp DN 25%

Gi̧  mua/gi̧  b¸n ®iÖn: 85% Chi phÝ O&M (%V§T): 2%-2,5%

§iÖn th¬ng phÈm (2015) 575.2 KhÊu hao: 10%

Tû lÖ tæn thÊt (2015) 7.24%
1.1

Ph©n tÝch kinh tÕ

N¨m tµi chÝnh §¬n vÞ 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2030 2035 2040 2045 Tæng

C¸c chØ tiªu kinh tÕ-kü thuËt

Gi̧  mua ®/kWh 1354 1477 1611 1757 2057 2164 2277 2396 2521 2652 2652 2652 2652 2652

Gi̧  b¸n ®/kWh 1594 1738 1895 2067 2420 2546 2679 2819 2965 3120 3120 3120 3120 3120

§iÖn th¬ng phÈm GWh 650.6 750.0 865.0 955.0 1029.0 1178.0 1299.0 1455.0 1575.0 1692.0 2612.0 3742.0 3742.0 3742.0

Tû lÖ tæn thÊt % 6.7 6.3 6.0 5.7 5.6 5.5 5.4 5.3 5.2 5.0 4.8 4.5 4.5 4.5

§iÖn nhËn GWh 697.2 800.3 920.0 1012.5 1090.0 1246.6 1373.2 1536.4 1661.4 1781.1 2743.7 3918.3 3918.3 3918.3

I .  Dßng thu (B ) Tû ®ång 126 315 565 806 1124 1564 1971 2516 3004 3530 6404 9936 9936 9936 177026.0

Doanh thu t¨ng thªm Tû ®ång 120.16 303.76 549.20 784.93 1098.19 1534.81 1938.96 2479.72 2964.83 3484.41 6354.81 9880.41 9880.41 9880.41 175683.09

Gi¶m tæn thÊt Tû ®ång 5.93 11.04 15.75 21.20 26.07 29.07 32.31 35.80 39.57 45.62 49.59 55.51 55.51 55.51 1342.92

I I .  Dßng  chi  (C) Tû ®ång 360.5 541.9 783.7 1069.1 1284.0 1686.8 2069.3 2579.7 3036.3 3358.5 5681.3 8796.4 8796.4 8796.4 159701.2

Vèn ®Çu t Tû ®ång 241.6 241.6 241.6 241.6 241.6 230.1 230.1 230.1 230.1 230.1

Chi phÝ mua ®iÖn Tû ®ång 113.9 290.2 526.9 807.2 1017.0 1426.5 1804.1 2309.7 2761.5 3078.8 5631.8 8746.9 8746.9 8746.9 156076.29

Chi phÝ O&M Tû ®ång 5.08 10.16 15.24 20.32 25.40 30.23 35.06 39.89 44.72 49.54 49.54 49.54 49.54 49.54 1266.51

ThiÖt h¹i do sù cè Tû ®ång 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00

I I I .  Lî i  nhuË n (B -C) Tû ®ång -234.4 -227.1 -218.7 -262.9 -159.7 -122.9 -98 .0 -64 .2 -31.9 171.5 723.1 1139.5 1139.5 1139.5 17324.8

KÕt qu¶ tÝnh to¸n ENPV 1709.5 Tû ®ång

Víi hÖ sè chiÕt khÊu x· héi 10% EIRR 17.8%

B/C 1.047
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Sè liÖu ®Çu vµo:  Gi¶m §iÖn th¬ng phÈm 10% 130.264 Tû ®ång

Tæng vèn §T: 2144.0 ThuÕ thu nhËp DN 25%

Gi̧  mua/gi̧  b¸n ®iÖn: 85% Chi phÝ O&M (%V§T): 2%-2,5%

§iÖn th¬ng phÈm (2015) 575.2 KhÊu hao: 10%

Tû lÖ tæn thÊt (2015) 7.24%
1

Ph©n tÝch kinh tÕ

N¨m tµi chÝnh §¬n vÞ 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2030 2035 2040 2045 Tæng

C¸c chØ tiªu kinh tÕ-kü thuËt

Gi̧  mua ®/kWh 1354 1477 1611 1757 2057 2164 2277 2396 2521 2652 2652 2652 2652 2652

Gi̧  b¸n ®/kWh 1594 1738 1895 2067 2420 2546 2679 2819 2965 3120 3120 3120 3120 3120 3120

§iÖn th¬ng phÈm GWh 650.6 675.0 778.5 859.5 926.1 1060.2 1169.1 1309.5 1417.5 1522.8 2350.8 3367.8 3367.8 3367.8

Tû lÖ tæn thÊt % 6.7 6.3 6.0 5.7 5.6 5.5 5.4 5.3 5.2 5.0 4.8 4.5 4.5 4.5

§iÖn nhËn GWh 697.2 720.2 828.0 911.3 981.0 1121.9 1235.8 1382.8 1495.3 1602.9 2469.3 3526.5 3526.5 3526.5

I .  Dßng thu (B ) Tû ®ång 760 872 1148 1421 1826 2263 2673 3208 3697 4219 6804 9978 9978 9978 188180.5

Doanh thu t¨ng thªm Tû ®ång 757.88 868.89 1143.71 1414.66 1817.66 2253.85 2663.06 3197.59 3684.54 4205.14 6788.50 9961.54 9961.54 9961.54 187771.96

Gi¶m tæn thÊt Tû ®ång 1.80 3.36 4.79 6.45 7.93 8.84 9.83 10.89 12.04 13.88 15.09 16.89 16.89 16.89 408.57

I I .  Dßng  chi  (C) Tû ®ång 979.8 1089.9 1361.9 1730.6 1964.0 2368.5 2757.0 3262.9 3722.8 4012.8 6101.3 8904.9 8904.9 8904.9 171650.7

Vèn ®Çu t Tû ®ång 219.6 219.6 219.6 219.6 219.6 209.2 209.2 209.2 209.2 209.2

Chi phÝ mua ®iÖn Tû ®ång 755.6 861.1 1128.4 1492.5 1721.3 2131.8 2515.9 3017.5 3473.0 3758.6 6056.2 8859.8 8859.8 8859.8 168355.30

Chi phÝ O&M Tû ®ång 4.62 9.24 13.85 18.47 23.09 27.48 31.87 36.26 40.65 45.04 45.04 45.04 45.04 45.04 1151.37

ThiÖt h¹i do sù cè Tû ®ång 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00

I I I .  Lî i  nhuË n (B -C) Tû ®ång -220.1 -217.7 -213.4 -309.5 -138.4 -105.8 -84 .1 -54 .4 -26.3 206.2 702.3 1073.5 1073.5 1073.5 16529.9

KÕt qu¶ tÝnh to¸n ENPV 1650.5 Tû ®ång

Víi hÖ sè chiÕt khÊu x· héi 10% EIRR 16.8%

B/C 1.046
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Sè liÖu ®Çu vµo: T¨ng V§T 10%, Gi¶m §TP 10% 130.264 Tû ®ång Nguyªn giµ TS 

Tæng vèn §T: 2358.40 ThuÕ thu nhËp DN 25%

Gi̧  mua/gi̧  b¸n ®iÖn: 85% Chi phÝ O&M (%V§T): 2%-2,5%

§iÖn th¬ng phÈm (2015) 575.2 KhÊu hao: 10%

Tû lÖ tæn thÊt (2015) 7.24% 1.1

Ph©n tÝch kinh tÕ

N¨m tµi chÝnh §¬n vÞ 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2030 2035 2040 2045 Tæng

C¸c chØ tiªu kinh tÕ-kü thuËt

Gi̧  mua ®/kWh 1354 1477 1611 1757 2057 2164 2277 2396 2521 2652 2652 2652 2652 2652

Gi̧  b¸n ®/kWh 1594 1738 1895 2067 2420 2546 2679 2819 2965 3120 3120 3120 3120 3120

§iÖn th¬ng phÈm GWh 650.6 675.0 778.5 859.5 926.1 1060.2 1169.1 1309.5 1417.5 1522.8 2350.8 3367.8 3367.8 3367.8

Tû lÖ tæn thÊt % 7.0 6.6 6.3 6.0 5.6 5.5 5.4 5.3 5.2 5.0 4.8 4.5 4.5 4.5

§iÖn nhËn GWh 699.9 723.0 831.2 914.8 981.0 1121.9 1235.8 1382.8 1495.3 1602.9 2469.3 3526.5 3526.5 3526.5

I .  Dßng thu (B ) Tû ®ång 122 180 397 604 875 1264 1623 2105 2537 3002 5589 8768 8768 8768 154584.5

Doanh thu t¨ng thªm Tû ®ång 120.16 173.43 385.28 587.56 849.18 1234.88 1590.98 2069.63 2497.77 2956.51 5539.87 8712.91 8712.91 8712.91 153257.80

Gi¶m tæn thÊt Tû ®ång 2.13 6.93 11.29 16.37 26.07 29.07 32.31 35.80 39.57 45.62 49.59 55.51 55.51 55.51 1326.69

I I .  Dßng  chi  (C) Tû ®ång 364.5 417.5 627.6 868.0 1048.1 1403.0 1740.3 2192.5 2595.8 2886.2 4953.7 7757.3 7757.3 7757.3 144176.3

Vèn ®Çu t Tû ®ång 241.6 241.6 241.6 241.6 241.6 230.1 230.1 230.1 230.1 230.1

Chi phÝ mua ®iÖn Tû ®ång 117.9 165.8 370.8 606.1 781.2 1142.6 1475.1 1922.4 2320.9 2606.5 4904.2 7707.8 7707.8 7707.8 140551.41

Chi phÝ O&M Tû ®ång 5.08 10.16 15.24 20.32 25.40 30.23 35.06 39.89 44.72 49.54 49.54 49.54 49.54 49.54 1266.51

ThiÖt h¹i do sù cè Tû ®ång 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00

I I I .  Lî i  nhuË n (B -C) Tû ®ång -242.2 -237.1 -231.1 -264.1 -172.9 -139.0 -117.0 -87.0 -58 .4 115.9 635.7 1011.1 1011.1 1011.1 10408.2

KÕt qu¶ tÝnh to¸n ENPV 965.1 Tû ®ång

Víi hÖ sè chiÕt khÊu x· héi 10% EIRR 15.3%

B/C 1.038


